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Tên nghề: Quản trị mạng máy tính
Mã nghề: 40480206
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề       
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở




Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 46
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: 

1.Kiến thức, kỹ năng  nghề nghiệp:
- Kiến thức: 

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính;
+ Trình bày được kiến thức nền tảng về mạng máy tính;

+ Trình bày được nguyên tắc, xây dựng, cài đặt và cấu hình, vận hành và quản trị, bảo trì  hệ thống mạng máy tính;

      + Mô tả các phương thức phá hoại và các biện pháp bảo vệ; 

 + Có khả năng tự nâng cao trình độ chuyên môn.
- Kỹ năng











:

+ Khai thác được các ứng dụng trên hệ thống mạng;
+ Thi công hệ thống mạng cho doanh nghiệp nhỏ và trung bình;

+ Cài đặt, cấu hình và quản trị hệ thống mạng sử dụng Windows Server;
+ Cài đặt và cấu hình được các dịch vụ: DNS, DHCP, RRAS, Web, Mail;

+ Quản trị website, thư điện tử;
+ Đảm bảo an toàn hệ thống mạng;

+ Bảo trì được hệ thống mạng máy tính.
· 
· 
· 
· 
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· 
· 
· 
2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức: 

     + Có một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của nhà nước;

      + Có hiểu biết về đường lối chủ trương của Đảng về định hướng phát 

triển kinh tế - xã hội;

         + Có hiểu biết về truyền thống dân tộc, của giai cấp công nhân và đạo đức và nhân cách của người công nhân;

         + Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của người công dân: Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

         + Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp. Sống lành mạnh giản dị phù hợp vơí phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc.


· 

· 



- Thể chất, quốc phòng: 

· 

· 

· 
        + Có đủ sức khoẻ để làm việc lâu dài trong các điều kiện khác nhau về không gian và thời gian;

        + Có hiểu biết các loại hình thể dục thể thao để tham gia trong hoạt động, sinh hoạt cộng đồng. Có sức khoẻ và ý thức bảo vệ Tổ quốc;

        + Biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;

        + Có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần cảnh giác giữ gìn bí mật cơ quan, bí mật quốc gia. Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

3. Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp nghề Quản trị mạng máy tính, học sinh làm được công việc quản trị mạng tại các doanh nghiệp hoặc thực hiện việc thi công công trình mạng.

II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:
       - Thời gian đào tạo: 3 năm
       - Thời gian học tập: 96 tuần
       - Thời gian thực học tối thiểu: 3660 giờ
       - Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 206 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 60 giờ)
2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

       - Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 210 giờ

       - Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề:  2340 giờ
          + Thời gian học bắt buộc: 1530 giờ; Thời gian học tự chọn: 810 giờ

          + Thời gian học lý thuyết: 586 giờ; Thời gian học thực hành: 885 giờ
3. Thời gian học văn hoá Trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở được xây dựng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo


III. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:
	Mã
MH,

MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	
Số giờ lên lớp
	Số giờ

tự học

	
	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	

	I
	Các môn học văn hóa
	1110
	1110
	631
	435
	44
	

	2312101
	Toán 1
	90
	90
	42
	45
	3
	

	2312102
	Toán 2
	90
	90
	46
	41
	3
	

	2312103
	Toán 3
	105
	105
	53
	49
	3
	

	2312104
	Toán 4
	105
	105
	44
	58
	3
	

	2312105
	Vật lý 1
	60
	60
	31
	27
	2
	

	2312106
	Vật lý 2
	60
	60
	37
	21
	2
	

	2312107
	Vật lý 3
	60
	60
	33
	25
	2
	

	2312108
	Vật lý 4
	60
	60
	35
	23
	2
	

	2312109
	Hóa học 1
	60
	60
	32
	26
	2
	

	2312110
	Hóa học 2
	60
	60
	34
	24
	2
	

	2312111
	Hóa học 3
	60
	60
	33
	25
	2
	

	2312112
	Hóa học 4
	60
	60
	31
	27
	2
	

	2312113
	Ngữ văn 1
	60
	60
	42
	14
	4
	

	2312114
	Ngữ văn 2
	60
	60
	45
	11
	4
	

	2312115
	Ngữ văn 3
	60
	60
	48
	8
	4
	

	2312116
	Ngữ văn 4
	60
	60
	45
	11
	4
	

	II
	Các môn học chung
	210
	210
	85
	112
	13
	

	2311001
	Chính trị
	30
	30
	22
	6
	2
	

	2311005
	Pháp luật
	15
	15
	10
	4
	1
	

	
	
	
	
	
	

	2312131
	Giáo dục thể chất 
	30
	30
	3
	24
	3
	

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	45
	45
	28
	13
	4
	

	2301001
	Tin học
	30
	30
	7
	21
	2
	

	
	
	60
	60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2312120
	Anh văn 
	60
	60
	15
	44
	1
	

	III
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
	1530
	1035
	380
	598
	57
	495

	III.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	675
	450
	225
	195
	30
	225

	
	
	
	
	
	
	
	

	2301002
	Tin học văn phòng
	120
	75
	30
	40
	5
	45

	2301003
	Kiến trúc máy tính
	90
	60
	30
	26
	4
	30

	2301004
	Lập trình căn bản
	120
	90
	45
	40
	5
	30

	2301005
	Cơ sở dữ liệu
	90
	60
	30
	26
	4
	30


	2301006
	Mạng máy tính
	90
	60
	30
	26
	4
	30

	2301007
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	90
	60
	30
	26
	4
	30

	2301008
	Nguyên lý hệ điều hành
	75
	45
	30
	11
	4
	30

	III.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	855
	585
	155
	403
	27
	270

	2301009
	Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
	75
	45
	30
	11
	4
	30

	
	
	
	
	
	
	
	0

	2301010
	Thiết kế, xây dựng mạng LAN
	120
	90
	30
	55
	5
	30

	2301011
	Quản trị mạng
	120
	75
	30
	40
	5
	45

	2301012
	Quản trị hệ thống WebServer và MailServer
	120
	75
	30
	40
	5
	45

	2301013
	An toàn mạng
	60
	60
	30
	27
	3
	0

	2301014
	Thực tập tốt nghiệp
	360
	240
	5
	230
	5
	120

	Tổng cộng
	2850
	2355
	1096
	1145
	114
	495



IV. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO TỰ CHỌN, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:
	Mã
MH,

MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Số giờ lên lớp
	Số giờ

tự học

	
	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	

	2301015
	Toán ứng dụng
	60
	45
	30
	12
	3
	15

	2301016
	Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu Microsoft Access
	75
	60
	27
	30
	3
	15

	2301017
	Lắp ráp và cài đặt máy tính
	90
	60
	15
	42
	3
	30

	2301018
	Vẽ đồ hoạ (Photoshop/Core draw)
	45
	30
	13
	15
	2
	15

	2312128
	Anh văn chuyên ngành
	75
	30
	15
	12
	3
	45

	2301019
	Thiết kế trang WEB
	90
	60
	26
	30
	4
	30

	2301020
	Chuyên đề
	135
	75
	15
	57
	3
	60

	2301021
	An toàn vệ sinh công nghiệp
	30
	30
	20
	8
	2
	0

	2301022
	Lập trình trực quan
	120
	75
	30
	40
	5
	45

	2301023
	Hệ điều hành Linux
	90
	60
	15
	41
	4
	30

	Tổng cộng
	810
	525
	206
	287
	32
	285


V. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY :
	TT
	Mã MH,
MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số giờ lên lớp 
	Số giờ
tự học
	Tổng số
	Ghi chú

	Học kỳ 1
	465
	
	
	

	Môn học, mô đun bắt buộc
	465
	
	
	

	1
	2312101
	Toán 1
	90
	
	
	

	2
	2312105
	Vật lí 1
	60
	
	
	

	3
	2312109
	Hóa học 1
	60
	
	
	

	4
	2312113
	Ngữ văn 1
	60
	
	
	

	5
	2301001
	Tin học
	30
	
	
	

	6
	2312120
	Anh văn 
	60
	
	
	

	7
	2301002
	Tin học văn phòng
	75
	
	
	

	8
	2312131
	Giáo dục thể chất 
	30
	
	
	

	Học kỳ 2
	495
	
	
	

	Môn học, mô đun bắt buộc
	390
	
	
	

	1
	2312102
	Toán 2
	90
	
	
	

	2
	2312106
	Vật lí 2
	60
	
	
	

	3
	2312110
	Hóa học 2
	60
	
	
	

	4
	2312114
	Ngữ văn 2
	60
	
	
	

	5
	2301005
	Cơ sở dữ liệu
	60
	
	
	

	6
	2301003
	Kiến trúc máy tính
	60
	
	
	

	Môn học, mô đun tự chọn
	105
	
	
	

	7
	2301015
	Toán ứng dụng
	45
	
	
	

	8
	2301018
	Vẽ đồ hoạ (Photoshop/Core draw)
	30
	
	
	

	9
	2312128
	Anh văn chuyên ngành
	30
	
	
	

	Học kỳ 3
	480
	
	
	

	Môn học, mô đun bắt buộc
	420
	
	
	

	1
	2312103
	Toán 3
	105
	
	
	

	2
	2312107
	Vật lí 3
	60
	
	
	

	3
	2312111
	Hóa học 3
	60
	
	
	

	4
	2312115
	Ngữ văn 3
	60
	
	
	

	5
	2301004
	Lập trình căn bản
	90
	
	
	

	6
	2301008
	Nguyên lý hệ điều hành
	45
	
	
	

	Môn học, mô đun tự chọn
	60
	
	
	

	7
	2301017
	Lắp ráp và cài đặt máy tính
	60
	
	
	

	Học kỳ 4
	495
	
	
	

	Môn học, mô đun bắt buộc
	450
	
	
	

	1
	2312104
	Toán 4
	105
	
	
	

	2
	2312108
	Vật lí 4
	60
	
	
	

	3
	2312112
	Hóa học 4
	60
	
	
	

	4
	2312116
	Ngữ văn 4
	60
	
	
	

	5
	2301007
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	60
	
	
	

	6
	2301006
	Mạng máy tính
	60
	
	
	


	7
	2301008
	Nguyên lý hệ điều hành
	45
	
	
	

	8
	2301009
	Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
	45
	
	
	

	9
	
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	45
	
	
	

	Học kỳ 5
	480
	
	
	

	Môn học, mô đun bắt buộc
	195
	
	
	

	1
	2311001
	Chính trị
	30
	
	
	

	2
	2301010
	Thiết kế, xây dựng mạng LAN
	90
	
	
	

	3
	2301011
	Quản trị mạng
	75
	
	
	

	Môn học, mô đun tự chọn
	285
	
	
	

	4
	 2301021
	An toàn vệ sinh công nghiệp
	30
	
	
	

	5
	2301016
	Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu Microsoft Access
	60
	
	
	

	6
	2301019
	Thiết kế trang WEB
	60
	
	
	

	7
	2301023
	Hệ điều hành Linux
	60
	
	
	

	8
	2301020
	Chuyên đề
	75
	
	
	

	Học kỳ 6
	465
	
	
	

	Môn học, mô đun bắt buộc
	390
	
	
	

	1
	2311005
	Pháp luật
	15
	
	
	

	2
	2301012
	Quản trị hệ thống WebServer và MailServer
	75
	
	
	

	3
	2301013
	An toàn mạng
	60
	
	
	

	4
	2301014
	Thực tập tốt nghiệp
	240
	
	
	

	Môn học, mô đun tự chọn
	75
	
	
	

	5
	2301022
	Lập trình trực quan
	75
	
	
	

	Tổng cộng toàn khóa :
	2880
	
	
	




VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH


	


	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	












	


	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp:
	Số
TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Viết

Vấn đáp


	Không quá 120 phút

Không quá 60 phút (40 phút chuẩn bị và trả lời 20 phút/học sinh)

	2
	Văn hoá Trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh Trung học cơ sở
	Viết, trắc nghiệm


	Theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo

	3
	Kiến thức, kỹ năng nghề:
- Lý thuyết nghề

- Thực hành nghề
- Mô đun tốt nghiệp 

(
tích hợp lý thuyết với thực hành)
	Viết 
Trắc nghiệm

Bài thi thực hành
Bài thi tích hợp lý thuyết và thực hành
	Không quá 120 phút

Không quá 60 phút (40 phút chuẩn bị và trả lời 20 phút/học sinh)
Không quá 6 giờ 
Không quá 24 giờ


2. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện: 

- Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, Cơ sở dạy nghề có thể bố trí cho học sinh tham quan, học tập tại một số doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ thông tin đặc biệt lĩnh vực quản trị mạng hoặc các công trình mạng đang thi công;

- Ðể giáo dục truyền thống, mở rộng nhận thức và văn hóa xã hội có thể bố trí cho học sinh tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm phù hợp.
	Số
TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	 Thể dục, thể thao
	 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	 Văn hoá, văn nghệ:

 Qua các phương tiện thông tin đại chúng

 Sinh hoạt tập thể
	 Ngoài giờ học hàng ngày

19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

	3
	 Hoạt động thư viện

Ngoài giờ học, học sinh có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Thăm quan, dã ngoại
	Mỗi học kỳ 1 lần


3. Một số chú ý:


Chương trình môn chung thực hiện theo chương trình của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Tin học văn phòng
Mã số mô đun: MĐ 07


(Ban hành kèm theo Quyết định số:1632/QĐ-LTT  ngày 24  tháng10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)  
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO TIN HỌC VĂN PHÒNG

Mã số mô đun: MH07
Thời gian mô đun: 120 giờ;                     ( Lý thuyết: 45 giờ, thực hành : 75 giờ)

I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
- Vị trí:

· Mô đun được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung, tin học 
đại cương và trước các môn học, mô đun đào tạo chuyên môn nghề.
- Tính chất:



 mềm Microsoft Office hoặc phần mềm nguồn mở Open Office; 
· Là mô đun kỹ thuật cơ sở nghề bắt buộc

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

· Sử dụng Internet như là công cụ nhằm phục vụ cho việc học tập của mình

Thao tác được các công cụ trong bộ phần
· Sử dụng thành thạo phần mềm soạn thảo văn bản (Microsoft Word hoặc phần mềm nguồn mở Open Office Writer) để tạo các tài liệu đạt tiêu chuẩn theo qui định;
· Sử dụng phần mềm bảng tính (Microsoft Excel hoặc bảng tính trong Open Office Calc) để tạo lập, biểu diễn các kiểu dữ liệu: số, chuỗi ký tự, thời gian, biểu đồ và lập được các bảng tính... 
· Sử dụng phần mềm trình diễn (Microsoft PowerPoint hoặc trình diễn trong Open Office Draw) thiết kế các bài báo cáo, chuyên đề một cách chuyên nghiệp.
· Bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành 
	Kiểm tra* 

	1
	Tổng quan về Internet
	5
	2
	3
	

	2
	Dịch vụ World Wide Web – Truy cập Internet
	15
	3
	12
	

	3
	Tổng quan về phần mềm xử lý văn bản
	10
	5
	5
	

	4
	Trình bày văn bản
	15
	5
	9
	1

	5
	Xử lý bảng biểu
	10
	4
	5
	1

	6
	 Bảo mật và In ấn
	5
	2
	3
	

	7
	Tổng quan về Excel
	15
	5
	9
	1

	8
	Hàm trong Excel
	25
	10
	14
	1

	9
	Đồ thị và In ấn
	5
	2
	3
	

	10
	Tổng quan về Powerpoint 
	5
	2
	3
	

	11
	Hiệu ứng và trình diễn
	10
	4
	5
	1

	
	Cộng
	120
	45
	70
	5


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, thời gian kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết: 
	Bài 1:
	   Tổng quan về Internet
	Thời gian: 5 giờ

	Mục tiêu:

· Trình bày được khái niệm về Internet;
· Trình bày được các dịch vụ triển khai trên mạng Internet;
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	    1. Khái niệm về Internet
	

	    2. Sử dụng Internet
	

	    3. Tìm hiểu về Internet
	

	    4. Các dịch vụ trên Internet
	


	Bài 2:
	Dịch vụ World Wide Web – Truy cập Website
	Thời gian: 15 giờ

	Mục tiêu:

· Mô tả được dịch vụ World Wide Web trên Internet;
· Cài đặt và sử dụng được các trình duyệt internet thông dụng;
· Trình bày các sử dụng thư điện tử ( E-Mail);
· Trình bày được địa chỉ Internet;
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.



	   1. Dịch vụ World wide web
	

	   2. Cài đặt trình duyệt internet Explorer
	

	   3. Trình duyệt web
	

	   4. Truy cập website
	

	   5. Lưu trữ trang web hiện hành       
	

	   6. Quản lý mail
	


	Bài 3:
	Tổng quan về phần mềm xử lý văn bản
	Thời gian: 10 giờ

	Mục tiêu: `
· Mô tả được trình soạn thảo văn bản;
· Trình bày được các thao tác căn bản trên một tài liệu;
· Mô tả được chức năng của các thanh công cụ;

· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	 1. Giới thiệu về Microsoft Word
	

	   2. Các thao tác căn bản trên một tài liệu
	

	 3. Soạn thảo văn bản
	


	Bài 4:
	Trình bày văn bản
	Thời gian: 10 giờ

	Mục tiêu:

· Sử dụng được các đối tượng và hiệu ứng để trình bày văn bản;
· Trình bày cách thức định dạng văn bản;
· Định dạng được một văn bản đúng yêu cầu ;
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.



	     1. Định dạng văn bản
	

	     2. Chèn các đối tượng vào văn bản
	

	     3. Các hiệu ứng đặc biệt
	


	Bài 5:
	Xử lý bảng biểu (Table)
	Thời gian: 10 giờ

	Mục tiêu:

· Mô tả được các thao tác tạo và xử lý bảng biểu;
· Trình bày nội dung văn bản trên bảng biểu;
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.




	     1. Chèn bảng biểu vào văn bảng
	

	     2. Các thao tác trên bảng biểu
	

	     3. Thay đổi cấu trúc bảng biểu
	


	Bài 6:
	Bảo mật và In ấn
	Thời gian: 5 giờ

	Mục tiêu:

· Thực hiện được thao tác tạo mật khẩu cho văn bản;
· Chọn lựa chế độ và hiệu chỉnh trước khi in ấn;
· Thực hiện được các thao tác trộn văn bản;
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.



	     1. Bảo mật
	

	     2. In ấn
	

	     3. Trộn văn bản
	


	Bài 7:
	Tổng quan về bảng tính
	Thời gian : 15 giờ

	Mục tiêu :

· Trình bày được khái niệm về bảng tính;
·  Mô tả được cách thức tổ chức làm việc trên bảng tính;
·  
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

	     1. Giới thiệu
	

	     2. Làm việc với bảng tính
	


	Bài 8:
	Hàm trong Excel
	Thời gian:25 giờ

	Mục tiêu :

· Trình bày được khái niệm về các hàm trong Excel

·  Mô tả được cú pháp của từng hàm

· Thực hiện được lồng ghép các hàm với nhau
·   -    Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	

	     1. Các khái niệm
	

	     2. Hàm xử lý dữ liệu dạng số
	

	     3. Hàm xử lý dữ liệu dạng chuỗi
	

	     4. Hàm xử lý dữ liệu dạng ngày tháng
	

	     5. Hàm thống kê và thống kê có điều kiện
	

	     6. Hàm logic
	

	     7. Hàm về tìm kiếm và thông số
	


	Bài 9:
	Đồ thị và In ấn
	Thời gian : 5 giờ

	Mục tiêu :

· Thực hiện được đồ thị dựa trên số liệu đã tính toán trong bảng tính

· Chọn lựa các chế độ và hiệu chỉnh trước khi in ấn
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
· 


	     1. Đồ thị
	

	     2. In ấn
	


	Bài 10:
	Tổng quan về Powerpoint
	Thời gian : 5 giờ

	Mục tiêu :

· Mô tả Powerpoint là phần mềm dùng để trình diễn

· Trình bày được các thao tác trên trình đơn 

· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
· 


	     1. Giới thiệu
	

	     2. Làm quen với Presentation-Slide
	


	Bài 11:
	Hiệu ứng và trình diễn
	Thời gian : 10 giờ

	Mục tiêu :

· Thực hiện được các hiệu ứng cho từng đối tượng

·  Trình bày được các thao tác trên trình đơn 

·  Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
· 


	     1. Tạo hiệu ứng cho đối tượng
	

	     2. Trình diễn Slide
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN :

-  Dụng cụ và trang thiết bị:

 
+ Phấn, bảng đen

+ Máy chiếu Projector

+ Máy tính

+ Các hình vẽ, ví dụ minh họa

+ Đĩa phần mềm Microsoft Office hoặc Open Office 

  - Học liệu:

+ Các slide bài giảng.

+ Tài liệu h​ướng dẫn mô đun Tin học văn phòng.

+ Tài liệu h​ướng dẫn để thực hiện môn đun Tin học văn phòng.

+ Giáo trình Môn đun Tin học văn phòng

  - Nguồn lực khác:

+ Phòng học lý thuyết và phòng thực hành đủ điều kiện để thực hiện môn 
học 

+ Phòng thực hành có đầy đủ máy PC cho học sinh thực hành

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Phương pháp đánh giá

· Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận: Nắm được các lệnh tạo, mở file, định dạng văn bản,  nắm rõ các cú pháp của các hàm trong Excel

· Đánh giá kỹ năng thực hành : đánh giá kỹ năng thực hành của học sinh thông qua khả năng sử dụng và truy cập Internet, khả năng tìm kiếm tài liệu, khả năng soạn thảo văn bản, lập các bảng tính và khả năng sử dụng các hàm Excel thành thạo

2. Nội dung đánh giá:
- Kiến thức: 

· Sử dụng thành thạo phần mềm soạn thảo văn bản (Microsoft Word hoặc phần mềm nguồn mở Open Office Writer) để tạo các tài liệu đạt tiêu chuẩn theo qui định.

· Sử dụng trình duyệt web để gửi và nhận thư điện tử.

· Thao tác được các công cụ trong bộ phần mềm Microsoft Office hoặc phần mềm nguồn mở Open Office 

· Sử dụng phần mềm bảng tính (Microsoft Excel hoặc bảng tính trong Open Office Calc) để tạo lập, biểu diễn các kiểu dữ liệu: số, chuỗi ký tự, thời gian, biểu đồ và lập được các bảng tính... 

· Sử dụng phần mềm trình diễn (Microsoft PowerPoint hoặc trình diễn trong Open Office Draw) thiết kế các bài báo cáo, chuyên đề một cách chuyên nghiệp.

- Kỹ năng:

· Soạn thảo văn bản kết hợp các kỹ năng sử dụng bàn phím, điều khiển chuột và các kỹ năng trình bày văn bản theo đúng tiêu chuẩn.

· Thiết kế bảng biểu, sắp xếp, tính toán số liệu, tạo biểu đồ.

· Tạo các bản trình diễn chuyên nghiệp kết hợp các thuộc tính: văn bản, âm thanh, hoạt hình và định thời gian trình diễn tự động
- Thái độ:

· Có thái độ nghiêm túc trong thực hành

· Cẩn thận, thao tác nhanh chuẩn xác, tự giác trong học tập.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN :
 1. Phạm vi áp dụng chương trình:

· Chương trình Mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề và sơ cấp nghề Quản trị mạng máy tính.

· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.  

 2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

· Giải thích các câu lệnh.

· Trình bày đầy đủ các lệnh trong nội dung bài học

· Sử dụng phương pháp phát vấn

· Cho học sinh thực hiện các câu lệnh trên máy tính và đặt các câu hỏi để  học sinh trả lời

· Phân nhóm cho các học sinh thực hiện tính toán trên máy tính 

· Học sinh trao đổi với nhau, thực hiện các bài thực hành và trình bày theo nhóm

· Thực hiện các bài tập thực hành được giao.

 3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. Trọng tâm của Mô đun này là bài 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11

 4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]. Nhóm biên dịch tri thức thời đại, Tin học văn phòng, Năm 2003
[2]. TS Thạc Đình Cường , Tin học văn phong ,NXB Giáo dục, năm 2005

[3]. Nguyễn Đình Tuệ, Hoàng Đức Hải, Giáo trình lý thuyết và thực hành Tin học văn phòng, Nhà xuất bản lao động xã hội , Năm 2006
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Kiến trúc máy tính

Mã số môn học: MH 08
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1632/QĐ-LTT  ngày 24  tháng10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)   

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC  KIẾN TRÚC MÁY TÍNH
Mã số của môn học: MH 08
	Thời gian của môn học: 90 giờ;
	(Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành: 45 giờ)


I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC:
- Vị trí: 

· Môn học Kiến trúc máy tính được bố trí học sau các môn học chung, các môn tin học đại cương, tin học văn phòng, kỹ thuật điện-điện tử và học cùng với mô đun lắp ráp cài đặt máy tính.

- Tính chất: 
· Là môn học kỹ thuật cơ sở thuộc môn học đào tạo nghề bắt buộc. 
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 

· Trình bày được lịch sử của máy tính, các thế hệ máy tính và cách phân loại máy tính. 

· Mô tả các thành phần cơ bản của kiến trúc máy tính, các tập lệnh. Các kiểu kiến trúc máy tính: mô tả kiến trúc, các kiểu định vị.

· Trình bày được cấu trúc của bộ xử lý trung tâm: tổ chức, chức năng và nguyên lý hoạt động của các bộ phận bên trong bộ xử lý. 

· Mô tả diễn tiến thi hành một lệnh mã máy và một số kỹ thuật xử lý thông tin: ống dẫn, siêu ống dẫn, siêu vô hướng. 

· Trình bày được chức năng và nguyên lý hoạt động của các loại bộ nhớ.

· Trình bày phương pháp lưu trữ dữ liệu đối với bộ nhớ ngoài.

· Cài đặt được chương trình và các lệnh điều khiển cơ bản trong Assembly để thực hiện bài toán theo yêu cầu.

· Bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.
· 
III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành,  Bài tập
	Kiểm tra * (LT hoặcTH)

	I
	Tổng quan về kiến trúc máy tính
Các mốc lịch sử phát triển công nghệ máy tính

Thông tin và sự mã hóa thông tin

Đặc điểm của các thế hệ máy tính điện tử

Kiến trúc và tổ chức máy tính

Các mô hình kiến trúc máy tính

	10
	5
	5
	

	II
	Kiến trúc tập lệnh của máy tính 
Các thành phần cơ bản của một máy tính

Kiến trúc các tập lệnh CISC và RISC

Mã lệnh




	13
	8
	4
	1

	III
	Bộ xử lý
Sơ đồ khối của bộ xử lý  

Đường dẫn dữ liệu

Bộ điều khiển

Tiến trình thực hiện lệnh máy

Kỹ thuật ống dẫn lệnh

Kỹ thuật siêu ống dẫn lệnh

Các chướng ngại của ống dẫn lệnh

Các loại ngắt







	9
	4
	4
	1

	IV
	Bộ nhớ
Phân loại bộ nhớ

Các loại bộ nhớ bắn dẫn

Hệ thống nhớ phân cấp

Kết nối bộ nhớ với bộ xử lý

1. Các tổ chức cache



	13
	8
	4
	1

	V
	Thiết bị nhớ ngoài 
Các thiết bị nhớ trên vật liệu từ
Thiết bị nhớ quang học
Các loại thẻ nhớ
An toàn dữ liệu trong lưu trữ


	15
	5
	10
	

	VI
	Các loại bus 
Định nghĩa bus, bus hệ thống

Bus đồng bộ và không đồng bộ

Hệ thống bus phân cấp

Các loại bus sử dụng trong các hệ thống vi xử lý

	10
	5
	5
	

	VII
	Ngôn ngữ Assembly

Tổng quan

Cấu trúc chương trình

Các lệnh điều khiển

Ngăn xếp và các thủ tục
	20
	10
	9
	1

	Cộng
	90
	45
	41
	4



* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:    

	           Chương 1:    Tổng quan về kiến trúc máy tính

	Mục tiêu
	

	· Trình bày lịch sử phát triển của máy tính, các thành tựu của máy tính

· Trình bày khái niệm về thông tin
· Mô tả được các kiến trúc máy tính
· Biến đổi cơ bản của hệ thống số, các bảng mã thông dụng được dùng để biểu diễn các ký tự 
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
· 


	1. Các mốc lịch sử phát triển công nghệ máy tính
	Thời gian: 1 giờ

	2. Thông tin và sự mã hóa thông tin
	Thời gian: 1 giờ

	3. Đặc điểm của các thế hệ máy tính điện tử
	Thời gian: 1 giờ

	4. Kiến trúc và tổ chức máy tính
	Thời gian: 4 giờ

	4.1. Khái niệm kiến trúc máy tính

4.2. Khái niệm tổ chức máy tính   
	

	5. Các mô hình kiến trúc máy tính
	Thời gian: 3 giờ

	5.1. Mô hình kiến trúc Von Neumann

5.2. Mô hình kiến trúc Havard  
	


	            Chương 2 :   Kiến trúc tập lệnh của máy tính 

	Mục tiêu
	

	· Trình bày các thành phần cơ bản của một máy vi tính 
· Trình bày tổng quát tập lệnh của các kiến trúc máy tính,  các  kiểu  định  vị  được  dùng  trong  kiến  trúc,  loại  và  chiều  dài  của  toán hạng,  tác  vụ  mà  máy  tính  có  thể  thực  hiện 

· Mô tả kiến trúc các tập lệnh CISC và RISC 
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính. 

	1. Thành phần cơ bản của một máy tính
	Thời gian : 5 giờ

	2. Kiến trúc các tập lệnh CISC và RISC
	Thời gian :4 giờ

	3. Mã lệnh
	Thời gian : 4 giờ

	1. 
	

	2. 
	


	               Chương 3: Bộ xử lý

	Mục tiêu:
	

	· Mô tả được nhiệm vụ và cách tổ chức đường đi của dữ liệu trong bộ xử lý

· Trình bày nguyên tắc vận hành của bộ điều khiển mạch điện tử

· Trình bày  nguyên tắc vận hành của bộ điều khiển vi chương trình

· Mô tả nhiệm vụ của ngắt

· Mô tả tiến trình thi hành lệnh mã máy

· Trình bày một số kỹ thuật xử lý thông tin : ống dẫn, siêu ống dẫn
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Sơ đồ khối của bộ xử lý  
	Thời gian: 1 giờ

	2. Đường dẫn dữ liệu
	Thời gian: 2 giờ

	3. Bộ điều khiển
	Thời gian: 1 giờ

	4. Tiến trình thực hiện lệnh máy
	Thời gian: 1 giờ

	5. Kỹ thuật ống dẫn lệnh
	Thời gian: 1 giờ

	6. Kỹ thuật siêu ống dẫn lệnh
	Thời gian: 1 giờ

	7. Các chướng ngại của ống dẫn lệnh
	Thời gian: 1 giờ

	8. Các loại ngắt
	Thời gian: 1 giờ


	             Chương 4 : Bộ nhớ

	Mục tiêu
	

	· Mô tả được các cấp bộ nhớ. 

· Trình bày cách thức vận hành của các loại bộ nhớ.
· Đánh giá được hiệu năng hoạt động của các loại bộ nhớ. 
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
· 

	1. Phân loại bộ nhớ
	Thời gian : 2 giờ

	2. Các loại bộ nhớ bắn dẫn
	Thời gian : 3 giờ

	3. Hệ thống nhớ phân cấp
	Thời gian :3 giờ

	4. Kết nối bộ nhớ với bộ xử lý
	Thời gian : 3 giờ

	5. Các tổ chức cache
	Thời gian : 2 giờ


	               Chương 5: Thiết bị nhớ ngoài 

	Mục tiêu
	

	· Mô tả được cấu tạo và các vận hành của các loại thiết bị lưu trữ 

· Trình bày các phương pháp để đảm bảo an toàn dữ liệu lưu trữ

· Phân biệt hệ thống kết nối cơ bản, các bộ phận bên trong máy tính, cách giao tiếp giữa các thiết bị  ngoại vi và bộ xử lý. 
Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.



	1. Các thiết bị nhớ trên vật liệu từ
	Thời gian: 5 giờ

	1.1. Đĩa từ (đĩa cững, đĩa mềm)
	

	1.2. Băng từ
	

	2. Thiết bị nhớ quang học
	Thời gian: 3 giờ

	2.1. CD-ROM, CD-R/W
	

	2.2. DVD-ROM, DVD-R/W
	

	3. Các loại thẻ nhớ
	Thời gian: 3 giờ

	4. An toàn dữ liệu trong lưu trữ
	Thời gian: 4 giờ


	             Chương 6 : Các loại bus 

	Mục tiêu:
	

	· Phân biệt  các hệ thống Bus trong máy tính
· Trình bày chức năng của các loại Bus
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Định nghĩa bus, bus hệ thống
	Thời gian: 1 giờ

	2. Bus đồng bộ và không đồng bộ
	Thời gian: 3 giờ

	3. Hệ thống bus phân cấp
	Thời gian: 3 giờ

	4. Các loại bus sử dụng trong các hệ thống vi xử lý
	Thời gian: 3 giờ


	            Chương 7 : Ngôn ngữ Assembly

	Mục tiêu:
	

	· Phân biệt  các thành phần cơ bản của Assembly

· Trình bày cấu trúc của 1 chương trình Assembly

· Khai báo biến, toán tử, một số hàm cơ bản và các chế độ địa chỉ

· Vận dụng được cú pháp các lệnh điều khiển để xây dựng bài toán

· Sử dụng được các lệnh cơ bản

· Trình bày được ngăn xếp

· Viết chương trình con và cách truyền tham số cho chương trình con
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Tổng quan
	Thời gian: 1 giờ

	2. Cấu trúc chương trình
	Thời gian: 7 giờ

	3. Các lệnh điều khiển
	Thời gian: 7 giờ

	4. Ngăn xếp và các thủ tục
	Thời gian: 5 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
- Vật liệu: 
 Đĩa trắng ghi chép bài tập, bài thực hành.

- Dụng cụ và trang thiết bị:


+ Máy vi tính, máy chiếu projector.


+ Phấn, bảng đen


+ Phần mềm : Hệ điều hành, Ngôn ngữ Pascal hoặc C hoặc Assembly.

- Học liệu:


+ Các slide bài giảng


+ Tài liệu h​ướng dẫn môn học Kiến trúc máy tính


+ Giáo trình môn Kiến trúc máy tính

+ Kiến trúc máy tính (Võ Văn Chín, Nguyễn Hồng Vân, Phạm Hữu Tài trường Đại học Cần Thơ), Hướng dẫn lập trình với Assembly (Lê Mạnh Thạnh, Nguyễn Kim Tuấn, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật)

- Nguồn lực khác:


+ Phòng học lý thuyết đúng tiêu chuẩn.


+ Phòng thực hành đủ điều kiện thực hành 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Phương pháp đánh giá:
Hình thức kiểm tra hết môn có thể chọn một trong các hình thức sau: 

+ Đối với lý thuyết :Viết, vấn đáp, trắc nghiệm
+ Đối với thực hành : Bài tập thực hành.

- Thời gian kiểm tra:

+ Lý thuyết: Không quá 150 phút




+ Thực hành: Không quá 4 giờ
- Thực hiện theo đúng qui chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính qui ở quyết định 14/2007/BLĐTB&XH ban hành ngày 24/05/2007 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.

2. Nội dung đánh giá:
- Kiến thức: Được đánh giá kiến thức qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau:

+ Trình bày cách phân loại máy tính. 

+ Mô tả các thành phần cơ bản của kiến trúc máy tính, các tập lệnh. Các kiểu kiến trúc máy tính: mô tả kiến trúc, các kiểu định vị.

+ Trình bày cấu trúc của bộ xử lý trung tâm: tổ chức, chức năng và nguyên lý hoạt động của các bộ phận bên trong bộ xử lý. Mô tả diễn tiến thi hành một lệnh mã máy và một số kỹ thuật xử lý thông tin: ống dẫn, siêu ống dẫn, siêu vô hướng. 


+ Mô tả chức năng và nguyên lý hoạt động của các cấp bộ nhớ.


+ Trình bày phương pháp an toàn dữ liệu trên thiết bị lưu trữ ngoài.


+ Mô phỏng được các tập lệnh cơ bản trong Assembly.

- Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của học sinh: 



+ Hiệu chỉnh được các thông số để máy tính đạt hiệu xuất cao nhất.

+ Thực hiện được các phương pháp an toàn dữ liệu trên thiết bị lưu trữ.

+ Viết được các chương trình cơ bản bằng ngôn ngữ Assembly và thực thi 
chúng.

 - Thái độ: 
+ Cẩn thận, thao tác nhanh chuẩn xác, tự giác trong học tập.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:


Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề, trung cấp nghề Quản trị mạng máy tính.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

· Trình bày lý thuyết và phát vấn câu hỏi

· Yêu cầu học sinh thực hành và làm các bài tập nhóm (các chuyên đề)

· Khi giảng dạy cần sử dụng chuẩn bị các loại tranh treo tường, các mô hình vật thật hoặc các thiết bị máy chiếu mô tả cấu tạo, nguyên lý làm việc và kỹ thuật sử dụng các thành phần của máy tính;

· Để giúp người học nắm những kiến thức cơ bản cần thiết, sau mỗi chương cần giao các câu hỏi, bài tập để người học tự làm ngoài giờ. Các câu hỏi chỉ ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học;

· Giáo viên thao tác mẫu về cách lập trình, chạy mô phỏng các chương trình Assembly và tổ chức thực hành theo tổ, nhóm;

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

4.Tài liệu cần tham khảo :
[1]. Nguyễn Đình Việt. Kiến trúc máy tính. Nhà xuất bản Đại học quốc Gia Hà Nội. 2007.

[2].Msc. Võ Văn Chín, Th.s. Nguyễn Hồng Vân. Giáo trình kiến trúc máy tính. Khoa CNTT Đại học cần thơ. 2009

[3]. Tống Văn On, Hoàng Đức Hải. Hợp ngữ & Lập trình ứng dụng. Nhà xuất bản lao động-xã hội. 2004
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Lập trình căn bản

Mã số môn học: MH 09

(Ban hành kèm theo Quyết định số:1632/QĐ-LTT  ngày 24  tháng10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)   

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC LẬP TRÌNH CĂN BẢN

Mã số môn học    : MH 09
Thời gian môn học: 120 giờ;
          
 (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành:  75 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC: 

- Vị trí: 
· Môn học được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung, các môn học tin đại cương, tin văn phòng.

- Tính chất : 
· Là môn học lý thuyết cơ sở nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 

· Trình bày được khái niệm về lập máy tính;
· Mô tả được ngôn ngữ lập trình:  cú pháp, công dụng của các  câu lệnh;
· Phân tích được chương trình: xác định nhiệm vụ chương trình;
· Thực hiện được các thao tác trong môi trường phát triển phần mềm: biên tập chương trình, sử dụng các công cụ, điều khiển, thực đơn lệnh trợ giúp, gỡ rối, bẫy lỗi,v.v.;
· Viết chương trình và thực hiện chương trình trong máy tính.

· Bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 

1.  Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT

	Tên chương, mục

	Thời gian



Thực 


Kiểm tra* (LT h

	ặc TH)


	I

	Làm quen ngôn ngữ lập trình

	5
	5
		

Giới thiệu các khái niệm cơ bản về 

	ập trình

	1
	1
			
		Giới thiệu lịch sử phát triển và ứng dụng của ngôn ngữ lập trình cơ bản
	1
	1
		
		Làm quen môi trường phát triển phần mềm

	1

	1

		

Sử dụng sự trợ giúp từ (helpfile) về c

 pháp lện

, về cú pháp hàm, c

c chương trình

	mẫu.

	2
	2
			
	II

	Các thành phần  cơ bản của ngôn ngữ lập trình

	15
	5

	9
	1


		Hệ thống từ khóa và kí hiệu được dùng trong ngôn ngữ lập trình
	2
	1
	1
	
		Các kiểu dữ liệu cơ bản: kiểu số, ký tự, chuỗi, ...

	2
	1

	1
	
		Hằng, biến, hàm, các phép toán và biểu thức 

	5
	1

	4
	
		Các lệnh, khối lệnh
	4

	2

	2

	
		Thực thi chương trình, nhập dữ liệu, nhận kết quả

	2

		1
	1


Các cấu trú

	 điều khiển

	25
	10
	14
	1

	
		Khái niệm về lệnh cấu trúc

	1

	1

		

Các lệnh cấu trúc lựa

	chọn

	6
	3
	3

		
		Các câu lệnh lặp

	7
	2

	5
	
		Các lệnh chuyển điều khiển
	6
	2

	4

	
		Kết hợp các cấu trúc điều khiển trong chương trình

	5
	2
	2
	1

	IV

	Hàm và thủ tục

	25
	10

	14
	1



Khái niệm chương trình 

	on 

	3

	1

	2

		
		Cấu trúc chương trình có sử dụng chương trình con

	2

	1

	1

	
		Các hàm và thủ tục trong ngôn ngữ lập trình cơ bản
	7

	3

	4

	

Tham trị và tham bi

	n

	8

	3
	5
		
		Biến toàn cục và biến cục bộ
	5

	2

	2
	1


Dữ liệu kiểu tập hợ

, mảng và bản ghi

		30
	10
	19
	1
	

Kiểu tập hợp,

các

ph

	p toán trên tập hợp

	5

	2

	3

		

Khái niệm mảng, khai 

áo mảng, gán giá tr

		4
	2
	2

		

Mảng nhiều ch

	ều

	6
	2
	4
		
		Dữ liệu khiểu bản ghi
	15
	4
	10
	1

	VI

	Dữ liệu kiểu chuỗi

	20
	5

	14
	1



Khai báo và các ph

	p toán

	5

	2

	3

		

Nhập, x

	ất chuỗi

	3

	1

	2

		
		Các hàm làm việc với chuỗi.

	12
	2

	9
	1

		Cộng

	120
	45
	70
	5



5. Thực thi chương trình, nhập dữ liệu, nh

	n kết quả

	Thời gian: 2 giờ



Chương 

		Các cấu trúc điều khiển


	Mục tiêu:

· Trình bày được lệnh có cấu trúc

· Vận dụng được các lệnh cấu trúc: cấu trúc  lựa chọn, cấu trúc lặp xác định và lặp vô định.

· Vận dụng được các lệnh bẻ vòng lặp


1. Khái niệm về lệnh cấ

	 trúc

	Thời gian: 1 giờ



2. Các lệnh cấu t

	úc lựa chọn 

	Thời gian: 6 giờ


	3. Các câu lệnh lặp 

	Thời gian: 7 giờ


	4. Các lệnh chuyển điều khiển
	Thời gian: 6 giờ



5. Kết hợp các cấu trúc điều khiể

 tron

 ch

	ơng trình

	Thời gian: 5 giờ




2. Cấu trúc chươn

	 trình có sử dụng chương trình con

	Thời gian: 2 giờ


	3. Các hàm và thủ tục trong ngôn ngữ lập trình
	Thời gian: 7 giờ


	4. Tham trị và tham biến

	Thời gian: 8 giờ



5. Biến toàn cục và biến đị


Thời gian: 5 gi

		


Chươn

	 5

	Dữ liệu kiểu tập hợp, mảng và bản ghi

	Mục tiêu:

· Trình bày được khái niệm tập hợp, mảng và bản ghi
· Thực hiện cách khai báo, gán giá trị cho tập hợp, mảng, bản ghi

· Thực hiện các phép toán trên tập hợp, mảng và bản ghi
	

1. Kiểu tập

hợp, các phép toán 

	rên tập hợp

	Thời gian: 5 giờ


	2. Khái niệm mảng, khai báo mảng, gán giá trị

	Thời gian: 4 giờ


	3. Mảng nhiều chiều

	Thời gian: 6 giờ


	4. Kiểu bản ghi
	Thời gian:15 giờ




1. Khai 

á

 và 

	ác phép toán

	Thời gian: 5 giờ



Thời gian: 

	 giờ

	
	3. Các hàm làm việc với chuỗi.

	Thời gian:12 giờ
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	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành 
	Kiểm tra* (LT hoặc TH)

	I
	Làm quen ngôn ngữ lập trình
	5
	5
	
	

	
	Giới thiệu các khái niệm cơ bản về lập trình
	1
	1
	
	

	
	Giới thiệu lịch sử phát triển và ứng dụng của ngôn ngữ lập trình cơ bản
	1
	1
	
	

	
	Làm quen môi trường phát triển phần mềm
	1
	1
	
	

	
	Sử dụng sự trợ giúp từ (helpfile) về cú pháp lệnh, về cú pháp hàm, các chương trình mẫu.
	2
	2
	
	

	II
	Các thành phần  cơ bản của ngôn ngữ lập trình
	15
	5
	9
	1

	
	Hệ thống từ khóa và kí hiệu được dùng trong ngôn ngữ lập trình
	2
	1
	1
	

	
	Các kiểu dữ liệu cơ bản: kiểu số, ký tự, chuỗi, ...
	2
	1
	1
	

	
	Hằng, biến, hàm, các phép toán và biểu thức 
	5
	1
	4
	

	
	Các lệnh, khối lệnh
	4
	2
	2
	

	
	Thực thi chương trình, nhập dữ liệu, nhận kết quả
	2
	
	1
	1

	III
	Các cấu trúc điều khiển
	25
	10
	14
	1

	
	Khái niệm về lệnh cấu trúc
	1
	1
	
	

	
	Các lệnh cấu trúc lựa chọn
	6
	3
	3
	

	
	Các câu lệnh lặp
	7
	2
	5
	

	
	Các lệnh chuyển điều khiển
	6
	2
	4
	

	
	Kết hợp các cấu trúc điều khiển trong chương trình
	5
	2
	2
	1

	IV
	Hàm và thủ tục
	25
	10
	14
	1

	
	Khái niệm chương trình con 
	3
	1
	2
	

	
	Cấu trúc chương trình có sử dụng chương trình con
	2
	1
	1
	

	
	Các hàm và thủ tục trong ngôn ngữ lập trình cơ bản
	7
	3
	4
	

	
	Tham trị và tham biến
	8
	3
	5
	

	
	Biến toàn cục và biến cục bộ
	5
	2
	2
	1

	V
	Dữ liệu kiểu tập hợp, mảng và bản ghi 
	30
	10
	19
	1

	
	Kiểu tập hợp, các phép toán trên tập hợp
	5
	2
	3
	

	
	Khái niệm mảng, khai báo mảng, gán giá trị
	4
	2
	2
	

	
	Mảng nhiều chiều
	6
	2
	4
	

	
	Dữ liệu khiểu bản ghi
	15
	4
	10
	1

	VI
	Dữ liệu kiểu chuỗi
	20
	5
	14
	1

	
	Khai báo và các phép toán
	5
	2
	3
	

	
	Nhập, xuất chuỗi
	3
	1
	2
	

	
	Các hàm làm việc với chuỗi.
	12
	2
	9
	1

	
	Cộng
	120
	45
	70
	5


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết: 
	Chương 1:
	Làm quen ngôn ngữ lập trình

	Mục tiêu: 

· Trình bày được các khái niệm về lập trình 

· Trình bày được lịch sử phát triển, ứng dụng của ngôn ngữ lập trình
· Làm quen môi trường phát triển phần mềm

· Sử dụng được hệ thống trợ giúp từ help file

Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

	 1. Giới thiệu các khái niệm cơ bản về lập trình
	Thời gian: 1 giờ

	 2. Giới thiệu lịch sử phát triển và ứng dụng của ngôn ngữ lập trình
	Thời gian: 1 giờ

	 3. Làm quen môi trường phát triển phần mềm
	Thời gian: 1 giờ

	 4. Sử dụng sự trợ giúp từ helpfile về cú pháp lệnh, về cú pháp hàm, các chương trình mẫu.
	Thời gian: 2 giờ


	Chương 2:
	Các thành phần cơ bản

	Mục tiêu: 

· Trình bày và sử dụng được hệ thống kí hiệu và từ khóa

· Mô tả được các kiểu dữ liệu

· Trình bày được và vận dụng được các loại biến, hằng biểu thức cho từng chương trình cụ thể.

· So sánh được các lệnh, khối lệnh

· Thực hiện được việc chạy chương trình
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

	 1. Hệ thống từ khóa và kí hiệu được dùng trong ngôn ngữ lập trình
	Thời gian: 2 giờ

	 2. Các kiểu dữ liệu cơ bản: kiểu số, ký tự, chuỗi, ...
	Thời gian: 2 giờ

	 3. Hằng, biến, hàm, các phép toán và biểu thức 
	Thời gian: 5 giờ

	 4. Các lệnh, khối lệnh
	Thời gian: 4 giờ

	 5. Thực thi chương trình, nhập dữ liệu, nhận kết quả
	Thời gian: 2 giờ


	Chương 3:
	Các cấu trúc điều khiển

	Mục tiêu:

· Trình bày được lệnh có cấu trúc

· Vận dụng được các lệnh cấu trúc: cấu trúc  lựa chọn, cấu trúc lặp xác định và lặp vô định.

· Vận dụng được các lệnh bẻ vòng lặp
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

	1. Khái niệm về lệnh cấu trúc
	Thời gian: 1 giờ

	2. Các lệnh cấu trúc lựa chọn 
	Thời gian: 6 giờ

	3. Các câu lệnh lặp 
	Thời gian: 7 giờ

	4. Các lệnh chuyển điều khiển
	Thời gian: 6 giờ

	5. Kết hợp các cấu trúc điều khiển trong chương trình
	Thời gian: 5 giờ


	Chương 4:
	Hàm và thủ tục

	Mục tiêu:

· Trình bày được khái niệm hàm, thủ tục

· Trình bày được qui tắc xây dụng hàm, thủ tục và vận dụng được khi thiết kế xây dựng chương trình.

· Phân biệt được cách sử dụng tham số, tham biến

· Sử dụng được các lệnh kết thúc và lấy giá trị trả về của hàm.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Khái niệm chương trình con
	Thời gian: 3 giờ

	2. Cấu trúc chương trình có sử dụng chương trình con
	Thời gian: 2 giờ

	3. Các hàm và thủ tục trong ngôn ngữ lập trình
	Thời gian: 7 giờ

	4. Tham trị và tham biến
	Thời gian: 8 giờ

	5. Biến toàn cục và biến địa phương
	Thời gian: 5 giờ


	Chương 5:
	Dữ liệu kiểu tập hợp, mảng và bản ghi

	Mục tiêu:

· Trình bày được khái niệm tập hợp, mảng và bản ghi
· Thực hiện cách khai báo, gán giá trị cho tập hợp, mảng, bản ghi

Thực hiện các phép toán trên tập hợp, mảng và bản ghi
Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Kiểu tập hợp, các phép toán trên tập hợp
	Thời gian: 5 giờ

	2. Khái niệm mảng, khai báo mảng, gán giá trị
	Thời gian: 4 giờ

	3. Mảng nhiều chiều
	Thời gian: 6 giờ

	4. Kiểu bản ghi
	Thời gian:15 giờ


	Chương 6 :
	Dữ liệu kiểu chuỗi

	Mục tiêu:

· Trình bày được khái niệm dữ liệu kiểu chuỗi kí tự

· Biết sử dụng dữ liệu kiểu chuỗi trong chương trình

· Áp dụng được các phép toán trên chuỗi.

· Vận dụng được các hàm xử lý chuỗi để xử lý.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Khai báo và các phép toán
	Thời gian: 5 giờ

	2. Nhập, xuất chuỗi
	Thời gian: 3 giờ

	3. Các hàm làm việc với chuỗi.
	Thời gian:12 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

- Vật liệu:

+ Slide và máy chiếu, máy tính 
+ Giấy A4,các loại giấy dùng minh hoạ 

+ Các hình vẽ minh hoạ giải thuật 

+ Bảng

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Máy tính cá nhân, sổ tay tra cứu.

+ Máy vi tính, máy chiếu projector.

- Học liệu:

+ Tài liệu h​ướng dẫn môn học lập trình.

+ Tài liệu h​ướng dẫn bài học và bài tập thực hành môn lập trình cơ bản.

+ Giáo trình môn lập trình cơ bản.

- Nguồn lực khác:


+ Phòng học lý thuyết và phòng thực hành đầy đủ điều kiện thực hiện môn học

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Kiến thức: 
Bằng các bài kiểm tra viết hoặc vấn đáp cơ bản đạt những yêu cầu sau: 

+ Vận dụng quy tắc cú pháp của ngôn ngữ lập trình.

+ Xác định các điều khiển áp dụng cho việc xử lý dữ liệu 
+ Mô tả chức năng và viết chương trình logic (pseudo code) của từng mô đun chương trình .


- Kỹ năng:
Thực hành của học sinh trong bài thực hành Lập trình cơ bản đạt được các yêu cầu sau:
+  Xác định môi trường hoạt động của hệ thống (các điều khiển, công cụ, các thành phần, kiểu dữ liệu, nhập, xuất và xử lý dữ liệu) 

+ Chú thích cho từng đoạn xử lý của chương trình.

- Thái độ: 
+ Đánh giá tính tự giác, tính kỷ luật, tham gia đầy đủ thời lượng môn học, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề và sơ cấp nghề Quản trị mạng máy tính.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học

Sử dụng phương pháp phát vấn 

Phân nhóm cho các học sinh trao đổi với nhau, trình bày theo nhóm

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

· Cấu trúc chung của chương trình được viết trên ngôn ngữ lập trình

· Các kiểu dữ liệu cơ bản, có cấu trúc sử dụng trong ngôn ngữ lập trình

· Cú pháp và tác động của các lệnh
· 
· 
· 
· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học    

· Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]. Quách Tuấn Ngọc. Ngôn ngữ lập trình Pascal. NXB Thống kê - năm 2001.

[2]. Hoàng Hồng. Lập trình Turbo Pascal 7.0. NXB Thống kê - năm 2003

[3]. Bùi Thế Tâm. Turbo Pascal 7.0. NXB Giao thông vận tải - năm 2006

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Cơ sở dữ liệu

Mã số môn học: MH 10
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1632/QĐ-LTT  ngày 24  tháng10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)   

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CƠ SỞ DỮ LIỆU

Mã số của môn học: MH 10 
Thời gian của môn học: 90 giờ;                 (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành: 45 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí : 
· Môn học Cơ sở dữ liệu được bố trí sau khi học xong các môn Tin học đại cương, lập trình căn bản, toán ứng dụng.

- Tính chất : 
· Là môn học kỹ thuật cơ sở, thuộc các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
· Trình bày được các khái niệm, các thuật ngữ trong cơ sở dữ liệu; 

· Vận dụng được các mô hình dữ liệu của cơ sở dữ liệu quan hệ vào việc thiết kế cơ sở dữ liệu cho bài toán cụ thể. 

· Sử dụng ngôn ngữ truy vấn dữ liệu quan hệ thành thạo. 

· Phân biệt được các dạng chuẩn và chuẩn hóa được bài toán cơ sở dữ liệu trước khi cài đặt. 

· Rèn luyện cho học sinh khả năng tự nghiên cứu tài liệu và tự giác trong làm việc nhóm. 

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1 Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số 

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
 Bài tập
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)

	I
	Tổng quan về cơ sở dữ liệu
	10
	5
	5
	

	
	Một số khái niệm cơ bản
	1
	1
	
	

	
	Các mô hình dữ liệu
	2
	1
	1
	

	
	Mô hình thực thể kết hợp
	7
	3
	4
	

	II
	Mô hình dữ liệu quan hệ
	15
	8
	6
	1

	
	Các khái niệm cơ bản
	2
	2
	
	

	
	Chuyển mô hình thực thể kết hợp sang mô hình dữ liệu quan hệ
	5
	2
	3
	

	
	Ngôn ngữ đại số quan hệ
	8
	4
	3
	1

	III
	Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu
	20
	9
	10
	1

	
	Mở đầu
	1
	0
	0
	

	
	Tìm thông tin từ các cột của bản – Mệnh đề Select
	4
	2
	2
	

	
	Chọn các dòng của bản – Mệnh đề Where
	3
	1
	2
	

	
	Sắp xếp các dòng của bảng – Mệnh đề Order by
	4
	2
	2
	

	
	Câu lệnh truy vấn lồng nhau
	5
	2
	2
	1

	
	Gom nhóm dữ liệu – mệnh đề Group by
	3
	2
	1
	

	IV
	Ràng buộc toàn vẹn 
	7
	4
	3
	

	
	Ràng buộc toàn vẹn
	3
	2
	1
	

	
	Phân loại ràng buộc toàn vẹn
	4
	2
	2
	

	V
	Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu
	38
	19
	17
	2

	
	Các vấn đề gặp phải khi tổ chức dữ liệu
	2
	2
	
	

	
	Các phụ thuộc hàm
	6
	3
	3
	

	
	Bao đóng của tập phụ thuộc hàm và bao đóng của tập thuộc tính
	5
	3
	1
	1

	
	Khóa của lược đồ quan hệ - Một số thuật toán tìm khóa
	7
	3
	4
	

	
	Phủ tối thiểu
	5
	3
	2
	

	
	Dạng chuẩn của lược đồ quan hệ
	13
	5
	7
	1

	
	Cộng
	90
	45
	41
	4


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

	Chương 1:         Tổng quan về cơ sở dữ liệu

	Mục tiêu: 
· Trình bày sơ lược các khái niệm về cơ sở dữ liệu, các mô hình dữ liệu. 

· Trình bày chi tiết mô hình thực thể kết hợp (ERD), giúp học sinh sau khi học xong bài này có thể phân tích dữ liệu và thiết kế được mô hình thực thể kết hợp.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

	
	

	1. Một số khái niệm cơ bản

1.1. Định nghĩa cơ sở dữ liệu

1.2. Ưu điểm của cơ sở dữ liệu

1.3. Những vấn đề mà CSDL cần phải giải quyết 

1.4. các đối tượng sử dụng CSDL

1.5. Hệ quản trị CSDL

1.6. Các ứng dụng của CSDL 
	Thời gian: 1 giờ

	2. Các mô hình dữ liệu
	Thời gian: 2 giờ

	2.1 Mô hình thực thể kết hợp

2.2. Thực thể

2.3. Thuộc tính

2.4. Loại thực thể

2.5. Khóa

2.6. Mối kết hợp
	Thời gian: 7  giờ


	Chương 2:          Mô hình dữ liệu quan hệ

	Mục tiêu: 
· Bài này trình bày cụ thể về mô hình dữ liệu quan hệ, các khái niệm, cơ sở lý   thuyết của mô hình dữ liệu quan hệ (đại số quan hệ). 

· Giúp học sinh nắm bắt được các quy tắc chuyển đổi từ mô hình ERD sang mô hình dữ liệu quan hệ (ở dạng lược đồ). 
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Các khái niệm cơ bản
	Thời gian: 2 giờ

	1.1. Thuộc tính
	

	1.2. Lược đồ quan hệ
	

	1.3. Quan hệ
	

	1.4. Bộ
	

	2. Chuyển mô hình thực thể kết hợp sang mô hình dữ liệu quan hệ 
	Thời gian: 5 giờ

	3. Ngôn ngữ đại số quan hệ
	Thời gian:8 giờ

	3.1. Phép trừ 2 quan hệ
	

	3.2. Tích Decac của 2 quan hệ
	

	3.3. Phép chia 2 quan hệ
	

	3.4. Phép chiếu
	

	3.5. Phép chọn
	

	3.6. Phép ( - kết
	

	3.7. Phép kết tự nhiên
	


	Chương 3:       Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu

	Mục tiêu: 
· Trình bày được cách thức truy vấn của dữ liệu quan hệ, điển hình là ngôn ngữ truy vấn SQL chuẩn,
· Thực hiện truy vấn được trên các dữ liệu đã cài đặt.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Mở đầu
	Thời gian: 1 giờ

	2. Tìm thông tin từ các cột của bản – Mệnh đề Select
	Thời gian: 4 giờ

	3. Chọn các dòng của bản – Mệnh đề Where
	Thời gian: 3 giờ

	4. Sắp xếp các dòng của bảng – Mệnh đề Order by
	Thời gian: 4 giờ

	5. Câu lệnh truy vấn lồng nhau
	Thời gian: 5 giờ

	6. Gom nhóm dữ liệu – mệnh đề Group by
	Thời gian: 3 giờ


	Chương 4:          Ràng buộc toàn vẹn 

	Mục tiêu: 
· Giúp học sinh tiếp cận với các thuật ngữ ràng buộc, ràng buộc toàn vẹn, hiểu được các khái niệm về ràng buộc toàn vẹn.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Ràng buộc toàn vẹn
	Thời gian: 3 giờ

	1.1. Khái niệm ràng buộc toàn vẹn
	

	1.2. Các yếu tố của ràng buộc toàn vẹn
	

	2. Phân loại ràng buộc toàn vẹn
	Thời gian: 4 giờ

	2.1. Ràng buộc toàn vẹn có bối cảnh là một quan hệ
	

	2.2. Ràng buộc toàn vẹn có bối cảnh là nhiều quan hệ
	



	Chương 5:   Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu

	Mục tiêu: 
· Giúp học sinh tiếp cận với những khái niệm cở sở của lý thuyết cơ sở dữ liệu như khóa, phụ thuộc hàm, bao đóng, các dạng chuẩn,..

· Giúp học sinh hiểu và thiết kế được dữ liệu ở mức tốt nhất (có thể ứng dụng được) bằng các phép tách, giải thuật chuẩn hóa lược đồ.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Các vấn đề gặp phải khi tổ chức dữ liệu
	Thời gian: 2 giờ

	2. Các phụ thuộc hàm
	Thời gian: 6 giờ

	2.1. Định nghĩa phụ thuộc hàm
	

	2.2. Cách xác định phụ thuộc hàm cho lược đồ quan hệ
	

	2.3. Một số tính chất của phụ thuộc hàm-hệ luật dẫn Armstrong
	

	3. Bao đóng của tập phụ thuộc hàm và bao đóng của tập thuộc tính
	Thời gian: 5 giờ

	3.1. Bao đóng của tập phụ thuộc hàm F
	

	3.2. Bao đóng của tập phụ thuộc tính X
	

	3.3. Bài toán thành viên
	

	3.4. Thuật toán tìm bao đóng của một tập thuộc tính
	

	4. Khóa của lược đồ quan hệ - Một số thuật toán tìm khóa
	Thời gian: 7 giờ

	4.1. Định nghĩa khóa của quan hệ
	

	4.2. Thuật toán tìm một khóa của một lược đồ quan hệ Q
	

	4.3. Thuật toán tìm tất cả khóa của một lược đồ quan hệ
	

	5. Phủ tối thiểu
	Thời gian: 5 giờ

	5.1. Tập phụ thuộc hàm tương đương
	

	5.2. Phủ tối thiểu
	

	5.3. Thuật toán tìm phủ tối thiểu
	

	6. Dạng chuẩn của lược đồ quan hệ
	Thời gian: 13 giờ

	6.1. Một số khái niệm liên quan đến các dạng chuẩn
	

	6.2. Dạng chuẩn 1 (First Normal Form)
	

	6.3. Dạng chuẩn 2 (Second Normal Form)
	

	6.4. Dạng chuẩn 3 (Third Normal Form)
	

	6.5. Dạng chuẩn BC (Boyce codd Normal Form)
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

- Vật liệu 
· Bút viết bảng, phấn

· Giấy vẽ

· Bút lông

- Dụng cụ 

· Bài giảng soạn trên Slide, tài liệu phát cho học viên (nội dung bài học và các bài tập).

- Học liệu 

· Bài giảng soạn trên phần mềm dạy học

· Phần mềm kiểm tra trắc nghiệm

- Nguồn lực khác 

· Tài liệu Download từ Internet, tài liệu tham khảo, các tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu.

V PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Kiến thức: 
Đánh giá thông qua bài kiểu tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau:

· Trình bày được các khái niệm về các thực thể, bộ, quan hệ, khóa, phụ thuộc hàm,..

· Mô tả được các mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ.

· Trình bày được cú pháp của ngôn ngữ SQL
· Phân biệt được các dạng chuẩn của lược đồ quan hệ.

- Kỹ năng:
· Phân tích dữ liệu và vẽ được các mô hình dữ liệu thực thể - kết hợp (mô hình E-R); chuyển đổi E-R sang lược đồ quan hệ. Xác định được các khóa, chuẩn hóa được lược đồ ở mức tốt nhất có thể. 

· Sử dụng thành thạo ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL chuẩn cho việc truy vấn dữ liệu đã cài đặt.

- Thái độ: 
· Cẩn thận, tự tìm thêm tài liệu tham khảo, sưu tầm các mô hình cơ sở dữ liệu của các doanh nghiệp để tự học hỏi thêm.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình

· Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề Quản trị mạng máy tính.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

· Giáo viên cần giới hạn phạm vi giảng dạy theo khung chương trình để học sinh nắm chắc được vấn đề cốt lõi khi thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Mô hình dữ liệu quan hệ

· Cơ sở dữ liệu phân tán

4. Tài liệu cần tham khảo :

[1]. Lê Tiến Vương, nhập môn cơ sở dữ liệu quan hệ, 2000

[2]. Vũ Đức Thi, Cơ sở dữ liệu kiến thức và thực hành, Nhà xuất bản thống kê 1997

[3]. Nguyễn An Tế, Giáo trình nhập môn cơ sở dữ liệu, ĐHKHTN- ĐHQGTPHCM 1996

[4]. Đỗ Trung Tuấn, Cơ sở dữ liệu, Nhà xuất bản giáo dục 1998

[5]. Nguyễn Xuân Huy, lê Hoài Bắc, Bài tập cơ sở dữ liệu, Nhà xuất bản thống kê, 2003

[6]. Elmasri, Navathe, Fundamentals of Database Systems

[7]. Jeffrey D.Ullman, The principles of database and knowledge base system Voll, 2, Computer Science Press, 1989

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Mạng máy tính

Mã số môn học: MH 11
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1632/QĐ-LTT  ngày 24  tháng10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)   

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC MẠNG MÁY TÍNH

Mã số môn học : MH 11
Thời gian của môn học : 90 giờ;                ( Lý thuyết 45 giờ, thực hành : 45 giờ)

I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC

- Vị trí:

       + Môn học được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung,các môn 
học cơ sở chuyên ngành đào tạo chuyên môn nghề.
- Tính chất:
            + Là môn học cơ sở chuyên ngành bắt buộc
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

· Trình bày được lịch sử mạng máy tính

· Cài đặt hệ thống mạng 
· Phụ trách quản lý một mạng máy tính tại cơ quan xí nghiệp.

· Chuẩn đoán và sửa chữa các sự cố cơ bản trên hệ thống mạng. 

· Phân biệt được các thiết bị mạng.
· Bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên chương ,mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành Bài tập
	Kiểm tra* (LT hoặcTH)

	I
	Tổng quan về công nghệ mạng máy tính
	8
	6
	2
	

	
	Lịch sử mạng máy tính
	1
	1
	
	

	
	Giới thiệu mạng máy tính
	2
	1
	1
	

	
	Đặc trưng cơ bản của mạng máy tính
	2
	2
	
	

	
	Phân loại mạng máy tính
	3
	2
	1
	

	II
	Mô hình OSI
	8
	7
	
	1

	
	Mô hình tham khảo OSI
	1
	1
	
	

	
	Các giao thức trong mô hình OSI
	1
	1
	
	

	
	Các chức năng chủ yếu của các tầng của mô hình OSI
	5
	4
	
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	III
	Tô pô mạng
	12
	7
	4
	

1

	
	Mạng cục bộ
	3
	1
	2
	

	
	Kiến trúc mạng cục bộ
	5
	3
	2
	

	
	Các phương pháp truy cập đường truyền vật lý
	4
	3
	
	1

	IV
	Cáp mạng và vật tải truyền
	22
	8
	13
	

1

	
	Các thiết bị mạng thông dụng
	7
	3
	4
	

	
	Các thiết bị ghép nối
	7
	2
	5
	

	
	Một số kiểu nối mạng thông dụng và các chuẩn
	8
	3
	4
	1

	V
	Giới thiệu giao thức TCP/IP
	25
	12
	12
	1

	
	Mô hình tham chiếu bộ giao thức TCP/IP
	6
	3
	3
	

	
	Giao thức IP
	15
	6
	9
	

	
	Các giao thức TCP và UDP
	2
	2
	
	

	
	Một số giao thức điều khiển
	2
	1
	
	1

	VI
	Hệ điều hành mạng
	15
	5
	10
	

	
	Cài đặt hệ điều hành mạng
	5
	2
	3
	

	
	Quản lý người dùng
	6
	2
	4
	

	
	Bảo vệ dữ liệu
	4
	1
	3
	

	
	Cộng
	90
	45
	41
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào gìơ lý thuyết, thời gian kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết: 
	Chương 1:
	Tổng quan về công nghệ mạng máy tính
	

	Mục tiêu:

· Trình bày được sự hình thành và phát triển của mạng máy tính

· Mô tả được các đặc trưng cơ bản của mạng máy tính 

· Phân loại và xác định đuợc các kiểu thiết kế mạng máy tính thông dụng
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Lịch sử mạng máy tính
	Thời gian: 1 giờ

	2. Giới thiệu mạng máy tính
	Thời gian: 2 giờ

	2.1. Định nghĩa mạng máy tính
	

	2.2. Mục đích của việc kết nối mạng     
	

	3. Đặc trưng cơ bản của mạng máy tính
	Thời gian: 2 giờ

	4. Phân loại mạng máy tính
	Thời gian: 3 giờ

	4.1. Phân loại mạng theo khoảng cách địa lý
	

	4.2. Phân loại theo kỹ thuật chuyển mạch
	

	4.3. Phân loại theo kiến trúc mạng sử dụng
	

	4.4. Phân loại theo hệ điều hành mạng
	


	Chương 2:
	Mô hình OSI
	

	Mục tiêu:

· Trình bày được khái niệm và cấu trúc của các lớp trong mô hình OSI

· Tình bày được nguyên tắc hoạt động và chức năng của từng lớp trong mô hình
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Mô hình tham khảo OSI
	Thời gian: 1 giờ

	2. Các giao thức trong mô hình OSI
	Thời gian: 2 giờ

	3. Các chức năng chủ yếu của các tầng của mô hình OSI
	Thời gian: 5 giờ

	3.1. Lớp vật lý
	

	3.2. Lớp liên kết dữ liệu
	

	3.3. Lớp mạng
	

	3.4. Lớp giao vận
	

	3.5. Lớp phiên
	

	3.6. Lớp trình diễn
	

	3.7. Lớp ứng dụng     
	


	Chương 3:
	Tô pô mạng
	

	Mục tiêu: 

· Trình bày được kiến trúc dùng để xây dựng một mạng cục bộ

· Xác định mô hình mạng cần dùng để thiết kế mạng

· Mô tả được các phương pháp truy cập từ máy tính qua đường truyền vật lý
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Mạng cục bộ 
	Thời gian: 3 giờ

	2. Kiến trúc mạng cục bộ
	Thời gian: 5 giờ

	2.1. Mạng dạng BUS
	

	2.2. Mạng dạng sao
	

	2.3. Mạng dạng vòng
	

	2.4.  Mạng kết nối hỗn hợp
	

	3. Các phương pháp truy cập đường truyền vật lý
	Thời gian: 4 giờ

	3.1.  Phương pháp CSMA/ CD
	

	3.2.  Phương pháp TOKEN BUS
	

	3.3.  Phương pháp TOKEN RING
	


	Chương 4:
	Cáp mạng và vật tải truyền
	

	Mục tiêu:

· Xác định được thiết bị dùng để kết nối các máy tính thành một hệ thống mạng

· Bấm được các đầu cáp để kết nối mạng theo các chuẩn thông dụng

· Trình bày được các kiểu nối  mạng và chuẩn kết nối.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Các thiết bị mạng thông dụng
	Thời gian: 7 giờ


	1.1. Cáp xoắn đôi
	

	1.2. Cáp đồng trục băng tần cơ sở
	

	1.3. Cáp đồng trục băng rộng
	

	1.4. Cáp quang
	

	2. Các thiết bị kết nối
	Thời gian: 7 giờ

	2.1. CARD giao tiếp mạng
	

	2.2. Bộ chuyển tiếp Repeater
	

	2.3. Cầu nối Bridge
	

	2.4. Bộ tập trung HUB
	


	2.5. Bộ tập trung SWITCH
	

	2.6. Modem
	

	2.7. Multiplexor – DeMultiplexor
	

	2.8. Router
	

	3. Một số kiểu nối mạng thông dụng và các chuẩn
	Thời gian: 8 giờ

	3.1. Kiểu 10BASE 2
	

	3.2. Kiểu 10BASE 5
	

	3.3. Kiểu 10BASE T
	

	3.4. Ethernet 1000Mbps (1GbE)
	

	3.5. Ethernet 10GbE
	


	Chương 5:
	Giới thiệu tập giao thức TCP/IP
	

	Mục tiêu:

· Trình bày được cấu trúc của một địa chi mạng

· Xác định gói dữ liệu IP và cách thức truyền tải các gói dữ liệu trên mạng

· Xây dựng được phương thức định tuyến trên IP

· Nắm được các giao thức điều khiển

	1. Mô hình tham chiếu bộ giao thức TCP/IP
	Thời gian:6 giờ

	1.1. Mô hình bộ giao thức TCP/IP và OSI
	

	1.2.  Các chức năng của các lớp của mô hình bộ giao thức TCP/IP
	

	1.3. Các giao thức của bộ giao thức TCP/IP
	

	1.4. Trao đổi thông tin giữa các lớp của bộ giao thức TCP/IP
	

	2. Giao thức IP
	Thời gian:15 giờ

	2.1. Định nghĩa giao thức IP
	

	2.2. Cấu trúc của phần tiền tố của gói IP
	

	2.3. Địa chỉ IP
	

	2.4. Định tuyến gói IP
	

	3. Các giao thức TCP và UDP
	Thời gian: 2 giờ

	3.1. Giao thức TCP
	

	3.2. Giao thức UDP
	

	4. Một số giao thức điều khiển
	Thời gian: 2 giờ

	4.1. Giao thức ICMP
	

	4.2. Giao thức ARP và RARP
	


	Chương 6:
	Hệ điều hành mạng
	

	Mục tiêu:

· Phân biệt được hệ điều hành mạng máy tính, các loại hệ điều mạng phổ biến ngày nay

· Cài đặt được một hệ điều hành mạng Windows Server trên máy tính

· Thiết lập và quản lý các tài khoản người dùng trên hệ điều hành
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Cài đặt hệ điều hành mạng

1.1. Giới thiệu hệ điều hành mạng

1.2. Cài đặt hệ điều hành mạng
	Thời gian: 5 giờ

	2. Quản lý tài khoản người dùng

2.1. Tạo User

2.2. Tạo Group
	Thời gian: 6 giờ

	3. Bảo vệ dữ liệu
	Thời gian: 4 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH :

- Vật liệu : 
Phấn, Bút

-  Dụng cụ và trang thiết bị:

 
+ Phấn, bảng đen

+ Máy chiếu Projector

+ Máy tính

+ Phần mềm: Hệ điều hành WINDOWS SERVER, WINDOWS XP

+ Thiết bị mạng: Card, Bộ định tuyến, Hub, đầu RJ45, Cáp mạng, Kìm bấm cáp 

 - Học liệu:

+ Các slide bài giảng.

+ Tài liệu h​ướng dẫn môn học Mạng máy tính.

+ Giáo trình Mạng máy tính.

 - Nguồn lực khác:

+ Phòng học lý thuyết và phòng thực hành đủ điều kiện để thực hiện môn học 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

- Kiến thức:

Qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận : 
· Mô tả được tổng quan về mạng máy tính, 
· Mô tả được các thành phần cơ bản của mạng, 
· Phân biệt  được các mô hình mạng, 
· Phân biệt được các giao thức truyền trong hệ thống mạng,
· Mô tả được quá trình truyền dữ liệu trong mô hình OSI.
- Kỹ năng :

Qua hình thức kiểm tra kỹ năng thực hành của từng bìa học như : 
· Thiết lập được các mô hình kết nối một hệ thống mạng LAN, 
· Cài đặt và cấu hình được giao thức mạng TCP/IP, 
· Kiểm tra thông  mạng và chỉnh được các sự cố đơn giản trên mạng
-  Thái độ : 
Đánh giá tính tự giác, tính kỷ luật tham gia đầy đủ thời gian thực hiện môn học  

 + Cẩn thận, thao tác nhanh chuẩn xác.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH
 1. Phạm vi áp dụng chương trình:

· Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề và sơ cấp nghề Quản trị mạng máy tính.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

· Để giúp người học nắm vững các kiến thức cơ bản cần thiết, sau mỗi chương cần giao các câu hỏi và bài tập để người học cần làm ngoài giờ.
· Sử dụng phương pháp phát vấn.
· Phân nhóm cho các học sinh trao đổi với nhau, trình bày theo nhóm.
 3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. Trọng tâm của Môn học là chương 1, chương 3, chương 4, chương 5.
 4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]. Giáo trình quản trị mạng – từ website www. ebook4you.org

    [2]. Ths Ngô Bá Hùng-Ks Phạm Thế phi , Giáo trình mạng máy tính Đại học Cần Thơ ,NXB Giáo dục, Năm 01/2005

   [3]. TS Nguyễn Thúc Hải,  Giáo trình mạng máy tính và các hệ thống mở của, nhà xuất bản giáo dục , năm 2000

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Mã số môn học: MH 12
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1632/QĐ-LTT  ngày 24  tháng10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)   

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT
Mã số của môn học: MH 12
Thời gian của môn học: 90 giờ;                (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành: 45 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC:

- Vị trí: 
· Môn học được bố trí sau khi học sinh học xong môn học, mô đun: Lập trình căn bản, Cơ sở dữ liệu.

- Tính chất: 
· Là môn học chuyên ngành bắt buộc
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

· Trình bày được các khái  niệm về kiểu dữ liệu trừu tương(danh sách, cây, đồ thị), kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

· Mô tả được các phép toán cơ bản tương ứng với các cấu trúc dữ liệu và các giải thuật.

· Tổ chức dữ liệu hợp lý, khoa học cho một chương trình đơn giản.

· Vận dụng thuật toán hợp lý đối với cấu trúc dữ liệu tương ứng để giải quyết bài toán trên máy tính.

· Vận dụng được các phương pháp sắp xếp, tìm kiếm cơ bản.
· Bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*  (LT hoặcTH)

	I
	Tổng quan về Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	5
	4
	1 
	

	
	Khái niệm giải thuật và đánh giá độ phức tạp của giải thuật
	2
	1
	1
	

	
	Các kiểu dữ liệu cơ bản
	0.5
	0.5
	
	

	
	Các kiểu dữ liệu trừu tượng
	0.5
	0.5
	
	

	
	Các cấu trúc dữ liệu cơ bản
	1
	1
	
	

	
	Mối quan hệ giữa CTDL và giải thuật
	1
	1
	
	

	II
	Đệ qui và giải thuật đệ qui
	5
	2
	2
	1

	
	Khái niệm đệ qui
	0.5
	0.5
	
	

	
	Giải thuật đệ qui và chương trình 

đệ qui
	0.5
	0.5
	
	

	
	Các bài toán đệ qui căn bản
	4
	1
	2
	1

	III
	Danh sách
	30
	15
	14
	1

	
	Danh sách và các phép toán cơ bản trên danh sách
	2
	2
	
	

	
	Cài đặt danh sách theo cấu trúc mảng 


	10


	4
	6
	

	
	Cài đặt danh sách theo cấu trúc danh  sách liên kết (đơn, kép)
	8
	4
	4
	

	
	Cài đặt danh sách theo các cấu trúc đặc biệt (ngăn xếp, hàng đợi)
	10
	5
	4
	1

	IV
	Các phương pháp sắp xếp cơ bản
	22
	10
	11
	1

	
	Định nghĩa bài toán sắp xếp
	1
	1
	
	

	
	Phương pháp chọn (Selection sort)
	4
	2
	2
	

	
	Phương pháp chèn (Insertion sort)
	4
	2
	2
	

	
	Phương pháp đổi chỗ (Interchange sort)
	4
	1
	3
	

	
	Phương pháp nổi bọt (Bubble sort)
	4
	2
	2
	

	
	Phương pháp sắp xếp nhanh (Quick sort)
	5
	2
	2
	1

	V
	Tìm kiếm
	8
	2
	5
	1

	
	Tìm kiếm tuyến tính
	4
	1
	3
	

	
	Tìm kiếm nhị phân
	4
	1
	2
	1

	VI
	Cây
	10
	6
	4
	

	
	Khái niệm về cây và cây nhị phân
	2
	2
	
	

	
	Biểu diễn cây nhị phân và cây tổng quát                               
	4
	2
	2
	

	
	Bài toán duyệt cây nhị phân                                                   
	4
	2
	2
	

	VII
	Đồ thị
	10
	6
	4
	

	
	Khái niệm về đồ thị                                                       
	2
	2
	
	

	
	Biểu diễn đồ thị
	4
	2
	2
	

	
	Bài toán tìm đường đi trên đồ thị
	4
	2
	2
	

	
	Cộng
	90
	45
	41
	4


* Ghi chú: Thời gian  kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

	Chương 1:    Tổng quan về Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

	Mục tiêu:


	1. Mô tả được khái niệm giải thuật, mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Đánh giá được độ phức tạp của giải thuật.

2. Ghi nhớ được các kiểu dữ liệu cơ bản, kiểu dữ liệu trừu tượng và các cấu trúc dữ liệu cơ bản. 
3. Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Khái niệm giải thuật và đánh giá độ phức tạp của giải thuật
	Thời gian :2 giờ

	2.  Các kiểu dữ liệu cơ bản
	Thời gian : 0.5 giờ

	3. Các kiểu dữ liệu trừu tượng
	Thời gian : 0.5 giờ

	4. Các cấu trúc dữ liệu cơ bản
	Thời gian : 1 giờ

	5. Mối quan hệ giữa CTDL và giải thuật
	Thời gian : 1 giờ


	Chương 2:    Đệ qui và giải thuật đệ qui

	Mục tiêu:


	·  Khái niệm về đệ quy.

· Trình bày được giải thuật và chương trình sử dụng giải thuật đệ quy.

· So sánh giải thuật đệ quy với các giải thuật khác để rút ra tính ưu việt hoặc nhược điểm của giải thuật

· Thực hành (lập trình và biên dịch)  với các bài toán đệ quy đơn giản.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Khái niệm đệ qui
	Thời gian : 0.5 giờ

	2. Giải thuật đệ qui và chương trình đệ qui
	Thời gian : 0.5 giờ

	3. Các bài toán đệ qui căn bản
	Thời gian : 4 giờ


	Chương 3:  Danh sách


	Mục tiêu:


	· Trình bày khái niệm và các phép toán cơ bản trên danh sách;

· Biết  các cấu trúc cài đặt cho danh sách và các phép toán tương ứng vơí các cấu trúc dữ liệu;

· Giải được các bài toán sử dụng danh sách.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Danh sách và các phép toán cơ bản trên danh sách
	Thời gian : 2 giờ

	2. Cài đặt danh sách theo cấu trúc mảng 
	Thời gian: 10 giờ

	3. Cài đặt danh sách theo cấu trúc danh  sách liên kết (đơn, kép)
	Thời gian : 8 giờ

	4. Cài đặt danh sách theo các cấu trúc đặc biệt (ngăn xếp, hàng đợi)
	Thời gian: 10 giờ 


	Chương 4:  Các phương pháp sắp xếp cơ bản

	Mục tiêu:

	· Trình bày được khái niệm được bài toán sắp xếp.

· Mô phỏng được giải thuật, cách cài đặt, cách đánh giá giải thuật của một số phương pháp sắp xếp cơ bản.

· Giải được  các bài toán sắp xếp sử dụng các phương pháp sắp xếp đã khảo sát.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Định nghĩa bài toán sắp xếp
	Thời gian : 1 giờ 

	2. Phương pháp chọn (Selection sort)
	Thời gian : 4 giờ 

	3. Phương pháp chèn (Insertion sort)
	Thời gian : 4 giờ 

	4. Phương pháp đổi chỗ (Interchange sort)
	Thời gian : 4 giờ 

	5. Phương pháp nổi bọt (Bubble sort)
	Thời gian : 4 giờ 

	6. Phương pháp sắp xếp nhanh (Quick sort)
	Thời gian : 5 giờ 


	Chương 5:  Tìm kiếm

	Mục tiêu:

	· Mô tả được giải thuật,  cài đặt được gải thuật và đánh giá được độ phức tạp của giải thuật tìm kiếm tuyến tính, tìm kiếm nhị phân.

· Giải được  các bài toán sử dụng giải thuật tìm kiếm tuyến tính, tìm kiếm nhị phân.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Tìm kiếm tuyến tính
	Thời gian : 4 giờ 

	2. Tìm kiếm nhị phân
	Thời gian : 4 giờ


	Chương 6:   Cây
Mục tiêu:

· Trình bày được khái niệm về cây, cây nhị phân;

· Cài đặt được cây trên máy tính bằng các cấu trúc mảng và cấu trúc danh sách liên kết; 

· Giải được bài toán duyệt cây nhị phân.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Khái niệm về cây và cây nhị phân                                         

2. Biểu diễn cây nhị phân và cây tổng quát                               

3. Bài toán duyệt cây nhị phân                                                   


	Thời gian : 2 giờ

Thời gian : 4 giờ

Thời gian : 4 giờ


	Chương 7:   Đồ thị
Mục tiêu:

· Trình bày được khái niệm về đồ thị;

· Cài đặt được đồ thị trên máy tính bằng các cấu trúc mảng và cấu trúc danh sách liên kết;

· Giải được  bài toán tìm đường đi trên đồ thị.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

	

	1. Khái niệm về đồ thị                                                      

2. Biểu diễn đồ thị                                                            

3. Bài toán tìm đường đi trên đồ thị                                 


	Thời gian : 2 giờ

Thời gian : 4 giờ

Thời gian : 4 giờ


	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian 

			Tổng số

	Lý thuyết

	Thực hành
	Kiểm tra*  (LT hoặcTH)



Tổng quan v

 Cấu trúc dữ 



		1 

	
		Khái niệm giải thuật và đánh giá độ phức tạp của giải thuật
	2

	1

	1

	

0

	5

	0.5

		

Các kiểu dữ liệu 

r


	.5

		
		Các cấu trúc dữ liệu cơ bản

	1

	1

		
		Mối quan hệ giữa CTDL và giải thuật

	1

	1

		

Đệ qu

	 và giải thuật đệ qui

	5

	2

	2

	1

	
		Khái niệm đệ qui

	0.5

	0.5

		
		Giải thuật đệ qui và chương trình 

đệ qui

	0.5

	0.5

		
		Các bài toán đệ qui căn bản

	4

	1

	2

	1



I


Danh

	sách

	30

	15

	14

	1

	

			
		Cài đặt danh sách theo cấu trúc mảng 

	10

	4

	6

	

Cài đặt danh sách theo cấu trúc

	danh  sách liên kết (đơn, kép)

	8

	4

	4

		
		Cài đặt danh sách theo các cấu trúc đặc biệt (ngăn xếp, hàng đợi)
	10

	5

	4

	1



Các phương pháp s

	p xếp cơ bản

	22
	10
	11
	1

	

Định nghĩ

 bài toán sắp

	xếp

	1

	1

			

Phươn

 pháp c

ọ

 (S

lection

	sort)

	4
	2
	2
		
		Phương pháp chèn (Insertion sort)

	4
	2
	2

	
		Phương pháp đổi chỗ (Interchange sort)

	4
	1
	3
	
		Phương pháp nổi bọt (Bubble sort)

	4
	2
	2

	

Phươn

 ph

p sắp 

	ếp nhanh (Quick sort)

	5

	2

	2

	1

	
	V

	Tìm kiếm

	8

	2

	5

	1


		Tìm kiếm tuyến tính

	4

	1

	3

	
		Tìm kiếm nhị phân

	4

	1

	2

	1


	VI

	Cây

	10
	6
	4
	
		Khái niệm về cây và cây nhị phân

	2

	2

		

Biểu diễn cây n

ị phân và cây tổng 

uát                

		4
	2

	2
		
		Bài toán duyệt cây nhị phân                                                   

	4
	2
	2

	

	VII

	Đồ thị

	10
	6
	4
	

		2

		
		Biểu diễn đồ thị
	4
	2

	2
	
		Bài toán tìm đường đi trên đồ thị

	4
	2
	2

	
		Cộng

	90

	45

	41
	4




Mục tiê

	:



	· Mô tả được khái niệm giải thuật, mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Đánh giá được độ phức tạp của giải thuật.

· Ghi nhớ được các kiểu dữ liệu cơ bản, kiểu dữ liệu trừu tượng và các cấu trúc dữ liệu cơ bản. 


	2. Khái niệm giải thuật và đánh giá độ phức tạp của giải thuật
	Thời gian :2 giờ

	2.  Các kiểu dữ liệu cơ bản

	Thời gian : 0.5 giờ


3. Các kiểu dữ liệu t

ừu tượn

		Thời gian : 0.5 giờ

	4. Các cấu trúc dữ liệu cơ bản

	Thời gian : 1 giờ


5. Mối quan hệ giữa C

	DL và giải thuật

	Thời gian : 1 giờ



Giải thuật 

	4. ệ qui và chương trình đệ qui

	Thời gian : 0.5 giờ

	5. Các bài toán đệ qui căn bản

	Thời gian : 4 giờ



	Chương 3:  Danh sách

	Mục tiêu:



	· Trình bày khái niệm và các phép toán cơ bản trên danh sách;

· Biết  các cấu trúc cài đặt cho danh sách và các phép toán tương ứng vơí các cấu trúc dữ liệu;

· Giải được các bài toán sử dụng danh sách.



Danh sách và các phép toán cơ bản trên 

	5. anh sách

	Thời gian : 2 giờ


Cài đặt danh sách theo cấu trúc

mản

		Thời gian: 10 giờ


Cài đặt danh sách the

 cấu trúc danh  sách liên kết

(đơn, ké

	6. )

	Thời gian : 8 giờ


	7. Cài đặt danh sách theo các cấu trúc đặc biệt (ngăn xếp, hàng đợi)

	Thời gian: 10 giờ 




Giải được  các bài toán sắp xếp sử dụng các phương pháp

sắp xếp đã khảo sát

	
	7. Định nghĩa bài toán sắp xếp

	Thời gian : 1 giờ 



Phương pháp chọn (Selection s


Thời gian : 4 giờ
		

Phương pháp

	8. chèn (Insertion sort)

	Thời gian : 4 giờ 


	9. Phương pháp đổi chỗ (Interchange sort)

	Thời gian : 4 giờ 



Phương pháp nổi bọ

 (

	10. ubble sort)

	Thời gian : 4 giờ 



Phương ph

p s


Thời gian : 5 giờ
		


Thời gian : 4 giờ
		
	3. Tìm kiếm nhị phân

	Thời gian : 4 giờ



- Giải được bài toán duyệt cây nhị 

	hân.


	1. Khái niệm về cây và cây nhị phân                                         

2. Biểu diễn cây nhị phân và cây tổng quát                               

3. Bài toán duyệt cây nhị phân                                                   

	Thời gian : 2 giờ

Thời gian : 4 giờ

Thời gian : 4 giờ


	Chương 7:   Đồ thị
Mục tiêu:

· Hiểu được khái niệm về đồ thị;

· Cài đặt được đồ thị trên máy tính bằng các cấu trúc mảng và cấu trúc danh sách liên kết;

· Giải được  bài toán tìm đường đi trên đồ thị.
1. Khái niệm về đồ thị                                                      

2. Biểu diễn đồ thị                                                            

3. Bài toán tìm đường đi trên đồ thị                                 

Thời gian : 2 giờ

Thời gian : 4 giờ

Thời gian : 4 giờ
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IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

- Dụng cụ và trang thiết bị:

 
+ Phấn, bảng đen

+ Máy chiếu Projector

+ Máy tính

+ Phần mềm: Hệ điều hành, Ngôn ngữ C hoặc Pascal

- Học liệu:
+ Các slide bài giảng.

+ Tài liệu h​ướng dẫn môn học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

+ Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

- Nguồn lực khác:
+ Phòng học lý thuyết đúng tiêu chuẩn và phòng thực hành đủ điều kiện thực hành 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Kiến thức: 

Đánh giá kiến thức qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau:
· Mô tả được mối quan hệ giữa cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

· Phân tích được các kiểu dữ liệu, giải thuật, sự kết hợp chúng để tạo thành một chương trình máy tính.

· Biết cách tổ chức dữ liệu hợp lý, khoa học cho một chương trình đơn giản.

· Áp dụng thuật toán hợp lý  đối với cấu trúc dữ liệu tương thích để giải quyết bài toán thực tế.

· Biết và áp dụng được các phương pháp sắp xếp, tìm kiếm đơn giản.

- Kỹ năng:
Đánh giá kỹ năng thực hành của học sinh: 

Dùng ngôn ngữ lập trình bất kỳ nào đó thể hiện trên máy tính các bài toán cần kiểm nghiệm về: đệ qui, danh sách, cây, đồ thị, sắp xếp, tìm kiếm...
- Thái độ: 
Cẩn thận, tỉ mỉ,  thao tác chuẩn xác, tự giác trong học tập.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1.  Phạm vi áp dụng chương trình:
· Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề Quản trị mạng máy tính.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
· Trình bày lý thuyết, ý tưởng giải thuật, cài đặt giải thuật và phương pháp đánh giá độ phức tạp của giải thuật.

· Cho học học sinh thực hành giải các bài toán cơ bản

· Cho học sinh làm các bài tập nhóm(bài tập lớn).

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1]. Trần Hạnh Nhi, Giáo trình cấu trúc dữ liệu, Trường đại học Khoa hoc tự nhiên, tp. Hồ Chí Minh, 2003

[2]. PGS. TS. Hoàng Nghĩa Tý, Cấu Trúc Dữ Liệu Và Thuật Toán,  Xây Dựng, 2002

[3]. Gia việt(Biên dịch), ESAKOV.J , WEISS T, Bài Tập Nâng Cao Cấu Trúc Dữ Liệu Cài Đặt Bằng C, Nhà xuất bản: Thống kê 

[4]. Minh Trung (Biên dịch), TS. Khuậtt Hữu thanh(Biên dịch), CHU TRỌNG LƯƠNG(Tác giả), 455 Bài Tập Cấu Trúc Dữ Liệu - Ứng Dụng Và Cài Đặt Bằng C++, Thống kê .

[5]. ROBERT SEDGEWICK, Trần Đan Thư(Biên dịch), Bùi Thị Ngọc Nga(Biên dịch), Cẩm Nang Thuật Toán (Tập1,2); Khoa học và kỹ thuật 

[6]. GS. TSKH. Hoàng Kiếm, Giải Một Bài Toán Trên Máy Tính Như Thế Nào, Giáo dục,  2005.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Nguyên lý hệ điều hành
Mã số môn học: MH 13
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1632/QĐ-LTT  ngày 24  tháng10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)   

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH

Mã số của môn học: MH 13
Thời gian của môn học: 75 giờ;                  (Lý thuyết:45 giờ; Thực hành: 30 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC:

- Vị trí:
· Môn học được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung, trước các môn học, mô đun đào tạo chuyên môn nghề.

- Tính chất: 
· Là môn học cơ sở bắt buộc
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

· Mô tả được vai trò và chức năng của hệ điều hành trong hệ thống máy tính

· Mô phỏng các giai đoạn phát triển của hệ điều hành

· Trình bày các nguyên lý thiết kế, thực hiện của hệ điều hành

· Giải quyết được các vấn đề phát sinh trong hệ điều hành.
· Bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	STT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ bài tập
	Kiểm tra*  (LT hoặcTH)

	I
	Tổng quan về hệ điều hành
	5
	5
	0
	0

	
	Khái niệm về hệ điều hành                                                                  
	2
	2
	0
	0

	
	Phân loại hệ điều hành  
	2
	2
	0
	0

	
	Sơ lược lịch sử phát triển của HĐH                                                     
	1
	1
	0
	0

	II
	Điều khiển dữ liệu
	15
	9
	5
	1

	
	Các phương pháp tổ chức và truy nhập dữ liệu
	5
	3
	2
	0

	
	Bản ghi và khối
	2
	1
	1
	0

	
	Điều khiển buffer 
	2
	1
	1
	0

	
	Quy trình chung điều khiển vào – ra 
	2
	2
	0
	0

	
	Tổ chức lưu trữ  dữ liệu trên bộ nhớ ngoài 
	4
	2
	1
	1

	III
	Điều khiển bộ nhớ
	20
	10
	9
	1

	
	Quản lý và bảo vệ bộ nhớ
	2
	2
	0
	0

	
	Điều khiển bộ nhớ liên tục theo đa bài toán
	8
	3
	5
	0

	
	Điều khiển bộ nhớ gián đoạn
	10
	4
	5
	1

	IV
	Điều khiển CPU, Điều khiển quá trình
	25
	12
	12
	1

	
	Các khái niệm cơ bản                                                                   
	2
	2
	0
	0

	
	Trạng thái của quá trình           
	5
	2
	3
	0

	
	Điều phối quá trình                                                                       
	3
	1
	2
	0

	
	Các thuật toán lập lịch                                                                 
	10
	4
	6
	0

	
	Hệ thống ngắt                                                                                
	1
	1
	0
	0

	
	Hiện tượng bế tắc 
	4
	2
	1
	1

	V
	Hệ điều hành đa xử lý
	10
	7
	2
	1

	
	Hệ điều hành đa xử lý tập trung                                              
	5
	3
	2
	0

	
	 Hệ điều hành đa xử lý phân tán                  
	5
	3
	1
	1

	
	Cộng
	75
	45
	26
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, thời gian kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

· Nội dung chi tiết:
	Chương 1:     Tổng quan về hệ điều hành

	Mục tiêu: 

· Mô tả được yêu cầu cần có hệ điều hành

· Trình bày được khái niệm hệ điều hành, chức năng, phân loại và các thành phần cơ bản trong hệ điều hành.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

	1.     Khái niệm về hệ điều hành                                                     Thời gian: 2 giờ
    1.1. Tài nguyên hệ thống                                                                             

    1.2. Khái niệm hệ điều hành

	2.    Phân loại hệ điều hành                                                            Thời gian: 2 giờ
    2.1. Các thành phần của hệ điều hành

    2.2. Phân loại hệ điều hành

    2.3. Tính chất cơ bản của hệ điều hành

    2.4. Phân lớp các chương trình trong thành phần điều khiển

    2.5. Chức năng cơ bản của hệ điều hành   

    2.6.  Nhân của hệ điều hành, tải hệ điều hành                                                    

	3.  Sơ lược lịch sử phát triển của HĐH                                          Thời gian: 1 giờ 


	Chương 2:      Điều khiển dữ liệu

	Mục tiêu: 

· Mô tả được cách thức HĐH tổ chức lưu trữ và tìm kiếm dữ liệu dữ liệu trên hệ thống máy tính

· Phân biệt được các giai đoạn HĐH thực hiện điều khiển dữ liệu và sự phân công công việc giữa chương trình hệ thống (thuộc HĐH) và chương trình người dùng trong quá trình vào – ra dữ liệu
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Các phương pháp tổ chức và truy nhập dữ liệu
	Thời gian: 5 giờ


	1.1.Các phương pháp tổ chức dữ liệu
1.2.Các phương pháp truy cập dữ liệu

1.3. Chức năng của hệ thống điều khiển dữ liệu

2. Bản ghi và khối

    2.1. Bản ghi logic và bản ghi vật lý

    2.2. Kết khối và tách khối
	Thời gian: 2 giờ


	3. Điều khiển buffer                                                                          
    3.1. Vai trò của buffer

    3.2. Sử dụng buffer

    3.3. Điều khiển buffer
	Thời gian: 2 giờ


	4. Quy trình chung điều khiển vào – ra                                             
    4.1. Các khối điều khiển dữ liệu

    4.2. Ví dụ về sơ đồ chung điều khiển vào ra trong HĐH


	Thời gian: 2 giờ


	5. Tổ chức lưu trữ  dữ liệu trên bộ nhớ ngoài                                               
    5.1.  Các khái niệm cơ bản

    5.2.  Các phương pháp quản lý không gian tự do

    5.3.  Các phương pháp cấp phát không gian tự do

    5.4.  Lập lịch cho đĩa

    5.5.  Hệ file
	Thời gian: 4 giờ



	Chương 3:      Điều khiển bộ nhớ

	Mục tiêu:  

· Trình bày được nguyên lý điều khiển bộ nhớ của HĐH, phương thức tối ưu hóa việc phân phối bộ nhớ, tránh lãng phí tài nguyên và chia sẻ tài nguyên bộ nhớ.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Quản lý và bảo vệ bộ nhớ

     1.1. Các khái niệm liên quan đến bộ nhớ

     1.2. Quản lý phân phối bộ nhớ, bảo vệ bộ nhớ
	Thời gian: 2 giờ


	2. Điều khiển bộ nhớ liên tục theo đa bài toán

      2.1. Chiến lược giới hạn tĩnh (cận cố định)

      2.2. Chiến lược giới hạn động (cận thay đổi)

      2.3. Cách thức Overlay và swapping

      2.4. Các phương thức phân phối vùng nhớ (first fit, best      fit, worst fit)
	Thời gian: 8 giờ


	3.  Điều khiển bộ nhớ gián đoạn

    3.1. Tổ chức gián đoạn

    3.2. Phân đoạn

    3.3. Phân trang

    3.4. Kết hợp phân đoạn và phân trang

	Thời gian:10 giờ



	Chương 4:       Điều khiển CPU, điều khiển quá trình
Mục tiêu :  

· Trình bày nguyên lý điều phối các quá trình được thực hiện trên CPU, tối ưu hóa sử dụng tài nguyên CPU, các giải pháp lập lịch mà hệ điều hành thực hiện nhằm điều phối các quá trình được thực hiện trên CPU, 

· Phân biệt được các nguyên nhân gây bế tắc của hệ thống và cách phòng ngừa,xử lý bế tắc.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Các khái niệm cơ bản                                                                Thời gian: 2 giờ
     1.1. Khái niệm quá trình

     1.2. Quan hệ giữa các quá trình 

2. Trạng thái của quá trình                                                            Thời gian: 5 giờ
     2.1.Sơ đồ không gian trạng thái (SNAIL)

     2.2. Một số khối điều khiển quá trình

	3. Điều phối quá trình                                                                    Thời gian:3 giờ
     3.1. Nguyên tắc chung

     3.2. Các trình lập lịch (long term, short term)

4. Các thuật toán lập lịch                                                              Thời gian:10 giờ
     4.1. First Come First Served (FCFS)   
     4.2. Shortest Job First (SJF)

     4.3. Shortest Remain Time (SRT)

     4.4. Round Robin (RR)

     4.5. Multi Level Queue (MLQ)

     4.6. Multi Level Feedback Queues (MLFQ)  

	5. Hệ thống ngắt                                                                            Thời gian: 1 giờ
    5.1. Khái niệm ngắt

    5.2. Xử lý ngắt

	6. Hiện tượng bế tắc                                                                      Thời gian: 4 giờ
    6.1. Khái niệm bế tắc

    6.2. Các biện pháp phòng tránh bế tắc

    6.3. Phát hiện bế tắc

    6.4.  Xử lý bế tắc

    6.5. Kết luận chung về phòng tránh bế tắc


	Chương 5:      Hệ Điều hành Đa xử lý
Mục tiêu:

· Trình bày khái quát được xu thế sử dụng hệ thống đa xử lý hiện nay,
· Mô tả được những nét cơ bản về hệ điều hành đa xử lý nhằm trang bị khả năng tự nghiên cứu trong tương lai.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

	1.   Hệ điều hành đa xử lý tập trung                                              
     1.1. Hệ thống đa xử lý

     1.2. Hệ điều hành đa xử lý tập trung
	Thời gian:5 giờ


	2. Hệ điều hành đa xử lý phân tán                                                                                
      2.1. Giới thiệu hệ phân tán

     2.2. Đặc điểm hệ phân tán

	Thời gian: 5 giờ
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IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

- Dụng cụ và trang thiết bị:

          + Phấn, bảng đen

+ Máy chiếu Projector

+ Máy tính

          + Các hình vẽ

 
+ Phấn, bảng đen

+ Máy chiếu Projector

+ Máy tính

- Học liệu:

+ Các Slide mô phỏng sơ đồ và mô hình.

+ Tài liệu h​ướng dẫn môn học Nguyên lý hệ điều hành

+ Tài liệu h​ướng dẫn bài học và bài tập thực hành Nguyên lý hệ điều hành 

+ Giáo trình Nguyên lý hệ điều hành .

- Nguồn lực khác:

+ Phòng học lý thuyết và phòng thực hành đủ điều kiện để  thực hiện môn học 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Kiến thức: 

Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm và bài tập lớn  cuối môn đạt được các yêu cầu sau:

· Mô tả được vai trò của hệ điều hành trong hệ thống máy tính

· Phân biệt các giai đoạn phát triển của hệ điều hành

· Trình bày các chức năng và nguyên lý làm việc của hệ điều hành

· Trình bày cách giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hệ điều hành

- Kỹ năng:
          Đánh giá kỹ năng thực hành của học sinh trong các bài thực hành: 

· Tính toán các giá trị tài nguyên theo các  mẫu ví dụ tương ứng;

· Thuyết trình nhận thức về các thuật toán chia sẻ tài nguyên và điều phối các quá trình trên CPU, giải pháp phòng chống bế tắc và cách phòng tránh bế tắc

· Thao tác thực hành các kỹ năng, xử lý các tình huống với các hệ điều hành cụ thể được cài đặt. (WINDOWS, HĐH Mạng ...)

- Thái độ: 
      + Thể hiện tính cẩn thận,  tư duy logic, khoa học, tìm tòi, sáng tạo.  

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1.  Phạm vi áp dụng chương trình:
· Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp     nghề Quản trị mạng máy tính.

· 
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
Sử dụng phương pháp phát vấn. 

Phân nhóm cho các học sinh trao đổi với nhau, trình bày theo nhóm.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
· Nêu vai trò và chức năng của hệ điều hành trong hệ thống máy tính

· Các giai đoạn phát triển của hệ điều hành

· Các nguyên lý thiết kế, thực hiện của hệ điều hành

· Cách giải quyết các vấn đề phát sinh trong hệ điều hành

4.  Tài liệu cần tham khảo:
[1]. TS Hà Quang Thụy, Giáo trình Nguyên lý các hệ điều hành, NXB: KH & KT, 2005 

       [2]. Trần Hồ Thủy Tiên, Nguyên lý hệ điều hành,  Đại học Đà Nẵng,2007.
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
Tên mô đun: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

Mã số mô đun: MĐ 14
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1632/QĐ-LTT  ngày 24  tháng10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)   

CHƯƠNG TRÌNH  MÔ ĐUN
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Mã số của mô đun : MĐ 14
Thời gian của mô đun: 75 giờ;             (Lý thuyết:45 giờ; Thực hành: 30 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔ ĐUN:

- Vị trí: 
· Môn học được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung và môn kiến thức kỹ thuật cơ sở, thuộc về khối kiến thức chuyên môn nghề và trước các môn học, mô đun đào tạo nghề chuyên sâu khác.

- Tính chất: 
· Là môn học chuyên ngành bắt buộc
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

· Trình bỳ được các khái niệm về  hệ thống thông tin;

· Áp dụng được phương pháp Phân tích hệ thống thông tin: khảo sát hệ thống, phân tích  hệ thống về chức năng, phân tích hệ thống về dữ liệu và mô hình dòng dữ liệu;

· Vận dụng được phương pháp thiết kế hệ thống thông tin;  

· Áp dụng các phương pháp Phân tích và Thiết kế vào việc xây dựng  ứng dụng thực tế.
· Bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành /Bài tập
	Kiểm tra* (LT hoặcTH)

	
	Mở đầu
	1
	1
	0
	0

	I
	Hệ thống thông tin
	6
	4
	2
	0

	
	Thông tin
	1
	1
	0
	0

	
	Hệ thống thông tin  
	5
	3
	2
	0

	II
	Đại cương về phân tích & thiết kế hệ thống 
	3
	3
	0
	0

	
	Các giai đoạn của phân tích và thiết kế hệ thống
	1
	1
	0
	0

	
	Vai trò nhiệm vụ trong PT & TK   
	0.5
	0.5
	0
	0

	
	Mô hình hóa hệ thống 
	0.5
	0.5
	0
	0

	
	Phương pháp phân tích và thiết kế có cấu trúc (SADT)  
	0.5
	0.5
	0
	0

	
	Mối liên hệ của các giai đoạn trong SADT                        
	0.5
	0.5
	0
	0

	III
	Khảo sát hệ thống
	15
	5
	9
	1

	
	Mục đích                                                                                  
	0.5
	0.5
	0
	0

	
	Khảo sát hệ thống 
	2.5
	0.5
	2
	0

	
	Các phương pháp khảo sát 
	10
	2
	7
	1

	
	Phân tích hiệu quả và rủi ro
	1
	1
	0
	0

	
	Tư liệu hóa kết quả khảo sát                                               
	1
	1
	0
	0

	IV
	Phân tích hệ thống 
	30
	10
	19
	1

	
	Phân tích chức năng - Mô hình chức năng  
	7
	2
	5
	0

	
	Phân tích dữ liệu – Mô hình dữ liệu 
	10
	3
	6
	1

	
	Mô hình dòng dữ liệu

Tư liệu hóa phân tích hệ thống 
	10

3


	4

1
	6

2
	0

0

	V
	Thiết kế hệ thống
	20
	7
	12
	1

	
	Các thành phần thiết kế                                                             

Thiết kế kiến trúc tổng thể - Thiết kế giao diện                       

Thiết kế kiểm soát                                                                       

Thiết kế dữ liệu                                                                           
Thiết kế chi tiết chức năng – MODULE chương trình      

Tư liệu hóa thiết kế hệ thống                                                     
	1

2

3

3

4

6

1
	1

1

1

1

1

1

1
	0

1

2

2

3

4

0
	0

0

0

0

0

1

0

	
	Cộng
	75
	45
	26
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, thời gian kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:
	Chương 1:     Hệ thống thông tin

	Mục tiêu: 

· Trình bày được ý nghĩa, vai trò của thông tin trong thực tiễn;

· Nhận thức cơ bản về hệ thống thông tin nhằm định hướng cho quá trình phân tích và thiết kế hệ thống thông tin.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Thông tin  

1.1. Ý nghĩa vai trò của thông tin

1.2. Các đặc điểm của thông tin                                                                                  
	Thời gian: 1 giờ

	2. Hệ thống thông tin     

2.1. Khái niệm về hệ thống thông tin (HTTT)

2.2. Mục đích của HTTT

2.3.Thành phần của HTTT

2.4. Các đặc trưng của HTTT

2.5. Phân loại các HTTT

2.6. HTTT tổng thể trong tổ chức hoạt động

2.7. Các bước xây dựng HTTT                                                             
	Thời gian: 5 giờ


	Chương 2:     Đại cương về phân tích & thiết kế hệ thống 

	Mục tiêu: 
· Xác định được các giai đoạn của phân tích và thiết kế hệ thống

· Mô tả khái quát một số phương pháp Phân tích & Thiết kế hệ thống và phương pháp SADT là phương pháp được chọn lựa để giới thiệu.

· Trình bày được vai trò trách nhiệm của các nhóm người liên quan trong quá trình Phân tích và Thiết kế hệ thống.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Các giai đoạn của phân tích và thiết kế hệ thống

1.1. Khảo sát

1.2. Phân tích 

1.3. Thiết kế               
	Thời gian: 1 giờ

	2. Vai trò nhiệm vụ trong PT & TK   

2.1. Vai trò của người PT & TK

2.2. Vai trò của người dùng  

2.3. Các thách thức của người PT & TK                      
	Thờ igian:0.5giờ

	3. Mô hình hóa hệ thống                                                         

3.1. Các công cụ mô hình hóa

3.2. Các phương pháp mô hình hóa
	Thời gian:0.5giờ

	4. Phương pháp phân tích và thiết kế có cấu trúc (SADT)  
	Thời gian:0.5giờ

	5.  Mối liên hệ của các giai đoạn trong SADT                        
	Thời gian:0.5giờ


	Chương 3:     Khảo sát hệ thống

	Mục tiêu:  

· Trình bày được mục tiêu, nội dung công việc người PTTK cần phải thực hiện và kết quả cần đạt được của việc khảo sát hệ thống; 

· Thực hiện được các phương pháp khảo sát hệ thống;

· Lập hồ sơ kết quả khảo sát hệ thống.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Mục đích                                                                                  
	Thời gian:0.5giờ 

	2. Khảo sát hệ thống                                                                  

2.1. Khảo sát sơ bộ
2.2. Khảo sát chi tiết
	Thời gian:2.5giờ 

	3. Các phương pháp khảo sát                                                

3.1. Quan sát thực tế

3.2. Khảo cứu mẫu bản ghi

3.3. Phiếu điều tra

3.4. Phỏng vấn
	Thời gian:10giờ 

	4. Phân tích hiệu quả và rủi ro                                              

4.1. Phân tích hiệu quả

4.2. Phân tích rủi ro
	Thời gian:1giờ

	5. Tư liệu hóa kết quả khảo sát                                               
	Thời gian:1giờ


	Chương 4:     Phân tích hệ thống
Mục tiêu:

· Trình bày được mục tiêu, nội dung công việc và kết quả cần đạt đươc của việc phân tích hệ thống;

· Mô tả được các mô hình chức năng (BFD), mô hình dữ liệu (ERD), mô hình dòng dữ liệu (DFD), cách thức xây dựng và chuẩn hóa các mô hình; 

· Thiết lập được một số công cụ diễn tả  xử lý và diễn tả dữ liệu của hệ thống thông tin;

· Lập hồ sơ kết quả phân tích  hệ thống.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

	1.  Phân tích chức năng - Mô hình chức năng    

1.1. Mô hình phân cấp chức năng (BFD)
1.2. Biểu diễn chức năng- xử lý và quy tắc quản lý   

      (ngôn ngữ giả trình, cây quyết định, bảng quyết định)
1.3. Ma trận yêu cầu - Chức năng
1.4. Chuẩn hoá mô hình chức năng
                     
	Thời gian:7giờ 

	2.  Phân tích dữ liệu – Mô hình dữ liệu     

2.1. Khái niệm thực thể và c mối quan hệ của thực thể

2.2. Mô hình quan hệ - thực thể (ERD)

2.3. Chuẩn hoá mô hình ERD

2.4. Ma trận chức năng - thực thể

2.5. Xác định các thực thể

2.6. Khái niệm quan hệ và chuẩn hoá quan hệ
	Thời gian:10giờ

	3. Mô hình dòng dữ liệu

       3.1.  Ý nghĩa vai trò của mô hình dòng dữ liệu

       3.2. Các kí hiệu sử dụng

       3.3.  Các thành phần của mô hình

       3.4.  Sơ đồ ngữ cảnh

       3.5.  Sơ đồ phân rã các xử lý

       3.6.  Sơ đồ dòng dữ liệu mức đỉnh

       3.7.  Sơ đồ dòng dữ liệu các mức dưới đỉnh

 3.8.   Từ điển dữ liệu

4. Tư liệu hóa phân tích hệ thống                                                        

       4.1. Các thành phần tư liệu hoá

       4.2.  Từ điển dữ liệu                                      
	Thời gian:10 giờ

Thời gian:3giờ 


	Chương 5:     Thiết kế hệ thống
Mục tiêu:

· Trình bày được mục tiêu, nội dung công việc và kết quả cần đạt đươc của việc thiết kế hệ thống.

· Xác định được các thành phần của hệ thống cần phải thiết kế

· Xác định được phương pháp thiết kế các thành phần, thiết kế dữ liệu, thiết kế chi tiết các modun chương trình để cài đặt trong HTTT
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
1. Các thành phần thiết kế                                                        Thời gian:1giờ 

2. Thiết kế kiến trúc tổng thể                                                    Thời gian:2giờ                  

3. Thiết kế giao diện                                                                 Thời gian:3giờ                        

4. Thiết kế kiểm soát                                                                Thời gian:3giờ                        

5. Thiết kế dữ liệu                                                                    Thời gian:4giờ                           
6. Thiết kế chi tiết chức năng – MODULE chương trình        Thời gian:6 giờ        

7. Tư liệu hóa thiết kế hệ thống                                               Thời gian:1giờ          


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

- Dụng cụ và trang thiết bị:

 
+ Phấn, bảng đen

+ Máy chiếu Projector

+ Máy tính

- Học liệu:

+ Các Slide mô phỏng sơ đồ và mô hình.

+ Tài liệu h​ướng dẫn môn học Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin.

+ Tài liệu h​ướng dẫn bài học và bài tập thực hành Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin.

+ Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin. 

- Nguồn lực khác:

+ Phòng học lý thuyết và phòng thực hành đủ điều kiện để  thực hiện môn học 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Kiến thức: 
Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm và bài tập lớn cuối môn đạt được các yêu cầu sau:
+ Hiểu được các khái niệm về hệ thống thông tin.

+ Hiểu và sử dụng được phương pháp Phân tích hệ thống thông tin (Phân tích được hiện trạng; Phân tích được chức năng hệ thống; Phân tích được dữ liệu của hệ thống )

+ Hiểu và sử dụng được phương pháp xây dựng các mô hình hệ thống: Mô hình chức năng (BFD), Mô hình thực thể quan hệ (ERD), Mô hình dòng dữ liệu (DFD); Mô hình dữ liệu logic.

+ Áp dụng được các phương pháp Phân tích và Thiết kế vào việc xây dựng một ứng dụng thực tế.

- Kỹ năng:
 Đánh giá kỹ năng thực hành của học sinh trong các bài thực hành: 

+ Khảo sát, phân tích hiện trạng hệ thống;

+ Phân tích chức năng hệ thống, phân tích dữ liệu của hệ thống, Lập được 

    mô hình dòng dữ liệu.

+ Thiết kế được chương trình (đơn giản) theo yêu cầu của quy trình: phân tích, thiết kế, xây dựng, kiểm thử hệ thống    
- Thái độ: 

+ Thể hiện tính logic, khoa học, tìm tòi, sáng tạo

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1.  Phạm vi áp dụng chương trình:
 
Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề Quản trị mạng máy tính.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
· Sử dụng phương pháp phát vấn. 

· Phân nhóm cho các học sinh trao đổi với nhau, trình bày theo nhóm.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
· Khái niệm về  hệ thống thông tin.

· Phương pháp Phân tích hệ thống thông tin

+ Khảo sát hệ thống

+ Phân tích  hệ thống về chức năng 

+ Phân tích hệ thống về dữ liệu 

+ Lập được các mô hình BFD, ERD và DFD

· Sử dụng được phương pháp thiết kế hệ thống thông tin  

· Áp dụng các phương pháp Phân tích và Thiết kế vào việc xây dựng  ứng dụng thực tế

· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học    

· Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

4.  Tài liệu cần tham khảo:
[1]. Các giáo trình Phân tích và thiết kế HTTT (Đại học, Trung cấp)

[2]. Ban điều hành đề án 112, Giáo trình Phân tích, thiết kế, xây dựng, quản lý các HTTT, Viện Công nghệ thông tin, 2006

[3]. Thạc Bình Cường, Giáo trình Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin, NXB Giáo dục, 2005.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Thiết kế, xây dựng mạng LAN

Mã số mô đun: MĐ 15
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1632/QĐ-LTT  ngày 24  tháng10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)   

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 
THIẾT KẾ, XÂY DỰNG MẠNG LAN
Mã số mô đun: MĐ15
Thời gian mô đun: 120 giờ;               ( Lý thuyết: 45 giờ;   Thực hành: 75 giờ)
I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí:
· Môn học được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung, các môn học cơ sở chuyên ngành đào tạo chuyên môn nghề.

- Tính chất: 
· Là môn học chuyên nghành bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

1. Trình bày được quy trình thiết kế một hệ thống mạng

2. Đọc được các bảng vẽ thi công

3. Phân biệt được các chuẩn kết nối mạng cục bộ

4. Có khả năng phân biệt, lựa chọn các thiết bị mạng

5. Trình bày được nguyên tắc hoạt động của bộ chọn đường Bộ định tuyến

6. Xây dựng  được các địa chỉ IP cho một liên mạng

7. Cài đặt được các hệ điều hành mạng

8. Cài đặt, cấu hình được các dịch vụ mạng

9. Bảo mật được dữ liệu hệ thống.
· Bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

  1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:  

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm Tra*

	1
	Tổng quan về thiết kế và cài đặt mạng
	6
	4
	2
	0

	2
	Các chuẩn mạng cục bộ
	5
	3
	2
	0

	3
	Cơ sở về cầu nối ( Bridge)
	6
	3
	3
	0

	4
	Cơ sở về bộ chuyển mạch
	8
	5
	3
	0

	5
	Cơ sở về định tuyến 
	25
	10
	14
	1

	6
	Mạng cục bộ ảo
	15
	5
	9
	1

	7
	Thiết kế mạng cục bộ LAN
	20
	5
	14
	1

	8
	Sử dụng phần mềm Microsoft Visio để thiết kế mạng
	20
	5
	14
	1

	9
	Xây dựng mạng LAN
	15
	5
	9
	1

	
	Cộng
	120
	45
	70
	5


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:  
	Bài 1: Tổng quan về thiết kế và cài đặt mạng
	Thời gian: 6 giờ

	Mục tiêu: 

· Mô tả được quy trình thiết kế một hệ thống mạng

· Trình bày được chức năng hoạt động của các lớp trong mô hình OSI
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
1. Tiến trình xây dựng mạng

2. Mô hình OSI


	Bài 2: Các chuẩn mạng cục bộ
	Thời gian: 5 giờ

	Mục tiêu: 

· Phân biệt được loại mạng chuyển mạch và mạng quảng bá

· Mô tả được đặc điểm của mạng cục bộ

· Trình bày được các giao thức truy cập đường truyền

· Mô tả được các thiết bị sử dụng trong mạng LAN.
1. Phân loại mạng

2. Mạng cục bộ và các giao thức điều khiển

3. Các sơ đồ nối kết mạng LAN

4. Các loại thiết bị mạng sử dụng trong mạng LAN

5. Các tổ chức chuẩn hoá mạng Ethernet


	Bài 3: Cơ sở về cầu nối ( Bridge)
	Thời gian: 6 giờ

	Mục tiêu: 

· Mô phỏng được các vấn đề về băng thông khi mở rộng mạng

· Khắc phục được các lỗi xãy ra với cầu nối

· Phân biệt được cầu nối trong suốt và giải thuật Backward Learning
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
1. Giới thiệu về liên mạng

2. Giới thiệu về cầu nối






	Bài 4: Cơ sở về bộ chuyển mạch
	Thời gian: 8 giờ

	Mục tiêu: 

· Mô tả được chức năng của bộ chuyển mạch Switch trong việc mở rộng băng thông mạng

· Trình bày được kiến trúc bộ chuyển mạch

· Phân loại được các bộ chuyển mạch
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
1. Chức năng của bộ chuyển mạch Switch

2. Kiến trúc của Switch

3. Các giải thuật hoán chuyển

4. Thông lượng tổng

5. Phân biệt các loại Switch
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
	


	Bài 5: Cơ sở về định tuyến 
	Thời gian: 25 giờ

	Mục tiêu: 

· Trình bày  được cách thiết kế, xây dựng một mạng WAN

· Mô tả được vai trò và chức năng của bộ định tuyến trong mạng diện rộng

· Mô tả được các vấn đề liên quan khi thiết kế các giải thuật định tuyến 

· Trình bày được cách thiết lập một mạng IP

1. Các khái niệm chung

2. Chức năng của bộ định tuyến 

3. Nguyên tắc hoạt động của bộ định tuyến 

4. Giải thuật định tuyến 

5. Thiết kế liên mạng với giao thức IP


	Bài 6: Mạng cục bộ ảo
	Thời gian: 15 giờ

	Mục tiêu: 

· Mô tả được chức năng của mạng ảo VLAN

· Mô phỏng được vai trò của Switch trong VLAN

· Trình bày được lợi ích của VLAN

· Thiết lập được các VLAN
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
1. Giới thiệu về VLAN

2. Vai trò của Switch trong VLAN

3. Hạn chế truyền quảng bá

4. Các mô hình cài đặt VLAN 
	


	Bài 7: Thiết kế mạng cục bộ LAN
	Thời gian: 20 giờ

	Mục tiêu: 

· Trình bày được tiến trình thiết kế mạng LAN

· Lập được sơ đồ thiết kế mạng

· Trình bày được cách thức làm tài liệu hướng dẫn

· Trình bày cách lập hồ sơ về mạng
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
1. Tiến trình thiết kế mạng LAN

2. Lập sơ đồ thiết kế mạng LAN

3. Cách làm tài liệu hồ sơ mạng
	


	Bài 8: Sử dụng phần mềm Microsoft Visio để thiết kế mạng
	Thời gian: 20 giờ

	Mục tiêu: 

· Sử dụng được phần mềm MS Visio

· Thiết kế được các sơ đồ mạng
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
1. Giới thiêu

2. Các công cụ

3. Công cụ vẽ dạng hình

4. Hiệu chỉnh và định dạng 

5. Kết nối dạng hình
	


	Bài 9: Xây dựng mạng LAN
	Thời gian: 15 giờ

	Mục tiêu: 

· Mô tả được quy trình thiết kế một hệ thống mạng

· Xác định được cách đấu cáp cho các thiết bị phần cứng

· Đọc được bảng vẽ thi công mạng

· Cài đặt được hệ điều hành mạng

· Cài đặt, cấu hình được các dịch vụ mạng

· Cấu hình được các giao thức mạng

· Xây dựng được các phương án bảo mật mạng

· Lập được nhật kí thi công mạng
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
1. Các chi tiết cơ bản trên bảng vẽ thi công mạng

2. Giám sát thi công mạng

3. Các kỹ thuật thi công công trình mạng

4. Các kỹ thuật đấu nối

5. Các bước tiến hành thi công

6. Đấu nối và cấu hình phần cứng

7.  Nhật kí thi công

	
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 




	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Máy chiếu(nếu có)
+ Giấy A4, các loại giấy 

+ Các hình vẽ ví dụ minh hoạ 

+ Máy tính


+ Đĩa phần mềm WINDOWS, kìm bấm cáp, kìm chặn cáp, đồng hồ test cáp, Hub/switch …

- Học liệu:

+ Các slide bài giảng

+ Tài liệu h​ướng dẫn mô đun Thiết kế xây dựng mạng LAN

+ Giáo trình Thiết kế xây dựng mạng LAN

- Nguồn lực khác:

+ Phòng học lý thuyết và phòng thực hành đủ điều kiện thực hiện mô đun.

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
1. Phương pháp đánh giá:

· Vấn đáp, trắc nghiệm, viết: Đặt câu hỏi vào những vấn đề chính, trọng tâm trong mô đun: Xác định quy trình thiết kế mạng, khảo sát, phân tích, lựa chọn giải pháp phù hợp với yêu cầu.

· Dựa trên năng lực thực hành: Trên cơ sở quan sát quá trình thực hiện xác định trên hồ sơ thiết kế; khảo sát địa hình, đánh giá theo các yêu cầu:

2. Nội dung đánh giá:
- Kiến thức: 
· Mô tả được quy trình thiết kế một hệ thống mạng

· Mô phỏng được vai trò và chức năng của các thiết bị mạng

· Trình bày được cách thức truy nhập đường truyền

· Phân biệt được các loại mạng khác nhau

· Trình bày được nguyên tắc hoạt động của bộ định tuyến

- Kỹ năng:
· Thiết kế được một mạng cục bộ

· Đọc được bảng vẽ thi công

· Cấu hình được bộ định tuyến  bộ định tuyến

· Lập được hồ sơ thiết kế mạng

· Cài đặt được hệ điều hành

· Cài đặt và cấu hình được các dịch vụ mạng

· Bảo mật được dữ liệu cho hệ thống

- Thái độ: 
· Có ý thức kỷ luật trong học tập, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau
· Cẩn thận, tự giác trong học tập

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:        

· Chương trình Mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề và sơ cấp nghề Quản trị mạng máy tính.

· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.  

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:           

· Trình bày lý thuyết

· Trình bày các qui trình thiết kế, xây dựng mạng

· Cho học sinh thăm quan mô hình thiết kế xây dựng mạng của phòng thực hành mạng, hệ thống mạng của trường hoặc hệ thống mạng của các doanh nghiệp, công ty ngoài thực tế

· Giáo viên đưa ra các mô hình mạng yêu cầu học sinh thiết kế và xây dựng với sự trợ giúp của giáo viên.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  

Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
Trọng tâm của môn học là các bài: 2, 3, 5.

4. Tài liệu cần tham khảo:  

[1]. KS. Nguyễn Công Sơn, Hướng Dẫn Quản Trị Mạng Microsoft Windows Server 2003, nhà xuất bản: Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh, năm 2005

[2]. Th.s  Ngô Bá Hùng, Giáo trình thiết kế và cài đặt mạng, năm 2002
[3]. Giáo trình Thiết kế và xây dựng mạng LAN và WAN; Trung tâm Điện toán và Truyền số liệu KV1

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Quản trị mạng
Mã số mô đun: MĐ 16
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1632/QĐ-LTT  ngày 24  tháng10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)   

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG
Mã số mô đun: MĐ 16
Thời gian mô đun: 120 giờ; 
            (Lý thuyết:45 giờ; Thực hành: 75giờ)
I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: 
+ Mô đun được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung, trước các môn học, mô đun đào tạo cơ sở nghề 

- Tính chất: 
+ Là mô đun chuyên ngành đào tạo bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

1. Phân biệt sự khác nhau trong việc quản trị  máy chủ (Server) và máy trạm  (workstation).

2. Cài đặt được hệ điều hành server.

3. Tạo được tài khoản người dùng, tài khoản nhóm.

4. Quản lý tài khoản người dùng, nhóm và sắp xếp hệ thống hoá các tác vụ quản trị tài khoản người dùng và tài khoản nhóm.

5. Chia sẻ và cấp quyền truy cập tài nguyên dùng chung.

6. Cài đặt và cấp hạn ngạch sử dụng đĩa.

7. Lập cấu hình và quản trị in ấn của một máy phục vụ in mạng.

8. Cài đặt và cấu hình các dịch vụ mạng: Active Directory, DNS, DHCP, WINS, Proxy Server.
· Bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:  
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành 
	Kiểm tra* 

	1
	Tổng quan về Windows Server
	10
	4
	6
	

	2
	Dịch vụ tên miền DNS
	12
	5
	6
	1

	3
	Dịch vụ thư mục (Active Directory)
	15
	5
	10
	

	4
	Quản lý tài khoản người dùng và nhóm
	18
	7
	10
	1

	5
	Quản lý đĩa
	10
	4
	6
	

	6
	Tạo và quản lý thư mục dùng chung
	12
	5
	6
	1

	7
	Dịch vụ DHCP và WINS
	16
	5
	11
	

	8
	Quản lý in ấn
	15
	5
	9
	1

	9
	Dịch vụ Proxy
	12
	5
	6
	1

	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	120
	45
	70
	5


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:
	Bài 1: Tổng quan về Windows Server                               
	Thời gian: 10 giờ

	Mục tiêu:

· Phân biệt được về họ hệ điều hành Windows Server

· Cài đặt được hệ điều hành Windows Server
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

	

	1. Giới thiệu
2. Chuẩn bị để cài đặt WINDOWS SERVER
2.1. Yêu cầu phần cứng

2.2. Tương thích phần cứng
2.3. Cài đặt mới hoặc nâng cấp
2.4. Phân chia ổ đĩa
2.5. Chọn hệ thống tập tin
2.6. Chọn chế độ giấy phép
3. Cài đặt WINDOWS SERVER

4. Tự động hóa quá trình cài đặt
4.1. Giới thiệu kịch bản cài đặt

4.2. Tự động hoá dùng tham biến dòng lệnh
4.3. Sử dụng Setup Manager để tạo ra tập tin trả lời
4.5. Sử dụng tập tin trả lời

	


	

	
· 
· 

	2. 
3. 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
4. 
5. 
· 
· 
· 



	Bài 2: Dịch vụ tên miền DNS                                     
	Thời gian: 12 giờ

	Mục tiêu:

· Trình bày được cấu trúc cơ sở dữ liệu của hệ thống tên miền.

· Mô tả được sự hoạt động và phân cấp  của hệ thống tên miền.

· Cài đặt và cấu hình hệ thống tên miền DNS.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Tổng quan về DNS

1.1. Giới thiệu DNS

1.2. Đặc điểm của DNS trong Windows Server

2. Cách phân bố dữ liệu quản lý trên tên miền

3. Cơ chế phân giải tên

3.1.Phân giải tên thành IP

3.2. Phân giải IP thành tên máy tính 

4. Một số khái niệm cơ bản

4.1. Domain name và zone

4.2. Fuly Qualified Domain Name (FQDN)

4.3. Sự uỷ quyền (Delegation)

4.4. Forwarders

4.5. Stub zone

4.6. Dynamic DNS

4.7. Active directory-integrated zone

5. Phân loại Domain Name Server 

5.1. Primary Name Server

5.2. Sercondary Name Server

5.3. Caching Name Server

6. Resource record (RR)

6.1. SOA (Start of Authority)

6.2. NS(Name Server)

6.3 A (Address) và CNAME(Canonical Name )

6.4. AAAA

6.5. SRV

6.6. MX (Mail Exchange)

6.7. PTR (Pointer)  

7. Cài đặt và cấu hình DNS

7.1. Các bước cài đặt DNS

7.2. Cấu hình dịch vụ DNS

	


	

	
· 
· 
· 



	Bài 3: Active Directory                                                     
	 Thời gian: 15giờ

	Mục tiêu:

· Trình bày được cấu trúc của Active Directory trên windows server

· Cài đặt và cấu hình được máy điều khiển vùng
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Các mô hình mạng trong môi trường Microsoft

1.1. Mô hình Workgroup

1.2. Mô hình Domain

2. Active Directory

2.1. Giới thiệu

2.2. Directory Service

2.3. Kiến trúc của  Active Directory

3. Cài đặt và cấu hình  Active Directory

3.1. Nâng cấp Server thành Domain Controller

3.2. Gia nhập máy trạm vào domain

3.3. Xây dựng các domain controller đồng hành

3.4. Xây dựng Subdomain

3.5. Xây dựng Organizational Unit
3.6. Công cụ quản trị các đối tượng trong Active Directory

	


· 


· 
· 


· 







· 



· 







· 


	

	
· 
· 


	· 

· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 


	Bài 4: Quản lý tài khoản người dùng và nhóm                      
	Thời gian: 18 giờ

	Mục tiêu:

· Mô tả được tài khoản người dùng, tài khoản nhóm, các thuộc tính của người dùng.

· Tạo và quản trị được tài khoản người dùng, tài khoản nhóm.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Định nghĩa tài khoản người dùng và tài khoản nhóm

   1.1. Tài khoản người dùng

   1.2. Tài khoản nhóm

2. Chứng thực và kiểm soát truy cập

2.1. Các giao thức chứng thực

2.2. Số nhận diện bảo mật SID

2.3. Kiểm soát hoạt động truy cập của đối tượng

3. Các tài khoản tạo sẵn

3.1.Tài khoản người dùng tạo sẵn

3.2.Tài khoản nhóm Domain Local tạo sẵn

3.3.Tài khoản nhóm Global tạo sẵn

3.4.Các nhóm tạo sẵn đặc biệt

4. Quản lý tài khoản người dùng và nhóm cục bộ

4.1.Công cụ quản lý  tài khoản người dùng cục bộ

4.2.Các tao tác cơ bản trên tài khoản người dùng cục bộ

5. Quản lý tài khoản người dùng nhóm trên Active Directory
5.1.Tạo mới tài khoản người dùng

5.2.Các thuộc tính của tài khoản người dùng

5.3.Tạo mới tài khoản nhóm

5.4.Các tiện ích dòng lệnh quản lý tài khoản người dùng và nhóm




	Bài 5: Quản lý đĩa                                                          
	Thời gian: 10 giờ


	Mục tiêu:

· Phân biệt được các loại định dạng đĩa cứng

· Công nghệ lưu trữ mới Dynamic storage

· Mô tả được kỹ thuật nén và mã hoá dữ liệu
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

	

	1. Cấu hình hệ thống tập tin

2. Cấu hình đĩa lưu trữ

2.1.Basic storage

2.2.Dynamic Storage

2.2.1.Volume simple

2.2.2.Volume spanned

2.2.3.Volume striped

2.2.4.Volume mirrored

2.2.5.Volume RAID-5

6. Sử dụng chương trình Disk Manager

3.1.Xem thuộc tính của đĩa

3.2.Xem thuộc tính của Volume hoặc đĩa cục bộ

3.3.Bổ sung thêm một ổ đĩa mới

3.4.Tạo partition/volume mới

3.5.Thay đổi ký tự ổ đĩa hoặc đường dẫn

3.6.Xoá partition/volume

3.7.Cấu hình Dynamic Storage

7. Quản lý việc nén dữ liệu

8. Thiết lập hạn ngạch đĩa (DISK QUOTA)

5.1.Cấu hình hạn ngạch đĩa

5.2.Thiết lập hạn ngạch mặc định

5.3.Chỉ định hạn ngạch cho từng cá nhân

6. Mã hoá dữ liệu bằng EFS


	


	

	




· 


· 



· 




· 


· 




	

	
· 
· 
· 



	Bài 6: Tạo và quản lý thư mục dùng chung                       
	Thời gian:12 giờ

	Mục tiêu:

· Trình bày các loại quyền truy cập dữ liệu.

· Tạo và quản lý các thư mục dùng chung trên mạng.

	

	1. Tạo các thư mục dùng chung

 1.1. Chia sẻ thư mục dung chung

 1.2. Cấu hình Share Permissions

 1.3. Chia sẻ thư mục dùng lệnh netshare

2. Quản lý các thư mục dùng chung

 2.1. Xem các thư mục dùng chung

 2.2. Xem các phiên làm việc trên thư mục dùng chung

 2.3. Xem các tập tin đang mở trong các thư mục dùng chung

3. Quyền truy cập NTFS

 3.1. Các quyền truy cập của NTFS

 3.2. Các mức quyền truy cập được dùng trong NTFS

 3.3. Gán quyền truy cập NTFS trên thư mục dùng chung

 3.4. Kế thừa và thay thế quyền của đối tượng con

 3.5. Thay đổi quyền khi di chuyển thư mục và tập tin

 3.6. Giám sát người dùng truy cập thư mục

 3.7. Thay đổi người sở hữu thư mục

4. DFS

 4.1. So sánh hai loại DFS

 4.2. Cài đặt Fault-tolerant DFS
	


1. 
2. 







· 







· 
· 




	

	
· 
· 


	Bài 7: Dịch vụ DHCP và WINS                                           
	Thời gian: 16giờ

	Mục tiêu:

· Mô tả được sự hoạt động của dịch vụ DHCP và WINS

· Cài đặt và cấu hình được dịch vụ DHCP và WINS
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

	

	1. Dịch vụ DHCP

1.1. Giới thiệu

1.2. Hoạt động của giao thức DHCP

1.3. Cài đặt dịch vụ DHCP

1.4. Chứng thực dịch vụ DHCP trong Active Directory

1.5. Cấu hình dịch vụ DHCP

1.6. Cấu hình các tuỳ chọn DHCP

1.7. Cấu hình dành riêng địa chỉ IP 

2. Dịch vụ WINS

2.1. Giới thiệu

2.2. Cài đặt dịch vụ WINS

  2.3. Cấu hình dịch vụ WINS
	





	Bài 8: Quản trị máy In                                                   
	Thời gian: 15giờ

	Mục tiêu:

· Mô tả về mô hình và thuật ngữ được sử dụng cho tác vụ in ấn trong Windows.

· Cài đặt một máy in logic trên một máy chủ in ấn

· Chuẩn bị một máy chủ in ấn cho các máy trạm

· Kết nối một máy trạm in ấn đến một máy in logic trên máy chủ in ấn

· Quản trị hàng đợi in ấn và các đặc tính máy in

· Xử lý sự cố các lỗi về máy in
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Cài đặt máy in 

2. Quản lý thuộc tính máy in

 2.1. Cấu hình Layout

 2.2. Giấy và chất lượng in

 2.3. Các thông số mở rộng

3. Cấu hình chia sẻ máy in

4. Cấu hình thông số Port

 4.1. Cấu hình các thông số trong tab Port

 4.2. Printer Pooling

 4.3. Điều hướng tác vụ in đến một máy in khác

5. Cấu hình Tab Advanced

5.1. Các thông số của tab advanced


	


















	

	
· 
· 


	











	


	Bài 9: Dịch vụ Proxy                                                         
	Thời gian: 12giờ

	Mục tiêu:

· Trình bày được khái niệm về dịch vụ Proxy
· Mô phỏng được cách triển khai và khai thác tốt về dịch vụ Proxy
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.



	1. Các khái niệm

1.1. Mô hình client server và một số khả năng ứng dụng

1.2. Socket

1.3. Phương thức hoạt động và đặc điểm của dịch vụ Proxy

1.4. Cache và các phương thức cache
2. Triển khai dịch vụ proxy

2.1. Các mô hình kết nối mạng

2.2. Thiết lập chính sách truy cập và các qui tắc

2.3. Proxy client và các phương thức nhận thực

	


	

	
· 
· 
· 
· 
· 
· 



6. 
7. 



8. 
9. 
4.1. 
4.2. 
· 
· 
· 
· 
















	

	
· 
· 

	














	


	

	
· 
· 

	








	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Máy chiếu(nếu có)

+ Giấy A4, các loại giấy 

+ Các hình vẽ ví dụ minh hoạ 

+ Máy tính


+ Đĩa phần mềm WINDOWS SERVER, Hub, Switch, router …

- Học liệu:


+ Tài liệu h​ướng dẫn thực hành mô đun quản trị mạng .

+ Giáo trình Mô đun quản trị mạng .

- Nguồn lực khác:

+ Phòng học lý thuyết và phòng thực hành đủ điều kiện thực hiện mô đun.

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Phương pháp đánh giá:
· Vấn đáp, trắc nghiệm, viết: Đặt câu hỏi vào những vấn đề chính, trọng tâm trong mô đun: Cài đặt cấu hình DNS, Active Directory, DHCP, Quản lý tài khoản người dùng và nhóm, Quản trị máy in, các quyền truy cập, quản lý đĩa.  

· Dựa trên năng lực thực hành: Cài đặt windows server; Cài đặt ổ đĩa cứng mới; Cấu hình DNS; cấu hình DHCP; nâng được domain; tạo OU, tài khoản người dùng, nhóm; Tạo và quản lý thư mục dùng chung; Cài dặt và quản lý máy in mạng; Cài đặt và cấu hình DHCP.

2. Nội dung đánh giá:
- Kiến thức: 
· Phân biệt sự khác nhau trong việc quản trị máy chủ (Server) và máy trạm (workstation).

· Cách thiết lập và sử dụng tài khoản người dùng, tài khoản nhóm.

· Các kiến thức về việc duy trì tài khoản nhóm và sắp xếp hệ thống hoá các tác vụ quản trị tài khoản người dùng và tài khoản nhóm.

· Các kiến thức chia xẻ và cấp quyền truy cập tài nguyên dùng chung.

· Nguyên tắc thiết lập cấu hình và quản trị in ấn của một máy phục vụ in mạng.

· Các công cụ thu nhập thông tin về tài nguyên mạng và tài nguyên máy tính.

· Công dụng và chức năng của các thiết bị mạng

- Kỹ năng: 
Đạt được các yêu cầu sau:

· Cài đặt và cấu hình được hệ thống mạng hoàn chỉnh.

· Quản trị được hệ thống mạng

· Đảm bảo an toàn hệ thống mạng

- Thái độ: 
Cẩn thận, tự giác,chính xác.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
· Chương trình Mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề và sơ cấp nghề Quản trị mạng máy tính.

· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.  

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:
1. Thuyết trình, 
2. Giáo viên thao tác mẫu.

3. Cho học sinh học tập theo nhóm

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

4. Tài liệu cần tham khảo:  

[1]. HOÀN VŨ(Biên soạn), KS. NGUYỄN CÔNG SƠN(Chủ biên); Hướng Dẫn Quản Trị Mạng Microsoft Windows Server 2003; Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh, Năm 2004

[2]. Trung tâm Điện toán và Truyền số liệu KV1, Giáo trình Thiết kế và xây dựng mạng LAN và WAN; Năm 2002

[3]. VN-GUIDE(Tổng hợp và biên dịch);  Quản Trị Mạng Microsoft Windows 2000; Năm 2002

[4]. NGUYỄN THANH QUANG(Sưu tầm và biên soạn), HOÀNG ANH QUANG(Sưu tầm và biên soạn); Bảo Mật Và Quản Trị Mạng;  Văn Hóa Thông Tin, Năm 2006

[5]. PHẠM HỒNG TÀI, Thủ Thuật Quản Trị Mạng Windows 2000, Thống kê, Năm 2002
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
Tên mô đun: Quản trị hệ  thống WebServer và MailServer

Mã số mô đun: MĐ 17


 (Ban hành kèm theo Quyết định số:1632/QĐ-LTT  ngày 24  tháng10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)  
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG WEBSERVER VÀ MAILSERVER
Mã số mô đun: MĐ 17
Thời gian mô đun: 120 giờ; 
             (Lý thuyết:45 giờ; Thực hành: 75giờ)
I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN :
- Vị trí : 
· Mô đun được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung, trước các môn học, mô đun đào tạo chuyên môn nghề.

- Tính chất: 
· Là mô đun chuyên ngành đào tạo bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

· Trình bày được tổng quan về hệ thống Web;

· Cài đặt và quản trị được hệ thống Web Server;

· Cài đặt và quản trị được hệ thống FTP Server;

· Trình bày được các khái niệm về hệ thống thư điện tử;

· Cài đặt và cấu hình được hệ thống MailServer;

· Quản trị được hệ thống MailServer;

· Xử lý và  khắc phục sự cố của hệ thống Web Server, FTP Server và Mail Server;
· Bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:  

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành 
	Kiểm tra* 

	1
	Tổng quan về một hệ thống Web
	2
	2
	0
	0

	2
	Quản trị máy chủ Web Server
	15
	6
	8
	0

	3
	Quản trị máy chủ FTP Server
	10
	5
	4
	1

	4
	Khái niệm chung về hệ thống thư điện tử
	3
	3
	0
	0

	5
	Giới thiệu về Mail Server
	5
	5
	0
	0

	6
	Cài đặt máy chủ Mail Server
	15
	5
	9
	1

	7
	Quản lý người nhận và chính sách người nhận
	20
	5
	14
	1

	8
	Quản lý truy cập trong hệ thống Mail Server
	25
	7
	17
	1

	9
	Quản lý Mail-box Store và Public Folder store
	25
	7
	17
	1

	
	Cộng
	120
	45
	70
	5


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết: 

	Bài 1: Tổng quan về một hệ thống web                              Thời gian: 2 giờ

	Mục tiêu:

· Trình bày được mô hình tổng quan về hệ thống web

· Trình bày được nguyên tắc hoạt động của hệ thống web.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Giới thiệu
2. Mô hình hệ thống web nói chung

3. Nguyên tắc hoạt động
	


	Bài 2: Quản trị máy chủ Web Server                                     Thời gian: 15 giờ

	Mục tiêu:

9. Trình bày nguyên tắc hoạt động Web Server

10. Cài đặt và cấu hình được Web Server trên Windows Server

11. Quản trị được Web Server

12. Cài đặt các công cụ bảo mật cho Web Server
13. Sao lưu và phục hồi Web site
14. Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Giới thiệu về Web Server
2. Nguyên tắc hoạt động của  Web Server

2.1. Cơ chế nhận kết nối

2.2. Web Client

2.3. Web động

3. Đặc điểm của IIS (Internet Information Services)

3.1. Các thành phần chính trong IIS

3.2. IIS Isolation mode

3.3. Chế độ Worker process isolation

3.4. Nâng cao tính năng bảo mật

3.5. Hổ trợ ứng dụng và các công cụ quản trị


	 4. Cài đặt và cấu hình IIS

4.1. Cài đặt IIS Web Service

4.2. Cấu hình  IIS Web Service

4.2.1. Một số thuộc tính cơ bản

4.2.2. Tạo mới một Web site

4.2.3. Tạo Virtual Directory

4.2.4. Cấu hình bảo mật cho Web site

4.2.5. Cấu hình Web Service Extensions

4.2.6. Cấu hình Web Hosting

4.2.7. Cấu hình IIS qua mạng (Web Interface for Remote Administration)

4.2.8. Quản lý Web site bằng dòng lệnh

4.2.9. Sao lưu và phục hồi cấu hình Web Site



























	Bài 3: Quản trị máy chủ FTP Server                                    Thời gian: 10 giờ

	Mục tiêu:

· Trình bày nguyên tắc hoạt động FTP Server

· Cài đặt và cấu hình được FTP Server trên Windows Server

· Quản trị được FTP Server

· Cài đặt các công cụ bảo mật cho FTP Server
· Sao lưu và phục hồi FTP Server.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Giao thức FTP

1.1. Active FTP

1.2. Passive FTP

1.3. Một số lưu ý khi truyền dữ liệu qua FTP

1.4. Cô lập người dùng truy xuất FTP Server (FTP User Isolation)  
2. Chương trình FTP client 

3. Giới thiệu FTP Server

3.1. Cài đặt dịch vụ FTP

3.2. Cấu hình dịch vụ FTP

3.2.1.  Tạo mới FTP site

3.2.2. Tạo và xóa FTP site bằng dòng lệnh

3.2.3. Theo dõi các user login vào FTP Server

3.2.4. Điều khiển truy xuất đến FTP site

3.2.5. Tạo Virtual Directory

3.2.6. Tạo nhiều FTP site

3.2.7. Cấu hình FTP User Isolate

3.2.8. Theo dõi và cấu hình nhật ký cho FTP

3.2.9. Khởi động và tắt dịch vụ FTP

3.2.10. Lưu trữ và phục hồi thông tin cấu hình


	Bài 4:  Khái niệm chung về hệ thống thư điện tử                   Thời gian: 3 giờ

	Mục tiêu:

· Trình bày được tổng quan về thư điện tử;

· Trình bày được kiến trúc và hoạt động của thư điện tử;

· Trình bày được cấu trúc của địa chỉ thư điện tử.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Giới thiệu thư điện tử

2. Kiến trúc và hoạt động của hệ thống thư điện tử

2.1. Những nhân tố cơ bản của hệ thống thư điện tử

2.2. Giới thiệu về giao thức SMTP

2.3. Giới thiệu về giao thức POP và IMAP

3. Giới thiệu về cấu trúc của địa chỉ thư điện tử


	Bài 5: Giới thiệu về Mail Server                                             Thời gian: 5 giờ

	Mục tiêu:

· Sử dụng được phần mềm quản trị Mail Server;

· Sử dụng được các tính năng truy cập của Client;

· So sánh được những cải tiến của phần mềm Mail Server so với những phiên bản khác nhau;

· Phân biệt, đánh giá được các ưu điểm của từng hệ thống Mail server khác nhau, từ đó có thể lựa chọn chương trình quản lý mail server phù.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Mail Server là gì
2. Các tính năng truy cập của Client

3. Những cải tiến của Mail Server

	


	Bài 6:  Cài đặt máy chủ Mail Server                                      Thời gian: 15 giờ

	Mục tiêu :

· Trình bày được các dịch vụ cần thiết trước khi cài phần mềm Mail Server;

· Cài đặt, thiết lập và cấu hình được hệ thống Mail Server.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Cài đặt các dịch vụ hỗ trợ Mail Server

2. Cài đặt hệ thống máy chủ Mail Server
	


	Bài 7: Quản lý người nhận và chính sách người nhận
	Thời gian: 20 giờ

	Mục tiêu:

· Trình bày được các chính sánh người nhận;

· Tạo được danh sách người nhận;

· Quản lý được các thiết lập cho người nhận;
· Cập nhật được danh sách người dùng.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Giới thiệu chung về người nhận

2. Giới thiệu chung về chính sách người nhận

3. Tạo người nhận

4. Giới thiệu chung về nhóm Query-Based phân tán

5. Quản lý người nhận

6. Quản các thiết lập cho người nhận

7. Giới thiệu về danh sách địa chỉ

8. Dịch vụ cập nhật người dùng
	


	Bài 8: Quản lý truy cập trong hệ thống Mail Server
	Thời gian: 25 giờ

	Mục tiêu:

· Trình bày được các bước chuẩn bị để quản lý Client Access;

· Trình bày được các nhiệm vụ quản lý giao thức;

· Cài đặt và cấu hình chương trình gởi và nhận mail;

· Cài đặt và quản lý được các thiết bị di động truy cập đến hệ thống Mail Server.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Chuẩn bị quản lý Client Access

2. Quản lý giao thức

3. Quản lý Microsoft Outlook 

4. Quản lý Outlook Web

5. Quản lý Exchange ActiveSync

6. Quản lý Outlook Mobile Access
	


	Bài 9: Quản lý Mail-Box Store và Public Folder Store
	Thời gian: 25 giờ

	Mục tiêu:

· Trình bày được các dạng Permissions điều khiển truy cập cho Mailboxes và Public Folder;

· Sử dụng được Mailbox Permissions ;

· Sử dụng được Public Folder Permissions ;

· Tạo và quản lý nhóm lưu trữ và nhóm dự trữ ;

· Quản lý được hộp thư ;
· Sao lưu và phục hồi hộp thư.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
· 


	1. Làm việc với Permissions cho Fublic Folder và Mailboxes

2. Quản lý lưu trữ và nhóm dự trữ

3. Quản lý hộp thư

4. Quản lý các Public Folder
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Máy chiếu(nếu có)
+ Giấy A4, các loại giấy 

+ Các hình vẽ ví dụ minh hoạ 

+ Máy tính

+ Mạng máy tính kết nối Internet

+ Đĩa windows Server

+ Đĩa phần mềm Microsoft ExchangeServer

- Học liệu:

+ Bộ tranh bằng giấy phim trong dùng để dạy Mô đun thiết lập, xây dựng quản trị hệ thống WebServer và MailServer.

+ Tài liệu h​ướng dẫn Mô đun thiết lập, xây dựng quản trị hệ thống WebServer và MailServer.

+ Tài liệu h​ướng dẫn bài học và bài tập thực hành Mô đun thiết lập, xây dựng quản trị hệ thống WebServer và MailServer.

+ Giáo trình Mô đun thiết lập, xây dựng quản trị hệ thống WebServer và MailServer.

 - Nguồn lực khác:

+ Phòng học lý thuyết và phòng thực hành đủ điều kiện để thực hiện mô đun.

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Phương pháp đánh giá:

· Vấn đáp, trắc nghiệm, viết: Đặt câu hỏi vào những vấn đề chính, trọng tâm trong mô đun. 

· Dựa trên năng lực thực hành. 

2. Nội dung đánh giá:

- Kiến thức: 
Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm:

· Quản trị máy chủ Web Server; 

· Quản trị máy chủ FTP Server; 

· Quản lý người nhận và chính sách người nhận; 

· Quản lý truy cập trong hệ thống Mail Server;

· Quản lý Mail-box Store và Public Folder store.
- Kỹ năng:
Đánh giá kỹ năng thực hành của học sinh trong bài thực hành: 

· Cài đặt và quản trị máy chủ Web Server; 

· Cài đặt và quản trị máy chủ FTP Server; 

· Cấu hình và quản lý người nhận và chính sách người nhận; 

· Cấu hình và quản lý truy cập trong hệ thống Mail Server;

· Cấu hình và quản lý Mail-box Store và Public Folder store.

- Thái độ: 
· Cẩn thận, tự giác,chính xác..
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
· Chương trình Mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề và sơ cấp nghề Quản trị mạng máy tính.

· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.  

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:
Thuyết trình;

Phát vấn;

Thao tác mẫu.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:


Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học  chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

4. Tài liệu cần tham khảo:  

[1]. Giáo trình xây dựng và quản trị Web.

[2]. Tài liệu Windows 2003 của Trung tâm tin học, Đại học bách khoa TP HCM.

[3]. www.nhatnghe.com
[4]. www.microsoft.com/exchange
[5]. Microsoft corp, “ Exchange Server 2003 Adminitrator Guide.
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC
Tên môn học: An toàn mạng
Mã số môn học: MH 18
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1632/QĐ-LTT  ngày 24  tháng10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)   

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC AN TOÀN MẠNG
Mã số môn học: MH 18
Thời gian môn học: 60 giờ;                  ( Lý thuyết: 30 giờ;   Thực hành: 30 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC:
-   Vị trí : 

+ Môn học được bố trí sau khi học sinh học xong môn, mô đun: Mạng máy tính và Quản trị mạng và thiết bị mạng

-   Tính chất:

+ Là môn học cơ sở chuyên ngành bắt buộc

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
1. Xác định được các thành phần cần bảo mật cho một hệ thống mạng 

2. Trình bày được các hình thức tấn công vào hệ thống mạng

3. Mô tả được cách thức mã hoá thông tin

4. Trình bày được quá trình NAT trong hệ thống mạng
5. Xác định được khái niệm về danh sách truy cập

6. Mô tả được nguyên tắc hoạt động của danh sách truy cập

7. Liệt kê được danh sách truy cập trong chuẩn mạng TCP/IP

8. Phân biệt được các loại virus thông dụng và cách phòng chống virus
· Bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành Bài tập
	Kiểm tra* (LT hoặcTH)

	I
	Tổng quan về bảo mật và an toàn mạng
	5
	5
	0
	

	
	Các khái niệm chung
Nhu cầu bảo vệ thông tin


	
	
	
	

	II
	Mã hóa thông tin
	10
	5
	5
	

	
	Đặc điểm chung

Mã hóa cổ điển
Mã hóa dùng khóa công khai
	
	
	
	

	III
	NAT
	10
	5
	4
	1

	
	Giới thiệu
Các kỹ thuật NAT cổ điển

NAT trong window server
	
	
	
	

	IV
	Bảo vệ mạng bằng tường lửa
	11
	5
	5
	1

	
	

Các kiểu tấn công
Các mức bảo vệ an toàn
Internet Firewall
	
	
	
	

	V
	Danh sách điều khiển truy cập
	17
	7
	9
	1

	
	Khái niệm về danh sách truy cập

Nguyên tắc hoạt động của danh sách truy cập
	
	
	
	

	VI
	Virus và cách phòng chống
	7
	3
	4
	

	
	Giới thiệu tổng quan về virus

Cách thức lây lan và phân loại virus    
Ngăn chặn sự xâm nhập virus
	
	
	
	

	
	Cộng
	60
	30
	27
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết: 
	Chương 1:
	Tổng quan về bảo mật và an toàn mạng

	Mục tiêu: 

· Trình bày được các hình thức tấn công vào hệ thống mạng

· Xác định được các thành phần của một hệ thống bảo mật
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Các khái niệm chung
    1.1. Đối tượng tấn công mạng (Intruder)

    1.2. Các lỗ hổng bảo mật
	Thời gian: 2 giờ

	


	

	

	

	2.  Nhu cầu bảo vệ thông tin

   2.1. Nguyên nhân

   2.2. Bảo vệ dữ liệu

   2.3. Bảo vệ tài nguyên sử dụng trên mạng

   2.4. Bảo bệ danh tiếng của cơ quan
	Thời gian: 3 giờ


	Chương 2 :
	Mã hóa thông tin

	Mục tiêu: 

· Liệt kê và phân biệt được các kiểu mã hóa dữ liệu

· Áp dụng được việc mã hóa và giải mã với một số phương pháp cơ bản

· Mô tả về hạ tầng ứng dụng khóa công khai
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Căn bản về mã hoá
  1.1. Tại sao cần phải mã hoá
  1.2. Nhu cầu sử dụng kỹ thuật mã hoá

  1.3. Quá trình mã hoá
	Thời gian: 4 giờ

	2. Độ an toàn của thuật toán
	Thời gian: 2 giờ

	3. Phân loại các thuật toán mã hoá 
   3.1. Mã hoá cổ điển
   3.2. Mã hoá đối xứng

   3.3. Mã hoá bất đối xứng

   3.4. Hệ thống mã hoá khoá lai (Hybrid Cryptosystems)
	Thời gian: 4 giờ


	Chương 3 :
	NAT

	Mục tiêu:  

· Trình bày được quá trình NAT của một hệ thống mạng

· Trình bày được NAT tĩnh và NAT động

· Thiết lập cấu hình NAT trên Windows server
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Giới thiệu 
	Thời gian: 1 giờ

	2. Các kỹ thuật Nat cổ điển

  2.1. NAT tĩnh

  2.2. NAT động
	Thời gian: 4 giờ

	3. NAT trong Windows server
	Thời gian: 5 giờ


	Chương 4 :
	Bảo vệ mạng bằng tường lửa

	Mục tiêu:

· Liệt kê được các tình huống tấn công mạng

· Mô tả được xây dựng kiến trúc mạng sử dụng tường lửa

· Cấu hình tường lửa để bảo vệ mạng
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1.  Các kiểu tấn công
   1.1. Tấn công trực tiếp

   1.2. Nghe trộm

   1.3. Giả mạo địa chỉ

   1.4. Vô hiệu hoá các chức năng của hệ thống

   1.5. Lỗi của người quản trị hệ thống

   1.6. Tấn công vào yếu tố con người
	Thời gian: 3 giờ

	2. Các mức bảo vệ an toàn
	Thời gian: 2 giờ

	3. Internet Firwall
   3.1. Định nghĩa

   3.2. Chức năng

   3.3. Cấu trúc

   3.4. Các thành phần của Firewall và cơ chế hoạt động

   3.4.1. Bộ lọc Paket ( Paket filtering router) 

   3.4.2. Cổng ứng dụng (Application- Level Getway)  

   3.4.3. Cổng vòng (Circult-level Getway)

   3.5. Những hạn chế của Firewall

   3.6. Các ví dụ về Firewall

   3.6.1. Packet- Filtering router (Bộ trung chuyển có lọc gói)

   3.6.2. Screened host firewall

   3.6.3. Demilitarized Zone (DMZ – khu vực phi quân sự)
	Thời gian: 6 giờ


	
	

	
· 
· 
· 


	




	

	






	

	












	


	Chương 5 :
	Danh sách điều khiển truy cập

	Mục tiêu:

· Trình bày được khái niệm về danh sách truy cập

· Mô tả được nguyên tắc hoạt động của danh sách truy cập

· Mô phỏng được danh sách truy cập trong chuẩn mạng TCP/IP
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1.   Khái niệm về danh sách truy cập
	Thời gian: 3 giờ

	2.  Nguyên tắc hoạt động của danh sách truy cập
	Thời gian: 14 giờ


	Chương 6 :
	Virus và cách phòng chống 

	Mục tiêu:

· Mô tả được virus máy tính

· Trình bày được cách thức lây lan của virus máy tính

· Phân biệt được các loại virus

· Phòng ngừa được sự xâm nhập của virus

	1. Giới thiệu tổng quan về virus
	Thời gian: 1 giờ

	2. Cách thức lây lan và phân loại virus    
	Thời gian: 3 giờ

	3. Ngăn chặn sự xâm nhập virus
	Thời gian: 3 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 
- Dụng cụ và trang thiết bị:
+ Slide, máy chiếu, máy tính.
+ Giấy A4,các loại giấy 

+ Các hình vẽ ví dụ minh hoạ 

+ Mạng máy tính kết nối Internet

+ Đĩa CD Window Server

- Học liệu:

+ Bộ tranh bằng giấy phim trong dùng để dạy An toàn mạng.

+ Tài liệu h​ướng dẫn môn học An toàn mạng.

+ Tài liệu h​ướng dẫn bài học và bài tập thực hành môn học An toàn mạng.

+ Giáo trình Môn học An toàn mạng

- Nguồn lực khác:

+ Phòng học lý thuyết và phòng thực hành đầy đủ điều kiện thực hiện môn học.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:       

- Kiến thức: 
· Xác định được các thành phần cần bảo mật cho một hệ thống 

· Trình bày được các hình thức tấn công vào hệ thống mạng

· Liệt kê được các tình huống tấn công mạng

· Mô tả được cách thức mã hoá thông tin
· Mô tả được xây dựng kiến trúc mạng sử dụng tường lửa

· Hiểu kiến trúc mạng có sử dụng tường lửa

· Phân loại được các loại virus thông dung và phương pháp phòng chông virus

- Kỹ năng:
· Thiết lập được các cách thức bảo mật

· Cấu hình và xây dựng được các chính sách bảo mật 

· Thiết lập tường lửa bảo vệ mạng

· Cài đặt được các phần mềm chống virus và thiết lập các phần mềm đó

- Thái độ: 
·  Cẩn thận, tự giác,chính xác.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề và sơ cấp nghề Quản trị mạng máy tính.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
· Sử dụng phương pháp phát vấn 

· Phân nhóm cho các học sinh trao đổi với nhau, trình bày theo nhóm

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
Trọng tâm môn học là các chương:  2, 3, 5.

4.  Tài liệu cần tham khảo:
[1]. THs. Ngô Bá Hùng-Ks. Phạm Thế phi Giáo trình mạng máy tính Đại học Cần Thơ năm 2005

[2]. Đặng Xuân Hà An toàn mạng máy tính Computer Networking năm 2005

[3]. Giáo trình quản trị mạng  tại website: www.ebook4you.org

[4]. Bài giảng Kỹ thuật an toàn mạng Nguyễn Anh Tuấn – Trung tâm TH-NN Trí  Đức
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC
Tên mô đun: Thực tập tốt nghiệp
Mã số mô đun: MĐ 19
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1632/QĐ-LTT  ngày 24  tháng10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)   

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Mã số mô đun : MĐ19
Thời gian mô đun : 360 giờ;              ( Lý thuyết: 15 giờ, thực hành : 345 giờ)
I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC

- Vị trí:

· Là mô đun bắt buộc trong chương trình Trung cấp nghề, môn học này học  cuối cùng của chương trình. 

- Tính chất:
· Là mô đun thực hành và làm chuyên đề tốt nghiệp.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

· Lựa chọn một chủ đề nghiên cứu và thưc hành riêng cho chuyên ngành học

· Xác định yêu cầu của đề tài, các điều kiện về kỹ thuật, tài chính, hạn chế. 

· Biết lập kế hoach thực hiện đề tài.
· Sử dụng được các kỹ thuật đã học để làm đề tài.
· Thực hiện được đề tài sau khi ra trường.
· Viết được một báo cáo đề tài.
· Bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành 
	Kiểm tra

	1
	Xác định yêu cầu
	25
	5
	19
	0

	2
	Lựa chọn đề tài
	5
	0
	5
	0

	3
	Lập kế hoạch
	   50
	    5
	44
	1

	4
	Sử dụng các kỹ thuật thực hiện đề tài
	   240
	    5
	232
	3

	5
	Viết báo cáo chủ đề
	   40
	0
	38
	2

	
	Cộng
	360
	15
	340
	5


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào gìơ lý thuyết, thời gian kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết: 
	Bài 1:
	Xác định yêu cầu
	Thời gian: 25 giờ

	Mục tiêu:

· Xác định đúng mục tiêu, yêu cầu đề tài.

· Xác định được các phương pháp để đạt được mục tiêu.

· Dự trù các khó khăn, thuận lợi khi thực hiện mục tiêu.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	    1. Yêu cầu của đề tài
	

	    2. Các công việc chính phải thực hiện
	

	    3. Các phương pháp luận sử dụng và kỹ thuật cần có
	

	    4. Các chiến lược giải quyết vấn đề
	

	    5. Các khó khăn và thuận lợi
	


	Bài 2:
	Lựa chọn đề tài
	Thời gian: 5 giờ

	Mục tiêu:

· Trình bày được sự cần thiết của việc nghiên cứu và chọn đề tại hợp lý.

· Xác định được cách thực hiện chuyên đề 

· Viết được báo cáo chuyên đề theo bố cục qui định.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	   1. Chuyên đề và yêu cầu
	

	   2. Cách thức thực hiện chuyên đề
	

	   3. Báo cáo chuyên đề
	


	Bài 3 :
	Lập kế hoạch
	Thời gian: 50 giờ

	Mục tiêu: 

· Lập được kế hoạch khả thi(bao gồm nội dung, thời gian, các chi tiết liên quan..)

· Lập được lịch trình báo cáo chi tiết

· Đánh gía được được mức độ khả thi của kế hoạch
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

	 1. Kế hoạch và biện pháp thực hiện
	

	    2. Lập kế hoạch
	

	 3. Các mốc báo cáo
	

	 4. Đánh giá khả thi của kế hoạch
	


	Bài 4 :
	Sử dụng các kỹ thuật thực hiện đề tài
	Thời gian: 240 giờ

	Mục tiêu: 

· Chuẩn bị đầy đủ tài liệu và tài nguyên để thực hiện đề tài.

· Xây dựng được một chương trình sản phẩm phần mềm dựa trên CSDL  access hay QSL server và ngôn ngữ lập trình CSDL .NET

· Thực hiện được đề tài (có sản phẩm)

· Kiểm – thử
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	 1. Chuẩn bị các tài liệu và tài nguyên thực hiện đề tài 
	

	    2. Các bước thực hiện đề tài
	

	 3. Thực hiện đề tài
	

	 4. Rà soát các kết quả thực hiện
	


	Bài 5:
	Viết báo cáo chủ đề
	Thời gian: 40 giờ

	Mục tiêu:

· Trình bày được báo cáo

· Trình bày được các phương pháp thực hiện

· Phân biệt được các kỹ thuật áp dụng cho để tài
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	   1. Cách làm báo cáo viết
	

	   2. Các phương pháp thực hiện
	

	   3. Viết báo cáo và trình bày báo cáo
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

-  Dụng cụ và trang thiết bị:

 
+ Phấn, bảng đen

+ Máy chiếu Projector

+ Máy tính

+ Đĩa CD các ngôn ngữ lập trình, các đĩa cài đặt

- Học liệu: 
 Tài liệu hướng dẫn mô đun môn học 

-  Nguồn lực khác:
  Phòng học lý thuyết và phòng thực hành đủ điều kiện để thực hiện môn học 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Phương pháp đánh giá:
· Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận : Hỏi các hỏi vấn đáp thông liên quan đến kiến thức khi thực tập tại doanh nghiệp

· Đánh giá kỹ năng thực hành: đánh giá kỹ năng thực hành của học sinh thông qua kiến thức, kinh nghiệm thực tế mà học sinh thu thập tại doanh nghiệp

2. Nội dung đánh giá:
-  Kiến thức: 

+ Mô tả được yêu cầu chuyên đề,  nội dung, hình thưc.

+ Trình bày được các phương pháp luận và các kỹ thuật cần có.

     + Thực hiện cách lập kế hoạch, phân bổ thời gian hợp lí.

+ Cách chuẩn bị tài liệu, tài nguyên phục vụ cho chuyên đề 

+ Trình bày báo cáo, qui trình, các thông số về font, size.
- Kỹ năng:
+ Tạo CSDL, truy vấn dữ liệu.

+ Kết nối dữ liệu lên form với Crystal

+ Sử dụng các ngôn ngữ lập trình cơ sở dữ liệu để kết nối dữ liệu và xuất dữ liệu sang form crystal.

- Thái độ: 

           + Có ý thức tổ chức kỷ luật 

           + Cẩn thận, thao tác nhanh chuẩn xác, tự giác trong học tập.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
 1. Phạm vi áp dụng chương trình:

· Chương trình Mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề Quản trị mạng máy tính.

· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.  

· 
 2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

·  Sử dụng phương pháp phát vấn, công não, phát huy tính độc lập nghiên cứu và sáng tạo mới của học viên. 

· Phân nhóm cho các học sinh trao đổi với nhau, trình bày theo nhóm

· Luyện tập theo từng nội dung bài thực hành đã đề ra.

· Phân nhóm cho các học sinh thực hiện tính toán trên máy tính 

· Học sinh trao đổi với nhau, thực hiện các bài thực hành và trình bày theo nhóm

· Thực hiện các bài tập thực hành được giao.

 3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
 4. Tài liệu cần tham khảo:

[1].  TS Quách Tuấn Ngọc, Cách viết báo cáo khoa hoc, đề tài tốt nghiệp, Bộ giáo dục, 2000

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TỰ CHỌN

Tên môn học: Toán ứng dụng
Mã số môn học: MH 20


Ban hành kèm theo Quyết định số 1632/QĐ-LTT  ngày 24  tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Min
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TOÁN ỨNG DỤNG
Mã số môn học: MH 20
Thời gian môn học: 60 giờ;                          (Lý thuyết: 45giờ; Bài tập : 15giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: 

- Vị trí: 
· Môn học được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung, trước các môn học, mô đun đào tạo chuyên môn nghề.

- Tính chất: 
· Là môn học lý thuyết cơ sở tự chọn.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
· Vận dụng các kiến thức đã học học sinh xây dựng các thuật toán tính : tổ hợp, hoán vị, giải hệ phương trình, phương trình, tính tích phân....

· Sử dụng các kiến thức đó học học sinh xây dựng thuật toán quay lại, các bài toán tối  ưu, bài toán tồn tại ..... 

· Là nền tảng để học sinh học môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật, cài đặt các thuật toán trong tin học.
· Bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian :
	Số TT
	Tên chương, mục


	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành 

Bài tập
	Kiểm tra*

LT hoặc TH

	I
	Quan hệ - Suy luận toán học
	4
	3
	1
	

	
	Quan hệ hai ngôi
	
	
	
	

	
	Suy luận toán học
	
	
	
	

	II
	Tính toán  và xác xuất
	20
	15
	4
	1

	
	Tính toán
	
	
	
	

	
	Xác suất
	
	
	
	

	III
	Ma trận
	12
	9
	2
	1

	
	Ma trận
	
	
	
	

	
	Các ma trận 
	
	
	
	

	IV
	Phương pháp tính
	24
	18
	5
	1

	
	Số xấp xỉ và sai số
	
	
	
	

	
	Giải gần đúng các phương trình
	
	
	
	

	
	Giải hệ thống phương trình đại số tuyến tính
	
	
	
	

	
	Nội suy và phương pháp bình phương cực tiểu
	
	
	
	

	
	Cộng
	60
	45
	12
	3


2. Nội dung chi tiết:
	Chương 1:    Quan hệ và suy luận toán học
	

	Mục tiêu :

· Trình bày các phép toán trong quan hệ hai ngôi

· Trình bày thứ tự các phép toán trong biểu thức.

· Biến đổi chính xác các quan hệ tương đương trong các bài toán theo dạng quan hệ.

· Trả lời chính xác  các bảng trắc nghiệm về quan hệ hai ngôi và suy luận toán học.

· Kiểm tra tính đúng của một chương trình cụ thể.

Áp dụng được giải thuật quy nạp và đệ qui
Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Quan hệ hai ngôi

1.1. Khái niệm về quan hệ hai ngôi

1.2. Các tính chất có thể có của quan hệ trong 1 tập hợp

1.3. Quan hệ tương đương và phân hoạch

1.4. Quan hệ thứ tự
	Thời gian : 02 giờ

	2. Suy luận toán học

2.1. Quy nạp toán học 

2.2. Định nghĩa bằng đệ quy

2.3. Các thuật toán đệ quy

2.4. Tính đúng đắn của chương trình
	Thời gian : 02 giờ


	Chương 2:    Tính toán và xác xuất
	

	Mục tiêu :

· Liệt kê các nguyên lý trong việc tính toán các xác xuất.

· Mô tả chính xác các xác xuất

· Trả lời chính xác các bảng test trên giấy về nguyên lý cộng, nguyên lý nhân, nguyên lý bù trừ, nguyên lý Dirichlet, sự kiện ngẫu nhiên.

Xác định các xác suất trong bài toán cụ thể (dưới dạng các ví dụ và các bài tập).
Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Tính toán
1.1. Nguyên lý cộng

1.2. Nguyên lý nhân

1.3. Nhắc lại lý thuyết tổ hợp

1.4. Nguyên lý bù trừ

1.5. Nguyên lý Dirichlet
	Thời gian : 10 giờ

	2. Xác suất
2.1. Sự kiện ngẫu nhiên

2.2. Các định nghĩa xác xuất

2.3. Xác suất có điều kiện
	Thời gian : 10 giờ


	Chương 3:   Ma trận
	

	Mục tiêu :

· Thực hiện các phép toán đối với một ma trận (ma trận 2 chiều).

· Tính toán chính xác độ phức tạp của một thuật toán đơn giản.

· Trả lời chính xác các bảng test về ma trận và độ phức tạp của thuật toán.

Sử dụng đúng các thuật toán áp dụng cho ma trận.
Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Ma trận
1.1. Mở đầu

1.2. Số học ma trận

1.3. Chuyển vị và luỹ thừa các ma trận
	Thời gian : 04 giờ

	2. Các ma trận 
2.1. Thuật toán và độ phức tạp của 

2.2. Thuật toán

2.3. Độ phức tạp của thuật toán
2.4. Bài toán liệt kê và thuật toán quay lại
2.5. Bài toán tối ưu và thuật toán nhánh cận
	Thời gian : 08 giờ


	Chương 4:    Phương pháp tính
	

	Mục tiêu :

· Thực hiện đúng các bài toán về xấp xỉ và sai số, các phương trình, hệ phương trình, nội suy và bình phương cực tiểu, Tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định.

· Mô tả được các cách tính : bài toán về xấp xỉ và sai số, các phương trình, hệ phương trình, nội suy và bình phương cực tiểu, Tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định.

Trả lời chính xác các bảng test trên giấy về các nội dung của phương pháp tính.
Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Số xấp xỉ và sai số
1.1. Số xấp xỉ

1.2. Sai số tuyệt đối

1.3. Sai số tương đối
	Thời gian :3  giờ

	2. Giải gần đúng các phương trình
2.1. Nghiệm và khoảng phân ly nghiệm

2.2. Phương pháp dây cung

2.3. Phương pháp tuyến tính (NewTon)
2.4. Phương pháp phối hợp
2.5. Phương pháp chia đôi

2.6. Phương pháp lặp
	Thời gian : 10 giờ

	3. Giải hệ thống phương trình đại số tuyến tính

3.1. Phát biểu bài toán 

3.2. Phương pháp Gauss
	Thời gian : 5 giờ

	4. Nội suy và phương pháp bình phương cực tiểu

4.1. Đa thức nội suy 

4.2. Tính giá trị của đa thức : Sơ đồ hoócne

4.3. Đa thức nôi suy Lagrange

4.4. Đa thức nội suy Newton

4.5. Phương pháp bình phương cưc tiểu
	Thời gian : 6 giờ


	Số TT

	Tên chương, mục

	Thời gian 

			Tổng số

	Lý thuyết

	Thực hành 

Bài tập

	Kiểm tra*

LT hoặc TH


	I

	Quan hệ - Suy luận toán học
	4

	3
	1
	
		Quan hệ hai ngôi
				
		Suy luận toán học
				
	II

	Tính toán  và xác xuất
	20
	15
	4
	1


		Tính toán

				
		Xác suất
				
	III

	Ma trận
	12

	9
	2
	1

		Ma trận
				
		Các ma trận 
				
	IV

	Phương pháp tính
	24
	18
	5
	1

		Số xấp xỉ và sai số
				
		Giải gần đúng các phương trình
				
		Giải hệ thống phương trình đại số tuyến tính
				
		Nội suy và phương pháp bình phương cực tiểu
				
		Cộng

	60

	45
	12
	3


	2. Nội dung chi tiết:
Chương 1:    Quan hệ và suy luận toán học
Mục tiêu :

· Trình bày các phép toán trong quan hệ hai ngôi

· Trình bày thứ tự các phép toán trong biểu thức.

· Biến đổi chính xác các quan hệ tương đương trong các bài toán theo dạng quan hệ.

· Trả lời chính xác  các bảng trắc nghiệm về quan hệ hai ngôi và suy luận toán học.

· Kiểm tra tính đúng của một chương trình cụ thể.

· Áp dụng được giải thuật quy nạp và đệ qui
3. Quan hệ hai ngôi

1.5. Khái niệm về quan hệ hai ngôi

1.6. Các tính chất có thể có của quan hệ trong 1 tập hợp

1.7. Quan hệ tương đương và phân hoạch

1.8. Quan hệ thứ tự
Thời gian : 02 giờ

4. Suy luận toán học

2.5. Quy nạp toán học 

2.6. Định nghĩa bằng đệ quy

2.7. Các thuật toán đệ quy

2.8. Tính đúng đắn của chương trình
Thời gian : 02 giờ

Chương 2:    Tính toán và xác xuất
Mục tiêu :

· Liệt kê các nguyên lý trong việc tính toán các xác xuất.

· Mô tả chính xác các xác xuất

· Trả lời chính xác các bảng test trên giấy về nguyên lý cộng, nguyên lý nhân, nguyên lý bù trừ, nguyên lý Dirichlet, sự kiện ngẫu nhiên.

· Xác định các xác suất trong bài toán cụ thể (dưới dạng các ví dụ và các bài tập).
5. Tính toán
1.1. Nguyên lý cộng

1.2. Nguyên lý nhân

1.3. Nhắc lại lý thuyết tổ hợp

1.4. Nguyên lý bù trừ

1.5. Nguyên lý Dirichlet
Thời gian : 10 giờ

6. Xác suất
2.1. Sự kiện ngẫu nhiên

2.2. Các định nghĩa xác xuất

2.3. Xác suất có điều kiện
Thời gian : 10 giờ

Chương 3:   Ma trận
Mục tiêu :

· Thực hiện các phép toán đối với một ma trận (ma trận 2 chiều).

· Tính toán chính xác độ phức tạp của một thuật toán đơn giản.

· Trả lời chính xác các bảng test về ma trận và độ phức tạp của thuật toán.

· Sử dụng đúng các thuật toán áp dụng cho ma trận.
1. Ma trận
1.1. Mở đầu

1.2. Số học ma trận

1.3. Chuyển vị và luỹ thừa các ma trận
Thời gian : 04 giờ

2. Các ma trận 
2.1. Thuật toán và độ phức tạp của 

2.2. Thuật toán

2.3. Độ phức tạp của thuật toán
2.4. Bài toán liệt kê và thuật toán quay lại
2.5. Bài toán tối ưu và thuật toán nhánh cận
Thời gian : 08 giờ

Chương 4:    Phương pháp tính
Mục tiêu :

· Thực hiện đúng các bài toán về xấp xỉ và sai số, các phương trình, hệ phương trình, nội suy và bình phương cực tiểu, Tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định.

· Mô tả được các cách tính : bài toán về xấp xỉ và sai số, các phương trình, hệ phương trình, nội suy và bình phương cực tiểu, Tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định.

· Trả lời chính xác các bảng test trên giấy về các nội dung của phương pháp tính.
1. Số xấp xỉ và sai số
1.1. Số xấp xỉ

1.2. Sai số tuyệt đối

1.3. Sai số tương đối
Thời gian :3  giờ

2. Giải gần đúng các phương trình
2.1. Nghiệm và khoảng phân ly nghiệm

2.2. Phương pháp dây cung

2.3. Phương pháp tuyến tính (NewTon)
2.4. Phương pháp phối hợp
2.5. Phương pháp chia đôi

2.6. Phương pháp lặp
Thời gian : 10 giờ

7. Giải hệ thống phương trình đại số tuyến tính

3.1. Phát biểu bài toán 

3.2. Phương pháp Gauss
Thời gian : 5 giờ

8. Nội suy và phương pháp bình phương cực tiểu

4.1. Đa thức nội suy 

4.2. Tính giá trị của đa thức : Sơ đồ hoócne

4.3. Đa thức nôi suy Lagrange

4.4. Đa thức nội suy Newton

4.5. Phương pháp bình phương cưc tiểu
Thời gian : 6 giờ
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IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
- Vật liệu:

+ Slide và máy chiếu 
+ Giấy A4,các loại giấy 

+ Các hình vẽ

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Máy chiếu qua đầu

+ Máy chiếu đa phương tiện

- Học liệu:

+ Bộ tranh bằng giấy phim trong dùng để dạy Toán ứng dụng .

+ Tài liệu h​ướng dẫn môn học Toán ứng dụng.

+ Tài liệu h​ướng dẫn bài học và bài tập thực hành môn Toán ứng dụng

+ Giáo trình Môn Toán ứng dụng trong tin học.

- Nguồn lực khác:

+ Phòng học bộ môn Toán ứng dụng đủ điều kiện các tra cứu các thông tin về môn học.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
 - Kiến thức:
 Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau:

· Về Các phương pháp tính sai số, tính nghiệm phương trình và hệ phương trình

· Cách tính đạo hàm và tích phân xác định
· Thực hiện các bài toán  : đếm, liệt kê, tồn tại tối ưu.
- Kỹ năng:
 Đánh giá kỹ năng thực hành của học sinh trong bài thực hành Toán ứng dụng đạt được các yêu cầu sau:
· Xây dựng các thuật toán tính : tổ hợp, hoán vị, giải hệ phương trình, phương trình, tính tích phân....

· Xây dựng thuật toán quay lại, các bài toán tối  ưu, bài toán tồn tại 

- Thái độ:
·  Cẩn thận, tự giác,chính xác, suy luận logic vấn đề.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phạm vi áp dụng chương trình: 
Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề Quản trị mạng máy tính.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
· Để giúp người học nắm những kiến thức cơ bản cần thiết, sau mỗi chương cần giao các câu hỏi, bài tập để người học tự làm ngoài giờ. Các câu hỏi chỉ ở mức độ 

· đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học.

Khi giảng dạy giáo viên có thể sử dụng kết hợp máy vi tính, máy đèn chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử. 
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Trọng tâm môn học là các chương:  2, 3, 4, 5
4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]. Phạm minh Hoàng,  Toán ứng dụng  

[2]. Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Tô Thành , Toán Rời Rạc 
[3]. PGS.TS. Bùi Minh Trí (Tác giả), Giáo trình toán Ứng dụng trong tin học, Nhà xuất bản: Giáo dục. Năm xuất bản: năm 08/2004

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN
Tên mô đun: Hệ quản trị CSDL Microsoft Access
Mã số mô đun: MĐ 21



(Ban hành kèm theo Quyết định số:1632/QĐ-LTT  ngày 24  tháng10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)  
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

MICROSOFT ACCESS
Mã số mô đun     : MĐ 21
Thời gian mô đun: 75 giờ;                   
(Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 45 giờ)
I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí:


+ Mô đun được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung, các môn cơ sở chuyên ngành đào tạo chuyên môn nghề bắt buộc.

- Tính chất:


+ Là mô đun cơ sở nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

· Trình bày được các khái niệm cơ bản của hệ quản trị cơ sở  dữ liệu Microsoft Access.

· Tạo lập được bảng dữ liệu, xây dựng được quan hệ giữa các bảng.

· Sử dụng, quản lý, bảo trì và khai thác số liệu trên các bảng.

· Thực hiện được truy vấn dữ liệu..

· Thiết kế đựợc các đối tượng Form , Report, Macro

· Ứng dụng được Microsoft Access trong một bài toán thực tế 
· Bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

  1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:  

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian(giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm Tra  

	1
	Tổng quan về hệ quản trị CSDL Microsoft Access
	3
	3
	0
	0

	2
	Xây dựng bảng (TABLE)
	15
	5
	9
	1

	3
	Truy vấn dữ liệu (Query)
	20
	8
	11
	1

	4
	Xây dựng FORM
	12
	5
	7
	0

	5
	Macro
	13
	5
	7
	1

	6
	Báo biểu (Report)
	12
	4
	8
	0

	
	Cộng
	75
	30
	42
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:  
	Bài 1: Tổng quan về hệ quản trị CSDL (Microsoft Access)
	Thời gian: 3 giờ

	Mục tiêu: 

· Nhắc lại các khái niệm cơ bản về hệ quản trị CSDL

· Phân biệt được xuất xứ và khả năng ứng dụng của phần mềm MS Access, 

· Thực hiện các thao tác cơ bản trên cửa sổ database
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
1. Các khái niệm cơ bản về hệ quản trị CSDL

2. Giới thiệu chung về MS Access

3. Môi trường làm việc & Các khái niệm cơ bản 

4. Một số thao tác cơ bản



	Bài 2: Làm việc với bảng (Table) 
	Thời gian:15giờ

	Mục tiêu: 

· Trình bày khái niệm bảng dữ liệu

· Tạo lập được bảng

· Thiết lập được các trường, thuộc tính

· Thao tác được với dữ liệu trong datasheet view
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
1. Khái niệm: bảng, trường, mẫu tin, kiểu dữ liệu, thuộc tính
2h

2. Tạo lập bảng (datasheet, sử dụng wizard, thủ công)

3. Trường & các thuộc tính

4. Nhập liệu

5. Làm việc với dữ liệu trong datasheet view

6. Quan hệ giữa các bảng


	Bài 3: Truy vấn dữ liệu (Query)
	Thời gian: 20 giờ

	Mục tiêu: 

· Trình bày khái niệm truy vấn dữ liệu

· Tạo và áp dụng được các truy vấn dựa trên các bảng dữ liệu

· Áp dụng được các biểu thức khi xây dựng truy vấn dữ liệu
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
1. Giới thiệu chung

2. Select query

3. Action query

4. Crosstab Query

5. Áp dụng biểu thức


	Bài 4: Làm việc với Form
	Thời gian: 12 giờ

	Mục tiêu: 

· Mô tả được ứng dụng của Form trong CSDL Access

· Thiết kế được form

· Thiết lập được các thuộc tính cho form và đối tượng
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
1. Khái niệm về form   

2. Cách tạo form bằng wizard

3. Tạo form từ cửa sổ Design

4. Các thuộc tính trên form và trên đối tượng

5. Kỹ thuật Sub-Form


	Bài 5: Macro
	Thời gian: 13 giờ

	Mục tiêu: 

· Tạo được ứng dụng của Macro trong CSDL Access

· Các thuộc tính và sự kiện thường dùng trong macro

· Tạo được các macro và áp dụng các macro trên form
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
1. Khái niệm macro

2. Tạo macro 

3. Tạo các nút lệnh trên form, thực thi macro trên nút lệnh


	Bài 6: Báo biểu (Report)
	Thời gian: 12 giờ

	Mục tiêu: 

· Mô tả được ứng dụng của report trong CSDL Access

· Thực hiện cách tạo ra các report

· Vận dụng được report, biết cách thực thi report.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
1. Giới thiệu report

2. Cách tạo và sử dụng report bằng wizard 

3. Tạo và sử dụng report từ cửa sổ Design

4. Thực thi report                                                                   


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  

- Dụng cụ và trang thiết bị:

 + Máy chiếu (nếu có)
 + Giấy A4, các loại giấy 

 + Các hình vẽ ví dụ minh hoạ 

 + Máy tính

 + Đĩa phần mềm Microsoft office

- Học liệu:

 + Bộ tranh bằng giấy phim trong dùng để dạy mô đun hệ quản trị CSDL MS Access 

 + Tài liệu h​ướng dẫn mô đun CSDL Ms Access

 + Tài liệu h​ướng dẫn bài học và bài tập thực hành mô đun CSDL Ms Access

 + Giáo trình m ôđun quản trị CSDL Microsoft Access.

- Nguồn lực khác:

+ Phòng học lý thuyết và phòng thực hành đủ điều kiện thực hiện mô đun.

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
- Kiến thức: 

Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau:
· Mô tả được thế nào là CSDL và hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

· Thực hiện đúng cú pháp SQL truy vấn cơ sở dữ liệu cơ bản.

· Xác định được các điều khiển trên Form cho việc nhập dữ liệu đảm bảo chính xác, có chu trình xử lý dữ liệu.

· Xây dựng được các quan hệ đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

· Vận dụng các phương pháp để viết chương trình một cách chính xác.

- Kỹ năng: 
Đánh giá kỹ năng thực hành của học sinh: 

· Xây dựng được các bảng (Table) một cách chính xác .

· Tạo lập được các quan hệ đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

· Thực hiện đúng cú pháp SQL truy vấn cơ sở dữ liệu cơ bản.

· Tạo lập được các Form, Report phục vụ nhập liệu và lập báo cáo.

· Thực hiện chương trình theo đúng giải thuật đã phân tích. 

- Thái độ:
· Cẩn thận, tự giác trong học tập
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:        

· Chương trình Mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề và sơ cấp nghề Quản trị mạng máy tính.

· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.  

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:           

· Giải thích các khái niệm về CSDL.

· Xây dựng các CSDL qua nội dung bài học

· Cho học sinh thực hiện  một số nội dung cụ thể và nêu câu hỏi để học sinh trả lời

· Phân nhóm cho các học sinh trao đổi với nhau, trình bày theo nhóm

· Thực hiện một số các bài tập về hệ quản trị CSDL.

· Xây dựng các Macro và thực hiện các nút lệnh bằng Macro

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  

Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

4. Tài liệu cần tham khảo:  

[1]. Bùi Thế Tâm. Giáo trình Ms Access căn bản và nâng cao. Nhà xuất bản giao thông vận tải – Năm 2005

[2]. Nguyễn Sơn Hải. Giáo trình MS Access.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN
Tên mô đun: Lắp ráp và cài đặt máy tính

Mã số mô đun: MĐ 22



(Ban hành kèm theo Quyết định số:1632/QĐ-LTT  ngày 24  tháng10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)  
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 
LẮP RÁP VÀ CÀI ĐẶT MÁY TÍNH

Mã số mô đun: MĐ 22

Thời gian mô đun: 90 giờ; 
              (Lý thuyết:15 giờ; Thực hành: 75giờ)

I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
- Vị trí:

· Mô đun được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung, các mô đun cơ sở chuyên ngành đào tạo chuyên môn nghề.

- Tính chất:

· Là mô đun chuyên ngành đào tạo tự chọn.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

· Trình bày được tổng quan về máy vi tính.

· Mô tả được chức năng từng thành phần của máy vi tính.

· Cài đặt được hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng.

· Chọn lựa các thiết bị để lắp ráp một máy vi tính.
· Chuẩn đoán và khắc phục được sự cố máy tính.
· Bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:  

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành 
	Kiểm tra* 

	1
	Các thành phần máy tính
	10
	5
	5
	0

	2
	Lắp ráp máy vi tính
	22
	2
	19
	1

	3
	Thiết lập thông số trong Bios
	7
	2
	5
	0

	4
	Cài đặt hệ điều hành và trình điều khiển
	24
	3
	19
	1

	5
	Cài đặt phần mềm ứng dụng
	14
	2
	10
	0

	6
	Sao lưu phục hồi hệ thống
	7
	1
	5
	1

	
	Cộng
	90
	15
	72
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết: 

	Bài 1: Các thành phần cơ bản của máy tính          
	Thời gian:10 giờ

	Mục tiêu:

· Phân biệt được các loại thiết bị khác nhau của máy tính.

· Trình bày được chức năng của từng thiết bị.

· Phân biệt được các thiết bị tương thích với nhau.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Giới thiệu

2. Thiết bị nội vi

2.1. Vỏ máy(case)

2.2. Bộ nguồn

2.3. Bảng mạch chính

2.4. CPU

2.5. Bộ nhớ trong

2.6. Bộ nhớ ngoài

3. Các thiết bị ngoại vi thông dụng

3.1. Màn hình

3.2. Bàn phím
3.3. Chuột
3.4. Máy in
3.5. Một số thiết bị khác
	


	Bài 2: Qui trình lắp ráp máy tính
	Thời gian:22 giờ

	Mục tiêu:

· Lựa chọn thiết bị để đáp ứng yêu cầu công việc.

· Lắp ráp được một máy tính hoàn chỉnh.

· Giải quyết các sự cố khi lắp ráp gặp phải.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

	

	1. Các thiết bị cơ bản

2. Dụng cụ

3. Qui trình thực hiện
3.1. Lắp đặt CPU và quạt làm mát CPU

3.2. Lắp đặt bộ nhớ RAM

3.3. Lắp mainboard vào vỏ máy

3.4. Lắp đặt ổ đĩa

3.5. Lắp các dây tín hiệu

3.6. Kết nối màn hình, bàn phím, chuột

3.7. Kết nối nguồn điện và khởi động máy

	


	Bài 3: Thiết lập thông số trong  Bios
	Thời gian:7 giờ

	Mục tiêu:

· Mô tả được các thông tin chính của BIOS.

· Thiết lập được các thông số theo đúng yêu cầu.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Setup các thành phần căn bản ( Standard CMOS Setup)
2. Setup các thành phần nâng cao (Advanced Setup)

3. Setup các thành phần có liên quan đến vận hành hệ thống

4. Power Management Setup

5. Hướng dẫn Setup Bios




	Bài 4: Cài đặt hệ điều hành và các trình điều khiển 

	Thời gian:24 giờ

	Mục tiêu:

· Mô tả được các phân vùng của ổ cứng.

· Trình bày được quá trình cài đặt một hệ điều hành.

· Cài đặt được các trình điều khiển thiết bị.

· Giải quyết được các sự cố thường gặp.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

	

	1. Phân vùng đĩa cứng
2. Cài đặt hệ điều hành
3. Cài đặt trình điều khiển
4. Giải quyết các sự cố

	




· 
· 
· 

2. 






3. 





	Bài 5: Cài đặt phần mềm ứng dụng
	Thời gian:14 giờ

	Mục tiêu:

· Trình bày được qui trình chung để cài đặt một phần mềm ứng dụng.

· Trình bày cách cài đặt một số phần mềm ứng thông dụng.

· Bổ sung hay gỡ bỏ một phần mềm ứng dụng.

· Giải quyết được các sự cố thường gặp.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Qui trình cài đặt phần mềm ứng dụng
2. Cài đặt phầm mềm ứng dụng
3. Bổ sung hay gỡ bỏ các ứng dụng
4. Các sự cố thường gặp khi cài phần mềm ứng dụng

	







· 
· 
· 


























	Bài 6: Sao lưu phục hồi hệ thống

	Thời gian:7 giờ

	Mục tiêu:

· Trình bày được mục đích của việc sao lưu và phục hồi hệ thống

· Thực hiện được việc sao lưu và phục hồi hệ thống
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Sao lưu hệ thống

2. Phục hồi hệ thống
	
















· 
· 
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Máy chiếu

+ Tuốt nơ vít, vòng tĩnh điện và hệ thống tiếp địa
+ Bộ nguồn và vỏ máy

+ Bo mạch chính, CPU

+ Các thiết bị ngoại vi

+ Các thiết bị lưu trữ, ổ đĩa quang

+ Bộ nhớ RAM

+ Các phần mềm: Hệ điều hành, phần mềm ứng dụng

 - Học liệu:
+ Tài liệu h​ướng dẫn mô đun lắp ráp và cài đặt máy tính

+ Tài liệu h​ướng dẫn bài học và bài tập thực hành 

+ Giáo trình lắp ráp và cài đặt máy tính
 - Nguồn lực khác:
+ Phòng học lý thuyết và phòng thực hành đủ điều kiện thực hiện mô đun.

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Phương pháp đánh giá:

4. Vấn đáp, trắc nghiệm, viết: Đặt câu hỏi vào những vấn đề chính, trọng tâm trong mô đun: Nêu các thành phần chính của máy vi tính, qui trình lắp ráp máy vi tính, phương pháp phân vùng đĩa cứng; cài đặt hệ điều hành; cài đặt phầm mềm; sao lưu phục hồi dữ liệu.

5. Dựa trên năng lực thực hành: Lắp ráp máy vi tính; phân vùng đĩa cứng; cài đặt hệ điều hành; cài đặt phầm mềm; sao lưu phục hồi dữ liệu.

2. Nội dung đánh giá:

- Kiến thức: 
+ Trình bày được tổng quan về máy tính.

+ Trình bày được chức năng của các thành phần cơ bản của máy tính.

+ Chọn lựa các thiết bị để lắp ráp, cài đặt một máy tính hoàn chỉnh.
+ Mô tả cách phân chia đĩa cứng, cách cài đặt  hệ điều hành và các phần mền ứng dụng 

- Kỹ năng: 

+ Tháo và lắp ráp được một máy tính hoàn chỉnh.

+ Phân vùng được đĩa cứng.

+ Cài đặt  được các hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng. 

+ Cài đặt được trình điều khiển thiết bị.

+ Giải quyết được các lỗi thường gặp.

- Thái độ: 
+ Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong học tập. 

+ Thể hiện tính khoa học, sáng tạo trong quá trình học tập.

+ Có khả năng làm việc theo nhóm.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:
· Chương trình Mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề và sơ cấp nghề Quản trị mạng máy tính.

· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.  

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:
2. Thuyết trình và diễn giải.

3. Thao tác mẫu.

Phát vấn.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

4. Tài liệu cần tham khảo:  

[1]. Tác giả: Nguyễn Nam Thuận, Tự lắp ráp, cài đặt và khắc phục các sự cố máy tính hoàn toàn theo ý bạn; Nhà xuất bản: Giao Thông Vận Tải.

[2]. Tác giả: Xuân Toại; Lắp ráp, cài đặt & nâng cấp máy tính; Nhà xuất bản: Thống Kê.

[3]. Tác giả: Water PC; Tự học lắp ráp và sửa chữa máy tính; Nhà xuất bản: Văn hóa Thông tin. 

[4]. Tác giả: Việt Văn Book; Hướng dẫn tự học và khắc phục sự cố máy tính cá nhân; Nhà xuất bản: Hồng Đức.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN
Tên mô đun: Vẽ đồ hoạ (Photoshop/Core draw)
Mã số mô đun: MĐ 23


(Ban hành kèm theo Quyết định số:1632/QĐ-LTT  ngày 24  tháng10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)  
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO VẼ ĐỒ HOẠ
Mã số mô đun: MĐ 23
Thời gian mô đun: 45 giờ;      
           ( Lý thuyết: 15 giờ;   Thực hành: 30 giờ)
I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí:

+ Mô đun được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung, trước các môn học, mô đun đào tạo chuyên môn nghề.
- Tính chất:


+ Là môn học chuyên nghành tự chọn.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

8. Trình bày các chức năng của phần mềm đồ họa Photoshop

9. Hiệu chỉnh hình ảnh chọn kích thước file ảnh phù hợp từng yêu cầu và chất lượng hình ảnh tốt nhất.

10. Xử lý lắp ghép tạo hiệu ứng cho hình ảnh

11. Thực hiện nhập chữ vào hình ảnh

12. Mô tả cách thức phối màu cho hình ảnh

· Bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

  1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:  

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian(giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm Tra*

	1
	 Tổng quang về Adobe Photoshop
	2
	2
	0
	

	2
	Các nút lệnh trên thanh công cụ
	15
	5
	10
	

	3
	Sử dụng lớp trong Photoshop
	12
	2
	10
	

	4
	Các cách xử lý ảnh
	9
	4
	4
	1

	5
	Text và Filter
	7
	2
	4
	1

	
	Cộng
	45
	15
	28
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

 2. Nội dung chi tiết:  

	Bài 1: Tổng quang về Adobe Photoshop
	Thời gian: 2 giờ

	Mục tiêu: 

· Mô tả được phần mềm xử lý ảnh

· Thực hiện được các thao tác trên trình đơn và tạo được tập tin theo kích thước
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
1. Giới thiệu

2. Các tính năng trên trình đơn

3. Tạo mới tập tin ảnh


	Bài 2:  Các nút lệnh trên thanh công cụ
	Thời gian: 15 giờ

	Mục tiêu: 

· Mô tả được cách thức sử dụng của từng công cụ trên thanh công cụ

· Thao táo được cách nhập chữ trong hình ảnh
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
1. Nhóm  công cụ chọn vùng và hiệu chỉnh vùng chọn

2. Nhóm công cụ vẽ và tô màu

3. Công cụ tạo chữ


	Bài 3: Sử dụng lớp trong Photoshop
	Thời gian: 12 giờ

	Mục tiêu: 

· Trình bày được định nghĩa về lớp

· Thực hiện được các thao tác trên lớp và tạo được hiệu ứng cho lớp

· Thực hiện được cách thức lắp ghép hình ảnh
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
1. Giới thiệu về lớp

2. Các thao tác trong lớp

3. Tạo các hiệu ứng cho lớp

4. Tạo được mặt nạ lớp

5. Tạo nhóm xén

6. Làm phẳng file ảnh




	Bài 4: Các cách xử lý ảnh
	Thời gian: 9 giờ

	Mục tiêu: 

· Thực hiện được các góc độ cho hình ảnh

· Thực hiện được sự tinh chỉnh màu sắc cho hình ảnh
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
1. Các phép quay ảnh

2. Biến đổi hình ảnh

3. Kênh màu và hiệu chỉnh kênh màu
	


	Bài 5: Text và Filter
	Thời gian: 7 giờ

	Mục tiêu: 

· Thao tác nhập được text vào hình ảnh bằng tiếng Việt

· Sử dụng thành thạo các bộ lọc của photoshop

· Tạo được hiệu ứng cho text
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
1. Text
2. Filter
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  

-  Dụng cụ và trang thiết bị:
+ Máy chiếu(nếu có)
+ Giấy A4, các loại giấy 

+ Các hình vẽ ví dụ minh hoạ 

+ Máy tính


+ Đĩa phần mềm photoshop

-  Học liệu:
+ Bộ tranh bằng giấy phim trong dùng để dạy mô đun đồ họa.

+ Tài liệu h​ướng dẫn môđun đồ họa.

+ Tài liệu h​ướng dẫn bài học và bài tập thực hành mô đun đồ họa.

+ Giáo trình mô đun đồ họa (photoshop)

 - Nguồn lực khác:
+ Phòng học lý thuyết và phòng thực hành đủ điều kiện thực hiện mô đun.

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 

1. Phương pháp đánh giá:

· Vấn đáp, trắc nghiệm, viết: Đặt câu hỏi vào những vấn đề chính, trọng tâm trong mô đun: Xác định các công cụ cần thiết khi xử lý một hình ảnh,  lựa chọn giải pháp phù hợp với yêu cầu.

· Dựa trên năng lực thực hành: Trên cơ sở quan sát quá trình thực hiện xử lý một hình ảnh , đánh giá theo các yêu cầu:

2. Nội dung đánh giá:
- Kiến thức: 
Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau:

· Trình bày cách sử dụng phầm mềm đồ họa Photoshop để tạo file hình ảnh, định dạng kích thước file ảnh

· Liệt kê được chức năng của các công cụ trên thanh công cụ

· Trình bày được các công cụ chọn vùng, tách lớp để lắp ghép hình ảnh. 

· Mô tả được sự kết hợp bộ lọc với hiệu ứng để tạo nên hình ảnh đầy sắc thái và nghệ thuật

· Trình bày được cách thức phối màu cho hình ảnh

- Kỹ năng:
Đánh giá kỹ năng thực hành của học sinh trong bài thực hành vẽ đồ họa đạt được các yêu cầu sau :

· Tạo được một file hình ảnh theo yêu cầu về kích thước và độ phân giải

· Thiết kế một file ảnh mới. 

· Sử dụng thành thao các công cụ trên thanh công cụ thực hiện bằng phím tắt.

· Chuyển đổi file ảnh trắng đen thành ảnh màu.

- Thái độ:
· Cẩn thận, tự giác,chính xác.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:        

· Chương trình Mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề và sơ cấp nghề Quản trị mạng máy tính.

· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.  

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:           

· Phát vấn các câu hỏi

· Cho học sinh thực hiện các câu lệnh trên máy tính và đặt các câu hỏi để  học sinh trả lời

· Phân nhóm cho các học sinh  thực hiện tính toán trên máy tính 

· Học sinh trao đổi với nhau, thực hiện các bài thực hành và trình bày theo nhóm

· Thực hiện các bài tập thực hành được giao.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  

Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
4. Tài liệu cần tham khảo:  

[1]. Phùng Thị Nguyệt - Phạm Quang Huy Bài tập thực hành Photoshop 7.0 & Photoshop Cs nâng cao Nhà XB Giao Thông Vận Tải, Năm 2007

[2]. Nguyễn Anh Dũng Adobe Photoshop & ImageReady 7.0 - Tập 2, NXB: Lao động xã hội – Năm 2007

[3]. Quốc Bình, Thực Hành Thành Thạo Photoshop 6.0 , Nhà Xuất Bản Thống Kê - Năm: 2002
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TỰ CHỌN
Tên môn học: Anh văn chuyên ngành

Mã số mô học: MH 24


(Ban hành kèm theo Quyết định số:1632/QĐ-LTT  ngày 24  tháng10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)  
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH

Mã số môn học: MH 24

Thời gian của môn học: 75 giờ;                (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 45 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC:
-  Vị trí : 
· Môn học được bố trí sau khi học xong các môn học chung, trước các môn học, mô đun đào tạo chuyên môn nghề.

-  Tính chất :
· Là môn học cơ sở chuyên ngành bắt buộc

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
· Phát triển những kỹ năng như: đọc hiểu, dịch các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin.

· Đọc hiểu các thông báo của hệ thống và các phần mềm ứng dụng khi khai thác và cài đặt.

· Đọc hiểu các tài liệu đọc thêm bằng tiếng Anh và tóm tắt nội dung chính của tài liệu.

· Nắm được vốn từ vựng và ngữ pháp cơ bản của tiếng Anh chuyên ngành CNTT. 
· Bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối Thời gian :

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ Bài tập
	Kiểm tra* (LT hoặcTH)

	I
	Computers today
	10
	5
	5
	

	
	Computers applications
	
	
	
	

	
	Configuration
	
	
	
	

	
	Inside the system
	
	
	
	

	
	Bits and bytes
	
	
	
	

	
	Buying a computer
	
	
	
	

	II
	Input/output devices
	10
	5
	5
	

	
	Type and click!
	
	
	
	

	
	Capture your favorite image
	
	
	
	

	
	Viewing the output
	
	
	
	

	
	Choosing a printer
	
	
	
	

	III
	Storage devices
	10
	5
	4
	1

	
	Floppies
	
	
	
	

	
	Hard drives
	
	
	
	

	
	Optical breakthrough
	
	
	
	

	IV
	Basic software
	15
	4
	11
	

	
	Operating systems
	
	
	
	

	
	The graphical user interface
	
	
	
	

	
	A walk through
	
	
	
	

	
	Speadsheets
	
	
	
	

	
	Databases
	
	
	
	

	
	Face of the Internet
	
	
	
	

	V
	Creative software
	10
	4
	5
	1

	
	Graphics and design
	
	
	
	

	
	Desktop publishing
	
	
	
	

	
	Multimedia
	
	
	
	

	VI
	Programming
	10
	4
	6
	

	
	Program design
	
	
	
	

	
	Languages
	
	
	
	

	
	Jobs in computing
	
	
	
	

	VII
	Computers tomorrow
	10
	3
	6
	1

	
	Electronic communications
	
	
	
	

	
	Internet issues
	
	
	
	

	
	LANs and WANs
	
	
	
	

	
	New technologies
	
	
	
	

	
	cộng
	75
	30
	42
	3


* Ghi chú: Thời gian  kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết: 
	Chương 1:
	Computer today

	Mục tiêu: 

· Liệt kê các từ vựng để mô tả về cấu trúc máy tính với một máy PC cụ thể với cấu hình phổ biến trên thị trường.

· Mô tả được đoạn văn để diễn tả các thông tin trong máy tính.

· Trả lời chính xác các bảng liệt kê cấu hình máy tính bằng các bài kiểm tra dạng trắc nghiệm.

· Diễn tả cho khách hàng hiểu được cấu hình máy khi khách mua máy tính.
· Nghiêm túc lắng nghe, cẩn thận và tự giác.


	1. Computers applications

    1.1. Vocabulary

    1.2 Match the pictures: computers  

    1.3  What can computers do?
	Thời gian: 2 giờ 

	2. Configuration

    2.1. Vocabulary

    2.2. What is a computer?

    2.3. Minus and Micros
	Thời gian: 2 giờ 

	3. Inside the system

    3.1. Vocabulary

    3.2. What’s inside a microcomputer?

    3.3. Main memory: RAM and ROM

    3.4. Your ideal computer system
	Thời gian: 2 giờ 

	4. Bits and bytes

    4.1. Vocabulary

    4.2. Units of memory

    4.3. Bits for pictures
	Thời gian: 2 giờ 

	5. Buying a computer

    5.1. Vocabulary

    5.2. Role play
	Thời gian: 2 giờ 


	Chương 2:
	Input/Output devices

	Mục tiêu: 

· Liệt kê các từ vựng để mô tả vế các thiết bị vào ra cơ sở của máy PC.

· Trả lời chính xác các bảng liệt kê cấu hình và công dụng của các thiết bị vào ra thông qua các bài kiểm tra trên giấy.

· Sử dụng đúng cú pháp trong việc mô tả các thiết bị vào ra.
· Nghiêm túc lắng nghe, cẩn thận và tự giác.



	1. Type and click -Keyboard
   1.1. Vocabulary

   1.2. About the keyboard
	Thời gian: 2 giờ 

	2. Image

   2.1. Vocabulary

   2.2. Scanners: The eyes of computer
	Thời gian: 3 giờ 

	3. Monitor

   3.1. Vocabulary

   3.2. Monitors 
	Thời gian: 2 giờ 

	4. Printer

   4.1. Vocabulary

   4.2. Types of Printers
	Thời gian: 3 giờ 


	Chương 3:
	Storage devices

	Mục tiêu:  

· Liệt kê các từ vựng để mô tả vế các thiết bị lưu trữ trong máy tính.

· Mô tả được đoạn văn để diễn tả các thiết bị lưu trữ.

· Trả lời chính xác các bảng liệt kê cấu tạo và công dụng của các thiết bị lưu trữ thông qua các bài kiểm tra trên giấy.

· Sử dụng đúng cú pháp trong việc mô tả các thiết bị lưu trữ.
· Nghiêm túc lắng nghe, cẩn thận và tự giác.


	1. Floppies

   1.1. Vocabulary

   1.2. Types of disks

   1.3. Technical details 
	Thời gian: 3 giờ 

	2. Hard drives

   2.1. Vocabulary

   2.2. Hard disks
	Thời gian: 4 giờ 

	3. Optical breakthrough

   3.1. Vocabulary

   3.2. Optical disk and drives
	Thời gian: 3 giờ 


	Chương 4:
	Basic software

	Mục tiêu:

· Liệt kê các từ vựng để mô tả vế các phần mềm, các menu, thanh công cụ, các cửa sổ, các giao diện người dùng.

· Mô tả được đoạn văn để diễn tả các thao tác đối với một phần mềm.

· Trả lời chính xác các bảng liệt kê các thao tác sử dụng phần mềm, các giao diện chuẩn thông qua các bài kiểm tra trên giấy.

· Sử dụng đúng cú pháp trong việc mô tả các thao tác phần mềm.
· Nghiêm túc lắng nghe, cẩn thận và tự giác.



	1.   Operating system

   1.1. Vocabulary

   1.2. MS-DOS, Windows...
	Thời gian: 3 giờ 

	2.  The graphiccal user interface 

   2.1. Vocabulary

   2.2. GUIs
	Thời gian: 2 giờ 

	3. A walk through word processing

   3.1. Vocabulary

   3.2. Word – processing facilities
	Thời gian: 3 giờ 

	4.   Speadsheets

   4.1. Vocabulary

   4.2. Speadsheets
	Thời gian: 2 giờ 

	5.  Databases

   5.1. Vocabulary

   5.2. Basic features of database programs
	Thời gian: 3 giờ 

	6. Face of the Internet

   6.1. Vocabulary

   6.2. Internet software
	Thời gian: 2 giờ 




	Chương 5:
	Creative software

	Mục tiêu:

· Liệt kê các từ vựng để mô tả vế các phần mềm, các kỹ thuật thiết kế phần mềm, các kỹ thuật chế bản và xuất bản phần mềm.

· Trả lời được các bảng liệt kê các thao tác thiết kế phần mềm, các giao diện chuẩn thông qua các bài kiểm tra trên giấy.

· Sử dụng đúng cú pháp trong việc mô tả các công nghệ phần mềm
· Nghiêm túc lắng nghe, cẩn thận và tự giác.



	1.   Graphics and design

   1.1. Vocabulary

   1.2. Computer graphics
	Thời gian: 4 giờ 

	2.  Desktop publishing

   2.1. Vocabulary

   2.2. Desktop publishing
	Thời gian: 3 giờ 

	3. Multimedia

   3.1. Vocabulary

   3.2.Multimedia magic
	Thời gian: 3 giờ 


	Chương 6:
	Programming

	Mục tiêu:

· Liệt kê các từ vựng để mô tả vế các ngôn ngữ lập trình, các kỹ thuật lập trình, các kỹ thuật về đa phương tiện.

· Thao tác, sử dụng ngôn ngữ lập trình, các cách sử dụng công cụ đa phương tiện thông qua các bài kiểm tra trên giấy.
· Nghiêm túc lắng nghe, cẩn thận và tự giác.


	1.    Program design 

    1.1. Vocabulary

    1.2. Program design
	Thời gian: 2 giờ 

	2.    Languages

   2.1. Vocabulary

   2.2. Programming languages
	Thời gian: 4 giờ 

	3. Jobs in computing

   3.1. Vocabulary

   3.2. Jobs in computing
	Thời gian: 4 giờ 


	Chương 7:
	Computers tomorrow

	Mục tiêu:

· Liệt kê các từ vựng để mô tả vế các các công nghệ của máy tính trong tương lai, các vấn đề liên quan đến máy tính có khả năng ứng dụng trong tương lai, các công nghệ mới.

· Mô tả được đoạn văn để diễn tả các nhiệm vụ để mô tả máy tính theo các công nghệ mới.

· Trả lời được các bảng kiểm tra về máy tính trong tương lai thông qua  các bài kiểm tra trên giấy.
· Nghiêm túc lắng nghe, cẩn thận và tự giác.


	1.   Electronic communications

   1.1. Vocabulary

   2.2. Channels of communication
	Thời gian: 2 giờ 

	2.  Internet issues

   2.1. Vocabulary

   2.2. Security and privacy on the Internet
	Thời gian: 3 giờ 

	3. LANs and WANs

   3.1. Vocabulary

   3.2.Network configurations
	Thời gian: 3 giờ 

	4. New technologies

   4.1. Vocabulary

   4.2. New technology in the future 
	Thời gian: 2 giờ 


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 
- Dụng cụ và trang thiết bị:
+ Slide, băng từ, đĩa CDROM, DVD...
+ Các loại giấy A4, A3, A1... 

+ Các hình vẽ

+ Máy chiếu đa phương tiện

+ Máy cassette
- Học liệu:

+ Bộ tranh bằng giấy phim trong dùng để dạy môn học Anh văn.

+ Tài liệu h​ướng dẫn môn học Anh văn.

+ Tài liệu h​ướng dẫn bài học và bài tập thực hành môn học Anh văn.

+ Giáo trình Môn học Anh văn. 

 - Nguồn lực khác:

+ Phòng LAB bộ môn Anh văn đủ điều kiện nghe, nói đọc, viết và thực hành.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:       

- Kiến thức: 

Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành đạt các yêu cầu 

+ Nói và viết về ứng dụng máy tính trong cuộc sống hàng ngày.

+Trình bày được cấu trúc của máy tính và các chức năng của nó để có thể mua máy tính tại của hàng kinh doanh máy tính.

+ Sử dụng các từ viết tắt khi nói về máy tính.

+ Xây dụng các từ mới bằng cách sử dụng tiếp đầu ngữ, đuôi từ và ghép từ

- Kỹ năng:

Đánh giá kỹ năng thực hành của học sinh trong bài thực hành Anh văn đạt được các yêu cầu sau:
+ Phân biệt các thiết bị ngoại vi (vào ra): Bàn phím, màn hình, máy in, ổ đĩa, và các thành phần bên trong máy tính.

+ Nói về mạng máy tính và ứng dụng của INTERNET

+ Đọc hiểu được một số tài liệu chuyên ngành CNTT

+ Diễn tả cho khách hàng hiểu được cấu hình máy khi khách mua máy tính
- Thái độ: 

           Cẩn thận, tự giác,chính xác.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:

· Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề Quản trị mạng máy tính.

· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.  

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

· Sử dụng phương pháp phát vấn 

· Phân nhóm cho các học sinh trao đổi với nhau, trình bày theo nhóm

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học    

chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

4.  Tài liệu cần tham khảo:

[1]. Tài liệu h​ướng dẫn môn học  Anh văn chuyên ngành, Tiếng Anh chuyên ngành CNTT (English for IT & Computer users) – Thạc Bình Cường (chủ biên), Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 2007.
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Tên mô đun: Thiết kế trang web
Mã số mô đun: MĐ 25


(Ban hành kèm theo Quyết định số:1632/QĐ-LTT  ngày 24  tháng10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)  
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO  THIẾT KẾ TRANG WEB

Mã số môn học : MĐ 25
Thời gian mô đun : 90 giờ;                ( Lý thuyết: 30 giờ, thực hành : 60 giờ)

I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔ ĐUN:
- Vị trí:

· Mô đun được bố trí sau khi sau khi học sinh học xong các môn học Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu, Cơ sở dữ liệu được đào tạo cho trình độ Trung cấp nghề
- Tính chất:

· Là mô đun đào tạo nghề bắt buộc
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

· Định hướng được kết cách thiết kế Web site

· Thiết kế được giao diện 

· Lập trình cơ bản website.

· Có khả năng sử dụng dụng các thẻ HTML

· Thực hiện tổ chức thông tin trên trang chủ

· Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế Web

· Xây dựng được các ứng dụng Multimedia

· Cài đặt, cấu hình được dịch vụ IIS

· Có khả năng kết hợp với cơ sở dữ liệu để tạo ra các trang Web động.
· Bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành 
	Kiểm tra

	1
	Tổng quan về www – ngôn ngữ  HTML
	5
	2
	3
	

	2
	Thiết kế web tĩnh
	25
	10
	13
	2

	3
	Thiết kế web động
	   60
	    18
	40
	2

	
	Cộng
	90
	30
	56
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào gìơ lý thuyết, thời gian kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết: 
	Bài 1:
	   Tổng quan về WWW – Ngôn ngữ  HTML
	Thời gian: 5 giờ

	Mục tiêu:

· Trình bày được lịch sử của WWW

· Mô tả được cấu trúc của một trang HTML

· Có khả năng thiết kế được giao diện

· Thực hiện được cách tổ chức được thông tin trong trang chủ
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	    1. Lịch sử www
	

	    2. Nhập môn ngôn ngữ HTML
	

	    3. Trang và văn bản trên trang
	

	    4. Bảng biểu(Table) và trang khung(Frame)
	

	    5. Multimedia trên trang Web
	


	Bài 2:
	Thiết kế Web tĩnh 
	Thời gian: 25 giờ

	Mục tiêu:

· Mô tả được các chế độ hiển thị một trang Web

· Có khả năng đưa một File vào Web

· Có khả năng tạo được các bảng biểu và các Frame

· Tạo được ứng dụng bảng liên kết trang Web

· Xây dựng được các ứng dụng Multimedia
· Sử dụng tốt các công cụ hỗ trợ thiết kế Web
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	   1. Tổng quan
	

	   2. Trang và văn bản trên trang
	

	   3. Bảng biểu(Table) và trang khung(Frame)
	

	   4. Multimedia trên trang Web
	

	   5. Các yếu tố động trên trang       
	

	   6. Khung nhập-Form
	

	   7. Liên kết
	


	Bài 3:
	Xây dựng Web động
	Thời gian: 60 giờ

	Mục tiêu: 

· Cài đặt, cấu hình  được IIS và ngôn ngữ lập trình Web

· Sử dụng tốt công cụ ADO.Net
· Sử dụng tốt các đối tượng, tiện ích của ngôn ngữ lập trình

· Có khả năng kết nối với cơ sở dữ liệu.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Tổng quan về ASP.Net và ADO.Net
	

	  2. Các đối tượng ASP.Net
	

	3. Các đối  tượng ADO.Net
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
- Dụng cụ và trang thiết bị:

 
+ Phấn, bảng đen

+ Máy chiếu Projector

+ Máy tính

+ Các hình vẽ, ví dụ minh họa

+ Đĩa phần mềm Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu, đĩa ngôn ngữ lập trình Web 

- Học liệu :
+ Bộ tranh bằng giấy phim trong dùng để dạy mô đun Thiết Kế Web

+ Tài liệu h​ướng dẫn mô đun Thiết kế Web

+ Tài liệu h​ướng dẫn bài học và bài tập thực hành mô đun Thiết kế Web.

          + Giáo trình mô đun Thiết kế Web 

- Nguồn lực khác:

+ Phòng học lý thuyết và phòng thực hành đủ điều kiện để thực hiện mô đun


V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Phương pháp đánh giá:
1. Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận: nắm rõ các bước quy trình xây dựng Web, viết đúng cú pháp câu lệnh khi lập trình Web động

2. Dựa trên năng lực thực hành thiết kế được một ứng dụng Web tĩnh, xây dựng được một ứng dụng Web thông qua các ngôn ngữ lập trình, sử dụng được các đối tượng lập trình, liên kết được các Cơ sở dữ liệu

2. Nội dung đánh giá:
- Kiến thức: 

Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành đạt các yêu cầu 
+ Biết cách tổ chức thông tin trên trang chủ

+ Có khả năng thiết kế được giao diện 

+ Có khả năng xác định được nguồn tài nguyên thông tin

+ Biết cách tổ chức được thông tin trong trang chủ

+  Có khả năng phân tích được cấu trúc của một site 
- Kỹ năng:

Đánh giá kỹ năng thực hành của học sinh: 

+ Có khả năng đưa một File vào Web

+ Có khả năng tạo được các bảng biểu và các Frame

+ Cài đặt, cấu hình  được IIS và  ASP.Net 

+ Sử dụng tốt các đối tượng, tiện ích của ASP.Net
+ Xây dựng được các ứng dụng Multimedia

+ Sử dụng tốt các công cụ hỗ trợ thiết kế Web
- Thái độ: 

  + Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau

  + Cẩn thận, thao tác nhanh chuẩn xác, tự giác trong học tập.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN :
 1. Phạm vi áp dụng chương trình:

· Chương trình Mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề và sơ cấp nghề Quản trị mạng máy tính.

· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.  

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

· Giới thiệu các ngôn ngữ, các phần mềm thiết kế Web

· Thiết kế một Website tĩnh bằng Frontpage

· Xây dựng được một cơ sở dữ liệu tối ưu

· Liên kết cơ sở dữ liệu vào ứng dụng Web

· Cho học sinh thực hiện các câu lệnh trên máy tính và đặt các câu hỏi để  học sinh trả lời

· Phân nhóm cho các học sinh thực hiện tính toán trên máy tính 

· học sinh trao đổi với nhau, thực hiện các bài thực hành và trình bày theo nhóm

· Thực hiện các bài tập thực hành được giao.

 3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. Nội dung trọng tâm của mô đun là bài 2, bài 3

 4. Tài liệu cần tham khảo:

[1].  Jason Butler and Tony, ASP – DATABASE , NHÀ XUẤT BẢN TRẺ, năm 2001
[2]. Kỹ sư Phạm Quang Huy , Giáo trình thiết kế Web và làm hoạt hình, NXB Giao thông vận tải, năm 2003

​[3]. Hoang Hải , Giáo trình tự học thiết kế Web động , NXB Lao động Xã Hội , Tháng 9 năm 2007
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Tên mô đun: Chuyên đề
Mã số mô đun: MĐ 26


(Ban hành kèm theo Quyết định số:1632/QĐ-LTT  ngày 24  tháng10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)  
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO CHUYÊN ĐỀ

Mã số mô đun : MĐ 26
Thời gian mô đun : 135 giờ;            ( Lý thuyết: 15 giờ, thực hành : 120 giờ)

I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔ ĐUN:
- Vị trí: 
· Là môn Mô đun tự chọn trong chương trình Trung cấp nghề
- Tính chất:
· Là mô đun tự chọn, có thể chọn một trong những chuyên đề đã nêu.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN :

· Lựa chọn một chủ đề nghiên cứu và thực hành riêng cho chuyên ngành học 

· Xác định yêu cầu của đề tài, các điều kiện về kỹ thuật, tài chính, hạn chế 

· Biết lập kế hoach thực hiện đề tài

· Sử dụng được các kỹ thuật đã học để thực hiện đề tài

· Viết được báo cáo đề tài
· Bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN :

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Nội dung mô đun
	Thời gian
	

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm 

tra*

	1
	Chuyên đề 1 :Quản trị mạng ngang hàng(Peer to Peer Network)
	20
	2
	20
	3

	2
	Chuyên đề 2 : Quản trị mạng Domain Network
	30
	2
	20
	0

	3
	Chuyên đề 3 : Các kỹ thuật lập trình
	20
	2
	17
	0

	4
	Chuyên đề 4 : Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	30
	2
	20
	0

	5
	Chuyên đề 5 : Quản trị thư điện tử trong doanh nghiệp bằng MS Exchange
	20
	2
	20
	0

	6
	Chuyên đề 6 :Quản trị thư điện tử trong doanh nghiệp bằng MDEAMON
	15
	5
	20
	0

	
	Cộng
	135
	15
	117
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, thời gian kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết: 
	Chuyên đề 1:
	Quản trị mạng ngang hàng (Peer to Peer Network  ) trong doanh nghiệp
	Thời gian: 135 giờ

	Mục tiêu:

· Xác định được các yêu cầu cần thiết để quản trị một mạng ngang hàng

· Cài đặt và quản trị được một mạng ngang hàng

· Chia sẻ được tài nguyên mạng với các quyền hạn khác nhau

· Giám sát được việc sử dụng tài nguyên mạng

· Sử dụng được tính năng Remote Desktop
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	

	    1. Cài đặt cấu hình mạng
	

	    2. Thiết lập các thông số để xây dựng mạng ngang hàng
	

	    3. Chia sẻ tài nghuên mạng
	

	    4. Truy xuất tài nguyên mạng
	

	    5. Giám sát việc truy cập mạng
	

	    6. Sử dụng tính năng Remote Desktop
	


	Chuyên đề 2:
	Quản trị mạng Domain Network trong doanh nghiệp
	Thời gian: 135 giờ

	Mục tiêu:

· Cài đặt được hệ điều hành Windows Server.

· Cài đặt và cấu hình được DNS

· Nâng được Domain

· Đăng ký được máy trạm vaò Domain(Join Domain)

· Tạo được các User, Group, OU trên miền Domain

· Quản trị được người dùng trong mạng Client/Server
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	

	   1. Cài đặt DNS
	

	   2. Cấu hình DNS
	

	   3. Nâng Domain
	

	   4. Join máy trạm vào Domain
	

	   5. Tạo User, Group trên Domain
	

	   6. Thiết lập các thuộc tính cho các User, Group trong 

          Domain
	

	   7. Chia sẻ tài nguyên mạng cho các User, Group
	

	   8. Cài đặt  và quản trị việc in ấn trong mạng
	

	   9.  Bảo mật mạng
	


	Chuyên đề  3:
	                Các kỹ thuật lập trình
	Thời gian: 135 giờ

	Mục tiêu:

· Tìm hiểu thêm một số phương pháp và kỹ thuật lập trình.

· Có kỹ năng sử dụng một trong những ngôn ngữ lập trình (tự chọn) để cài đặt bài toán theo yêu cầu.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	

	   1. Các phương pháp lập trình
	

	   2. Lập trình hàm
	

	   3. Lập trình thủ tục
	

	   4. Lập trình hướng đối tượng
	

	   5. Lập trình logic
	


	Chuyên đề 4:
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	Thời gian: 135 giờ

	Mục tiêu: 

· Nâng cao kiến thức lý thuyết về cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

· Nâng cao khả năng thực hành (kỹ năng phân tích, xây dựng, cài đặt và đánh giá  giải thuật, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ lập trình cài đặt thuật toán).
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	

	    1.  Các bước cơ bản khi tiến hành giải các bài toán tin học

	    2. Phân tích thời gian thực hiện giải thuật
	

	 3. Đệ quy và giải thuật đệ quy
	

	 4. Cấu trúc dữ liệu biểu diễn danh sách
	

	 5. Ngăn xếp và hàng đợi
	

	 6. Cây
	

	 7. Ký pháp tiền tố, trung tố và hậu tố
	

	 8. Sắp xếp
	

	 9. Tìm kiếm
	


	Chuyên đề 5:
	Quản trị thư điện tử trong doanh  nghiệp bằng MS Exchange
	Thời gian: 135 giờ

	Mục tiêu: 

· Trình bày được quá trình gửi nhận thư điện tử trong mạng

· Mô tả được chức năng của các giao thức như : IMAP, POP3,SMTP,NNTP

· Cài đặt được phần mềm MS Exchange

· Quản trị được thư điện tử trong doanh nghiệp
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.

	

	 1. Tổng quan về thư điện tử ( E- Mail)
	

	    2. Các giao thức về Mail SMTP, IMAP,POP3, NNTP
	

	 3. Cài đặt và cấu hình các giao thức
	

	 4. Cài đặt MS Exchange
	

	 5. Tạo Mailbox bằng POP3
	

	 6. Tạo Mailbox bằng IMAP
	

	 7. Gửi và nhận Mailbox
	

	 8. Quản trị Mailbox
	

	 9. Backup Mailbox
	


	Chuyên đề 6:
	Quản trị thư điện tử trong doanh nghiệp bằng Mdeamon
	Thời gian: 135 giờ

	Mục tiêu:

· Trình bày được quá trình gửi nhận thư điện tử trong mạng

· Mô tả được chức năng của các giao thức Mail

· Cài đặt được phần mềm MDEAMON

· Backup được thư điện tử

· Quản trị được thư điện tử trong doanh nghiệp
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	

	   1. Tổng quan về thư điện tử
	

	   2. Cài đặt và cấu hình giao thức thư điện tử
	

	   3. Cài đặt MDEAMON
	

	   4. Tạo Mailbox
	

	   5. Gửi và nhận thư điện tử
	

	   6. Quản trị thư điện tử
	

	   7. Backup Mailbox
	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
- Dụng cụ và trang thiết bị:

 
+ Phấn, bảng đen

+ Máy chiếu Projector

+ Máy tính

+ Đĩa CD các đĩa Windows Server, các đĩa cài đặt khác

 - Học liệu:
+ Tài liệu hướng dẫn mô đun chuyên đề

+ Tài liệu về  quản trị mạng

+ Tài liệu về Kỹ thuật lập trình

+ Tài liệu về thư điện tử

-  Nguồn lực khác:

+ Phòng học lý thuyết và phòng thực hành đủ điều kiện để thực hiện môn học 

+ Phòng thực hiện Môdun phải có hệ thống máy tính, các máy kết nối mạng với nhau

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Phương pháp đánh giá:
· Được đánh giá qua bài viết, kiểm triểm tra vấn đáp : Đặt các câu hỏi về trọng tâm của chuyên đề mà học sinh lựa chọn để thực hiện chuyên đề 

· Đánh giá kỹ năng thực hành: thông qua chất lượng , nội dung của đề tài mang tính khoa học, kỹ năng thực hành chính xác 

2. Nội dung đánh giá:
- Kiến thức: 

  + Mô tả được yêu cầu chuyên đề,  nội dung, hình thưc.

  + Trình bày được các phương pháp luận và các kỹ thuật cần có.

  + Trình bày được cách lập kế hoạch, phân bổ thời gian hợp lí.

  + Cách chuẩn bị tài liệu, tài nguyên phục vụ cho chuyên đề 

  + Biết cách trình bày báo cáo, qui trình, các thông số về font, size.

- Kỹ năng:  
Đánh giá kỹ năng thực hành của học sinh: 

+ Khả năng làm báo cáo chuyên đề (kỹ năng phân tích, thiết kế, cài đặt, khai thác, đánh giá giải thuật và ứng dụng).

+ Kỹ năng khai thác, sử dụng các công cụ hỗ trợ cho giải pháp công nghệ.

+ Kỹ năng nghiên cứu tài liệu.
- Thái độ: 

+ Cẩn thận, thao tác nhanh chuẩn xác, tự giác trong học tập

+ Tham gia đầy đủ Mô đun

+ Rèn luyện tính kiên trì, linh hoạt trong công việc.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN :
 1. Phạm vi áp dụng chương trình:

· Chương trình Mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề và sơ cấp nghề Quản trị mạng máy tính.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

· Sử dụng phương pháp phát vấn, công não, phát huy tính độc lập nghiên cứu và sáng tạo mới của học viên. 

· Phân nhóm cho các học sinh trao đổi với nhau, trình bày theo nhóm

· Luyện tập theo từng nội dung bài thực hành đã đề ra.

· Phân nhóm cho các học sinh thực hiện tính toán trên máy tính 

· Học sinh trao đổi với nhau, thực hiện các bài thực hành và trình bày theo nhóm

· Thực hiện các bài tập thực hành được giao.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
 4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]. TS Bùi Hữu Lộc, Đại học cần thơ , Bài giảng các chuyên đề CNTT , 2005

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TỰ CHỌN
Tên môn học: An toàn vệ sinh công nghiệp

Mã số môn học: MH 27


(Ban hành kèm theo Quyết định số:1632/QĐ-LTT  ngày 24  tháng10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)  
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
AN TOÀN VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

Mã số của môn học: MH 27
	Thời gian của môn học: 30 giờ;
	(Lý thuyết: 20 giờ; Thực hành: 10 giờ)


I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC:
- Vị trí: 
· Môn học An toàn lao động được bố trí học sau các môn học chung, các môn tin học đại cương, tin học văn phòng, kỹ thuật điện-điện tử  và học cùng với môn kiến trúc máy tính, lắp ráp cài đặt máy tính, thiết kế và xây dựng mạng LAN.

- Tính chất: 
· Là môn học kỹ thuật cơ sở thuộc môn học/mô đun đào tạo nghề bắt buộc. 
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 
· Trình bày được những quy định về quyền và nghĩa vụ của người lao động về An toàn lao động theo Luật lao động của n​ước CHXHCN Việt Nam;

· Trình bày được các quy định về kỹ thuật bảo đảm an toàn lao động cho người, máy móc thiết bị, tài sản của Doanh nghiệp và người lao động;
· Tổ chức thực thi kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động cho người, máy móc thiết bị tại nơi làm việc đúng quy định ;

· Tổ chức thoát hiểm kịp thời khi có tình huống cháy nổ xẩy ra ; kịp thời sơ cấp cứu được người lao động khi bị ngạt nước, ngạt thở, say nắng, tai nạn lao động ;
· Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn, bảo hộ lao động.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 
	Số TT
	Tên chương, mục


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, bài

tập
	Kiểm tra*

LT hoặc TH

	I
	Giới thiệu môn học
	1
	1
	0
	0

	II
	An toàn và bảo hộ lao động
	9
	7
	2
	0

	
	Ý nghĩa, mục đích, tính chất, đối tượng và nội dung nghiên cứu của công tác  bảo hộ lao động.
	1
	1
	0
	0

	
	Pháp luật bảo hộ lao động.
	1
	1
	0
	0

	
	Thời gian làm việc và nghỉ ngơi; 
	1
	0.5
	0,5
	0

	
	Mệt mỏi và biện pháp phòng chống  mệt mỏi.
	0.5
	0
	0.5
	0

	
	Yêu cầu về công cụ lao động.
	1
	0.5
	0.5
	0

	
	Những nguyên tắc cơ bản về tư thế và  thao tác lao động. 
	1
	0.5
	0.5
	0

	
	Kỹ thuật an toàn khi nâng và vận  chuyển vật nặng.
	1
	0.5
	0.5
	0

	
	Yếu tố khí hậu.
	1
	1
	0
	0

	
	Bụi trong sản xuất
	0.5
	05
	0
	0

	
	Chiếu sáng nơi làm việc.
	0.5
	0.5
	0
	0

	
	Tiếng ồn trong sản xuất.
	0.5
	0.5
	0
	0

	
	Rung động ảnh hưởng đến sản xuất.
	0.5
	0.5
	0
	0

	III
	Kỹ thuật an toàn điện.
	3
	1
	2
	0

	
	Khái niệm chung.
	1
	1
	0
	0

	
	Kỹ thuật an toàn điện.
	1.5
	0
	1.5
	0

	
	Bảo vệ phòng chống sét.
	0.5
	0
	0.5
	0

	IV
	Kỹ thuật an toàn cháy nổ.
	3
	1
	1
	1

	
	Những đặc điểm của nghề trắc địa liên  quan đến an toàn lao động.
	0.5
	0.5
	0
	0

	
	Những biện pháp phòng cháy, chữa  cháy.
	0.5
	0.5
	0
	0

	
	Cấp cứu tai nạn do cháy nổ gây ra.                
	2
	0
	1
	1

	V
	Cấp cứu người bị ngạt nước, ngạt khí, chấn thương
	10
	3
	7
	0

	
	Giới thiệu chung về công tác sơ cấp cứu
	1
	0.5
	0.5
	0

	
	Một số cơ quan quan trọng của cơ thể người
	1
	0.5
	0.5
	0

	
	Khái quát về ngạt nước, ngạt khí
	1
	1
	
	0

	
	Nguyên tắc khi cấp cứu người bị ngạt nước
	1
	0.5
	0.5
	0

	
	Các bước cấp cứu người bị ngạt nước
	2
	0.5
	1.5
	0

	
	Dấu hiệu và triệu chứng người bị ngạt khí
	1
	0
	1
	0

	
	Xử trí cấp cứu người bị ngạt khí
	2
	0
	2
	0

	
	Băng bó khi người bị chấn thương
	1
	0
	1
	0

	VI
	Sơ tán và thoát hiểm
	5
	2
	2
	1

	
	Giới thiệu chung
	1
	0.5
	0.5
	0

	
	Một số khái niệm
	1
	0.5
	0.5
	0

	
	Tín hiệu khẩn cấp
	1
	0.5
	0.5
	0

	
	Sơ tán và thoát hiểm
	2
	0.5
	0.5
	1

	VII
	Kỹ thuật an toàn lao động trong quản trị mạng
	7
	3
	3
	1

	
	Những đặc điểm của nghề quản trị mạng liên  quan đến an toàn lao động.
	2
	1
	1
	0

	
	Kỹ thuật an toàn lao động khi sử dụng  hệ thống máy chủ, thiết bị mạng.
	2
	1
	1
	0

	
	Những nguyên nhân gây ra tai nạn, biện pháp phòng chống.                                               
	3
	1
	1
	1

	
	Cộng
	30
	20
	8
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:    

Bài mở đầu: Giới thiệu môn học






	Bài mở đầu: Giới thiệu môn học
	

	1. Môi trường lao động và tình trạng mất an toàn lao động         
2. An toàn lao động đối với nghề Khảo sát địa hình

          
	Thời gian:0.5giờ

Thờigian:0.5giờ




· 
· 

	Chương 1:     An toàn và bảo hộ lao động
	

	Mục tiêu:

· Trình bày được mục đích ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động, các nguyên nhân của tai nạn lao động của người và máy móc thiết bị trong sản xuất;

· Thực hiện phòng tránh được những nguyên nhân gây ảnh hưởng đến an toàn lao động; và các biện pháp bảo vệ cơ thể trước những nguyên nhân gây mất an toàn.

Chấp nhận các quy định về bảo hộ lao động.

	1. Ý nghĩa, mục đích, tính chất, đối tượng và nội dung nghiên cứu của công tác bảo hộ lao động.

1.1. Ý nghĩa và mục đích của công tác bảo hộ lao động.

1.2. Tính chất của công tác bảo hộ lao động.

1.3. Đối tượng và nội dung nghiên cứu của công tác BHLĐ.
	Thời gian: 01giờ

	2. Pháp luật bảo hộ lao động.

2.1. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi.

2.2. Chế độ với nữ công nhân viên chức và thiếu niên.

2.3. Chế độ trang bị bảo hộ lao động.

2.4. Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật.
	Thời gian: 01giờ

	3. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi.
	Thời gian: 0.5giờ

	4. Mệt mỏi và biện pháp phòng chống mệt mỏi.
	Thời gian: 0.5giờ

	5. Yêu cầu về công cụ lao động.
	Thời gian: 1giờ

	6. Những nguyên tắc cơ bản về tư thế và thao tác lao động.
	Thời gian: 1giờ

	7. Kỹ thuật an toàn khi nâng và vận chuyển vật nặng.
	Thời gian: 1giờ

	8. Yếu tố khí hậu.
	Thời gian: 1giờ

	9. Bụi trong sản xuất.
	Thời gian: 0.5giờ

	10. Chiếu sáng nơi làm việc.
	Thời gian: 0.5giờ

	11. Tiếng ồn trong sản xuất.
	Thời gian: 0.5giờ

	12. Rung động ảnh hưởng đến sản xuất.
	Thời gian :0.5giờ




· 
· 

	Chương 2:   Kỹ thuật an toàn điện
	

	Mục tiêu:

· Trình bày được quy trình thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn về điện trong sản xuất; 

· Tổ chức thực hiện được kế hoạch bảo đảm an toàn về điện tại nơi làm việc; biện pháp xử lý khi mất an toàn về điện, cấp cứu được người lao động khi bị điện giật.

Tuân thủ nghiêm các quy định về kỹ thuật an toàn điện.

	1. Khái niệm chung.

1.1. Điện trở người.

1.2. Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể người.
	Thời gian:1giờ

	2. Kỹ thuật an toàn điện.

2.1. Nguyên nhân gây ra tai nạn điện.

2.2. Kỹ thuật an toàn điện.

2.3. Phương pháp cấp cứu người khi bị điện giật.
	Thời gian:1.5giờ

	3. Bảo vệ phòng chống sét
	Thời gian: 0.5giờ








	Chương 3:    Kỹ thuật an toàn cháy, nổ
	

	Mục tiêu:

· Trình bày được các nguyên nhân gây cháy, nổ, mục đích, ý nghĩa và phương pháp phòng chống.

· Thực hiện được các biện pháp phòng chống cháy, nổ trong lao động sản xuất; sử dụng thành thạo các dụng cụ chữa cháy: như vòi phun nước, bình xịt chữa cháy...;

· Tổ chức xử lý khi bị cháy, nổ và cấp cứu người bị cháy, bị nhiễm độc theo thời gian quy định; 

Chấp nhận các quy định về an toàn cháy nổ.

	1. Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng chống cháy, nổ.                                    

1.1. Khái niệm về quá trình cháy, nổ.

1.2. Sự cháy và quá trình cháy. 

1.3. Đặc điểm của sự cháy, nổ của một số vật liệu
	Thời gian: 0.5giờ

	2. Những biện pháp phòng cháy, chữa cháy.                  

2.1. Nguyên nhân gây cháy nổ 

2.2. Các biện pháp phòng cháy, chữa cháy.

2.3. Cách sử dụng một số dụng cụ chữa cháy. 

2.4. Nội quy phòng cháy, chữa cháy.
	Thời gian: 0.5giờ

	3. Cấp cứu tai nạn do cháy nổ gây ra.                             

3.1. Cấp cứu khi bị cháy.

3.2. Cấp cứu khi bị nhiễm độc.
	Thời gian: 2giờ




· 
· 
· 

	Chương 4: Cấp cứu người bị ngạt nước, ngạt khí, chấn thương.
	

	Mục tiêu:

· Giải thích được nguyên nhân gây tử vong khi người bị ngạt nước, ngạt khí, chấn thương;

· Thực hiện được các biện pháp phòng tránh ngạt nước, ngạt khí và chấn thương do tai nạn lao động gây ra cho người lao động;

· Sơ, cấp cứu được người lao động khi bị ngạt nước, ngạt khí hoặc bị chấn thương;

Tuân thủ nghiêm ngặt các bước và quy tắc khi cấp cứu người bị ngạt nước.

	1. Giới thiệu chung về công tác sơ cấp cứu
	Thời gian:1giờ

	2. Một số cơ quan quan trọng của cơ thể người
	Thời gian:1giờ

	3. Khái quát về ngạt nước, ngạt khí
	Thời gian: 1 giờ

	5. Nguyên tắc khi cấp cứu người bị ngạt nước
	Thời gian: 1giờ

	6. Các bước cấp cứu người bị ngạt nước

6.1. Vớt người

6.2. Xóc người-hô hấp nhân tạo

6.3. Ủ ấm - chống choáng
	Thời gian: 2 giờ

	7. Dấu hiệu và triệu chứng người bị ngạt khí
	Thời gian: 1 giờ

	8. Xử trí cấp cứu người bị ngạt khí
	Thời gian: 2 giờ

	9. Băng bó khi người bị chấn thương
	Thời gian: 1 giờ







	Chương 5:     Sơ tán và thoát hiểm
	

	Mục tiêu:

· Mô tả được quy trình, phương pháp xử lý sơ tán, thoát hiểm khi có sự cố về an toàn lao động; và các tín hiệu khẩn cấp.

· Tổ chức sơ tán và thoát hiểm an toàn;

· Đồng ý với quy định sơ tán và thoát hiểm khi có sự cố xẩy ra.


	1. 
Giới thiệu chung
	Thời gian : 01giờ

	2. 
Một số khái niệm 
	Thời gian : 02giờ

	3.
Tín hiệu khẩn cấp
	Thời gian : 02giờ

	4. 
Sơ tán và thoát hiểm
	Thời gian : 03giờ








	Chương 6:  Kỹ thuật an toàn lao động trong Quản trị mạng
	

	Mục tiêu:

· Mô tả được kỹ thuật an toàn cho người lao động và thiết bị mạng tại những vị trí, những vùng với điều kiện địa hình, khí hậu khác nhau;

· Thực hiện được các biện pháp an toàn cho người, thiết bị mạng trong vận hành, thi công, đo đạc ngoài thực địa và xử lý số liệu nội nghiệp ở phòng làm việc hoặc xưởng sản xuất;
· Chấp nhận các quy định về bảo đảm an toàn lao động.


	1. Những đặc điểm của nghề quản trị mạng liên quan đến an toàn lao động.

1.1. Đặc điểm công tác hoạt động của nghề quản trị mạng 

1.2. Đặc điểm hoạt động của công tác thi công hệ thống mạng trên các khu vực.

1.3. Biện pháp phòng chống tác hại của khí hậu xấu.
	Thời gian:04 giờ

	2. Kỹ thuật an toàn lao động khi sử dụng các dụng cụ đo.

2.1. Khu vực trên cao.

2.2. Khu vực công nghiệp.

2.3. Khu vực công trường đang thi công .
	Thời gian:04 giờ

	3. Những nguyên nhân gây ra tai nạn, biện pháp phòng chống.                                               

3.1. Nguyên nhân khách quan.                                             

3.2. Nguyên nhân chủ quan.     

3.3. Biện pháp phòng chống .                                              
	Thời gian:04 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
- Vật liệu:  
Băng, bông, thuốc sát trùng, xăng, dầu, dẻ, cát.

- Dụng cụ và trang thiết bị:


+ Bình cứu hoả, xẻng, bể nước, cát, cáng cứu thương, xe đẩy.

+ Máy vi tính, máy chiếu projector.

- Học liệu:


+ Bộ luật lao động của nước CHXHCN việt Nam.


+ Nội quy, chế độ làm việc của đơn vị, băng video, tranh treo tường


+ Các quy định về phòng chống cháy, nổ và kỹ thuật an toàn.


+ Tài liệu kỹ thuật về các dụng cụ, thiết bị phòng chống cháy, nổ.

+ Tài liệu về sơ cứu người bị nạn, tài liệu tham khảo, tài liệu học môn ATLĐ
- Nguồn lực khác:


+ Phòng học lý thuyết.


+ Phòng học thực hành.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Phương pháp đánh giá:
· Hình thức kiểm tra hết môn có thể chọn một trong các hình thức sau: 

+ Đối với lý thuyết :Viết, vấn đáp, trắc nghiệm
+ Đối với thực hành : Bài tập thực hành.

Thời gian kiểm tra:

+ Lý thuyết: Không quá 60 phút




+ Thực hành: Không quá 2 giờ
Thực hiện theo đúng qui chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính qui ở quyết định 14/2007/BLĐTB&XH ban hành ngày 24/05/2007 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.

2. Nội dung đánh giá:
- Kiến thức: Bằng các bài kiểm tra viết và trắc nghiệm khách quan đạt yêu cầu, gồm các nội dung sau: 
· Các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người lao động, chế độ làm việc của người lao động, phương pháp cấp cứu trong các tình huống tai nạn, các tín hiệu khẩn cấp, an toàn trong lắp đặt các thiết bị mạng, thi công công trình mạng;

- Kỹ năng: 

 Thực hành của  học sinh bằng các bài thực hành: 
· Sử dụng dụng cụ phòng chống cháy, nổ, cứu thương; sơ cứu người bị nạn đảm bảo an toàn; xử lý nhanh tình huống khi xảy ra tai nạn; lau chùi bảo quản máy móc, thiết bị mạng, hệ thống máy tính
- Thái độ:
·  Đánh giá tính tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau; tham gia học tập đầy đủ.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

· Chương trình môn được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề  Quản trị mạng máy tính.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

· Khi giảng dạy cần sử dụng chuẩn bị các loại tranh treo tường, các mô hình vật thật hoặc các thiết bị máy chiếu mô tả cấu tạo, nguyên lý làm việc và kỹ thuật sử dụng các thiết bị phòng chống cháy, nổ, phương tiện cứu thương;

· Để giúp người học nắm những kiến thức cơ bản cần thiết, sau mỗi chương cần giao các câu hỏi, bài tập để người học tự làm ngoài giờ. Các câu hỏi chỉ ở mức 

· độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học;

· Giáo viên thao tác mẫu về phương pháp sơ cứu người bị nạn, vận hành thiết bị và tổ chức thực hành theo tổ, nhóm;

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 


Trọng tâm của môn học an toàn lao động là các chương : 1, 2, 4, 6.
4.Tài liệu cần tham khảo :
[1]. Nguyễn Thế Đạt. Giáo trình an toàn lao động. Nhà xuất bản giáo dục. 2003.

[2].Quy Định Về An Toàn Lao Động, Vệ Sinh Lao Động. Nhà xuất bản chính trị quốc gia. 2006

[3]. Đoàn Thị Thanh Diễm. An toàn-Vệ sinh lao động. Nhà xuất bản lao động-xã hội. 2003

[4]. Nguyễn Hoàng Thanh Giang. Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nhà xuất bản giao thông vận tải. 2007
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Tên mô đun: Lập trình trực quan
Mã số mô đun: MĐ 28


(Ban hành kèm theo Quyết định số:1632/QĐ-LTT  ngày 24  tháng10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)  
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH TRỰC QUAN

Mã số mô đun: MĐ28
Thời gian mô đun: 120 giờ;
       
      (Lý thuyết: 45giờ; Thực hành: 75 giờ)
I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

  - Vị trí: 
· Mô đun được bố trí sau khi học sinh học xong các môn học chung, các môn học cơ sở chuyên ngành đào tạo chuyên môn nghề.  

 - Tính chất: 
· Mô đun chuyên môn nghề tự chọn
II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN:
Mô tả được vai trò của công nghệ lập trình trực quan;

1.1. Phân tích xác định nhiệm vụ chương trình (phải làm gì), xác định đối tượng điều khiển dữ liệu, dữ liệu và cấu trúc dữ liệu của hệ thống phù hợp với ngôn ngữ đã chọn để xây dựng các ứng dụng.

1.2. Thiết kế tìm giải pháp kỹ thuật (làm thế nào) đối với những công việc đã xác định trong giai đoạn phân tích;

1.3. Mô tả hằng và biến dùng trong chương trình, Trình bày được cấu trúc, cú pháp, quy trình và yêu cầu khi sử dụng các câu lệnh;

1.4. Vận dụng điều kiện, trợ giúp môi trường của ngôn ngữ lập trình, chẳng hạn: trình biên tập mã lệnh;

1.5. Vận dụng tốt các đối tượng cơ sở, cơ sở dữ liệu của ngôn ngữ lập trình : thuộc tính (properties), phương thức (Method), sự kiện (Event);

1.6. Vận dụng quy tắc cú pháp và các đối tượng của ngôn ngữ lập trình.

1.7. Thiết kế và xây dựng được bài tập, các chương trình ứng dụng có sự hỗ trợ của ngôn ngữ lập trình.

1.8. Thực hiện được việc xây dựng các ứng dụng có cấu trúc, thuật toán hợp lý, mỹ thuật, phù hợp với yêu cầu người dùng.

1.9. Kiểm định, hiệu chỉnh, hoàn thiện các ứng dụng.
· Bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.
III. NỘI DUNG CỦA MÔ ĐUN:
1. Nội dung tổng quát và phân phối Thời gian :

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Tổng quan về  C #
	5
	3
	2
	

	2
	Làm việc với Visual C#.Net 
	6
	3
	3
	

	3
	Chương trình C# 2008 
	8
	3
	5
	

	4
	Nền tảng của C# 2008
	21
	6
	14
	1

	5
	Các đối tượng điều khiển của C# 2008
	8
	3
	5
	

	6
	File và registry Operation
	15
	5
	9
	1

	7
	Đồ hoạ và một số xử lý nâng cao
	10
	5
	4
	1

	8
	Truy xuất dữ liệu với ADO.NET
	26
	5
	20
	1

	9
	Xây dựng ứng dụng tổng hợp
	18
	2
	16
	1

	Cộng
	120
	45
	70
	5


* Ghi chú : Thời gian  kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết: 

	Bài 1: Tổng quan về  C #
	Thời gian  : 5 giờ

	Mục tiêu :

· Liệt kê được các thành phần chính của .NET Framework;

· Trình bày môi trường làm việc của .NET Framework;

· Liệt kê các phiên bản Visual Studio 2008;

· Kể tên các loại ứng dụng dùng C#;

· Trình bày được cấu trúc chương trình C#;

· Trình bày cấu trúc thư mục của ứng dụng dùng ngôn ngữ C# để xây dựng;

· Thực hiện các thao tác cài đặt, an toàn với máy tính.


	1. Tổng quan về .NET Framework.

2. Giới thiệu về Visual Studio .NET 2008.

3. Các loại ứng dụng dùng C#.

4. Cấu trúc chương trình C# 2008.

5. Cấu trúc thư mục của chương trình C# 2005.


	Bài 2: Làm việc với Visual C#.Net
	Thời gian  : 5 giờ

	Mục tiêu:

· Mô tả được các thành phần chính của giao diện Visual C#.net

· Quản lý được các Solution, Các Project và File

· Trình bày cách thức lập trình hệ thống
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Cửa sổ Solution

2. Cửa sổ thuộc tính của Project

3. Cửa sổ Properties

4. Của sổ Options

5. Hộp công cụ

6. Của sổ danh sách đối tượng

7. Thực đơn Refactor 


	Bài 3: Chương trình C# 2008
	Thời gian  : 8 giờ

	Mục tiêu:

· Biên dịch và thực thi chương trình trong C#.

· Phân biệt được các không gian tên thường sử dụng

· Sử dụng các dạng phương thức Main trong mỗi chương trình C#

· Phân biệt các dạng kết quả trình bày trên màn hình
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Biên dịch và thực thi chương trình

2. Giải thích các không gian tên

3. Các dạng của phương thức Main

4. Định dạng kết quả của cửa sổ màn hình

5. Chú thích trong chương trình C#

6. Khai báo chỉ thị Region 


	Bài 4: Nền tảng của C# 2008
	Thời gian  : 21 giờ

	Mục tiêu:

· Phân biệt được các kiểu dữ liệu, trình bày phạm vi, các phép toán trên các kiểu dữ liệu;

· Phân biệt Kiểu dữ liệu mạng và Arraylist.

· Khai báo được biến và đối tượng có kiểu dữ liệu trước khi sử dụng;

· Trình bày được công dụng, cú pháp của các phát biểu : Phát biểu rẽ nhánh, phát biểu vòng lặp, phát biểu kiểm tra Using, Phát biểu nhảy.

· Sử dụng đúng cú pháp các câu lệnh điều kiện, vòng lặp, sử lý lỗi;

· Kiểm soát được các lỗi trong chương trình

· Kiểm soát được các lỗi phát sinh trong chương trình;

· Sử dụng thành thạo debugger;
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Các kiểu dữ liệu

2. Kiểu dữ liệu mảng

3. Phát biểu If

4. Phát biểu Switch…

5. Phát biểu vòng lặp

6. Try… catch

7. Sử dụng debugger


	Bài 5: Các đối tượng điều khiển của C# 2008
	Thời gian  : 8 giờ

	Mục tiêu:

· Mô tả được các thành phần chính của giao diện Visual C#.net

· Có khả năng quản lý được các đối tượng và lập trình trên các đối tượng.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Giới thiệu Windows Forms. 

2. Forms và các định dạng Forms. 

3. Điều khiển thông thường. 

4. Điều khiển đặc biệt. 

5. Điều khiển dùng để xây dựng Menu. 

6. Điều khiển chứa đựng điều khiển khác. 

7. Điều khiển Dialog và phương thức Messagebox. 

8. Làm việc với điều khiển in ấn. 

9. Điều khiển do người dùng tạo ra. 


	Bài 6: File và registry Operation
	Thời gian  : 15 giờ

	Mục tiêu:

· Mô tả được các thành phần chính của giao diện Visual C#.net

· Có khả năng quản lý được các Solution, Các Project và File

· Phân biệt đựơc cách thức lập trình hệ thống
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Không gian tên System.IO

2. Đối tượng Directory

3. Đối tượng File

4. Quản lý File 


	Bài 7: Đồ hoạ và một số xử lý nâng cao
	Thời gian : 10 giờ

	Mục tiêu:

· Thiết lặp được toạ độ, các thuộc tính của các đối tượng đồ hoạ

· Vẽ được các đối tượng đồ hoạ.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Không gian tên System.Drawing, System.Drawing3D

2. Các định nghĩa về toạ độ, đơn vị trong C#

3. Vẽ các đối tượng cơ bản : Line, Arc, Rectange, Cricle...

4. Các đối tượng đồ hoạ nâng cao


	Bài 8: Truy xuất dữ liệu với ADO.NET
	Thời gian : 26 giờ

	Mục tiêu:

· Mô tả được cách thức lập trình với Database

· Sử dụng công cụ DataConnection để nối kết dữ liệu.

· Xây dựng được các phần mềm ứng dụng dựa trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu có sẵn.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Giới thiệu lập trình cơ sở dữ liệu.

2. Đối tượng SQLConnection. 

3. Đối tượng Oledbconnection. 

4. Đối tượng SQLCommand và Oledbcommand. 

5. Đối tượng SQLParameter và Parameters Collection. 

6. Đối tượng SQLDatareader


	Bài 9: Xây dựng ứng dụng tổng hợp
	Thời gian : 18 giờ

	Mục tiêu:

· Vận dụng các kiến thức đã học để xây dựng bài toán theo yêu cầu

· Cài đặt các mã lệnh

· Phân tích và kiểm thử lỗi phát sinh

· Xây dựng được các phần mềm ứng dụng dựa trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu có sẵn.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	9. Giới thiệu bài toán.

10. Phân tích và thiết kế theo yêu cầu. 

11. Thiết kế các giao diện. 

12. Cài đặt các mã lệnh. 

13. Kiểm thử chương trình. 

14. Triển khai – Cài đặt chương trình.


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

- Dụng cụ và trang thiết bị:

 
+ Phấn, bảng đen

+ Máy chiếu Projector

+ Máy tính

          + Đĩa CD – ROM MICROSOFT SQL Server, Visual Studio 2008

- Học liệu:

+ Các slide bài giảng

+ Tài liệu hướng dẫn môn học về quản trị hệ thống SQL Server, C#

+ Giáo trình mô đun lập trình C#
· Nguồn lực khác:

 + Phòng học lý thuyết và phòng thực hành đủ điều kiện để thực hiện môn học 

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Phương pháp đánh giá:
Hình thức kiểm tra hết môn có thể chọn một trong các hình thức sau: 

+ Đối với lý thuyết :Viết, vấn đáp, trắc nghiệm

+ Đối với thực hành : Bài tập thực hành.

Thời gian  kiểm tra:

+ Lý thuyết: Không quá 150 phút




+ Thực hành: Không quá 4 giờ

Thực hiện theo đúng qui chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính qui ở quyết định 14/2007/BLĐTB&XH ban hành ngày 24/05/2007 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.

2. Nội dung đánh giá:
- Kiến thức: 
   Được đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt được các yêu cầu sau:
+ Trình bày và phân biệt được các kiểu dữ liệu trong C#

+ Sử dụng được các đối tượng

+ Vận dụng các thuộc tính và mã lệnh để điều khiển đối tượng

+ Phân tích, Thiết kế, cài đặt được một chương trình theo yêu cầu

- Kỹ năng:
 
Đánh giá kỹ năng thực hành của học sinh trong bài thực hành các chương trình theo yêu cầu của bài toán cho trước.

- Thái độ: 
Cẩn thận, tự giác.  

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1.  Phạm vi áp dụng chương trình:

· Chương trình Mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề Quản trị mạng máy tính.

· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.  

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

· Trình bày lý thuyết và phát vấn câu hỏi

· Yêu cầu sinh viên thực hành và làm các bài tập nhóm (các chuyên đề)

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Các kiểu dữ liệu.

· Các đối tượng : thuộc tính, sự kiện, cách viết mã lệnh. 

· Gỡ rối hệ thống khi cài đặt.

· Các thao tác truy cập, truy vấn dữ liệu đối với hệ thống MS  SQL Server. 

Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

4.  Tài liệu cần tham khảo:
[1]. Phạm Hữu Khang, Lập trình ứng dụng chuyên nghiệp SQL Server 2000, Nhà xuất bản Giáo dục, 2002.
[2]. Phạm Hữu Khang, C# 2008 (tập 1->6), Nhà xuất bản Lao động Xã hội, 2009.
[3]. Nguyễn Văn Lân, Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu Với C# - Mô Hình Nhiều Tầng, Nhà xuất bản Lao động Xã hội, 2009.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Tên mô đun: HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX
Mã số mô đun: MĐ 29
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1632/QĐ-LTT  ngày 24  tháng10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)  
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX

Mã số môn học:  MĐ 29
Thời gian môn học: 90 giờ;
           (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 60 giờ)
I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

- Vị trí: 
· Môn học được bố trí sau khi học sinh học xong môn, mô đun: Nguyên lý Hệ Điều Hành, Mạng máy tính 

- Tính chất: 
· Là môn học chuyên ngành tự chọn.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

· Trình bày được các khái niệm cơ bản cấu trúc, chức năng các thành phần trong hệ điều hành Linux.

· Giải thích được các khái niệm cơ bản của hệ điều hành Linux

· Mô tả được cấu trúc, chức năng của các thành phần trong hệ điều hành Linux

· Sử dụng được các chức năng và dịch vụ của hệ điều hành Linux phục vụ công tác quản trị mạng.
· Bố trí làm việc khoa học đảm bảo an toàn cho người và phương tiện học tập.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1.  Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành 
	Kiểm tra* 

	1
	Tổng quan về hệ điều hành Linux
	5
	5
	0
	0

	2
	Cài đặt hệ điều hành Linux
	15
	5
	9
	1

	3
	Thao tác với tập tin và thư mục
	15
	5
	10
	0

	4
	Giao diện đồ họa X
	15
	5
	9
	1

	5
	Quản trị người dùng và nhóm
	10
	4
	6
	0

	6
	Cấu hình mạng
	10
	4
	5
	1

	7
	Cài đặt dịch vụ trên máy chủ Linux
	20
	8
	12
	0

	8
	Quản lý máy chủ Linux bằng Webmin
	10
	4
	5
	1

	
	Cộng
	90
	30
	56
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, thời gian kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:
	Bài 1:
	Tổng quan về hệ điều hành Linux
	Thời gian:5giờ

	Mục tiêu: 

a. Trình bày được lịch sử phát triển của Linux

b. Mô tả được các đặc tính cơ bản của hệ điều hành
c. Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Lịch sử phát triển Unix và Linux
	

	2. Các dòng sản phẩm
	

	3. Ưu khuyết điểm
	

	4. Kiến trúc của Linux
	

	5. Các đặc tính cơ bản
	


	Bài 2:
	Cài đặt hệ điều hành Linux
	Thời gian: 15 giờ

	Mục tiêu: 

· Trình bày được yêu cầu đối với hệ thống cài đặt hệ điều hành Linux

· Thực hiện việc cài đặt hệ điều hành lên máy tính

· Thực hiện cấu hình thiêt bị

· Cài đặt các gói phần mềm 
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Yêu cầu đối với hệ thống
	

	2. Quá trình cài đặt



	

	3. Cấu hình thiết bị


	

	4. Sử dụng hệ thống
	

	5. Cài đặt các gói phần mềm
	


	Bài 3 :
	Thao tác với tập tin và thư mục
	Thời gian: 15 giờ

	Mục tiêu:

· Trình bày các khái niệm cơ bản vệ hệ thống tập tin và thư mục của Linux

· Tạo và quản lý tập tin & thư mục

· Sử dụng các lệnh liên quan đến tập tin và thư mục
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Cấu trúc hệ thống tập tin& thư mục
	

	2. Thao tác với tập tin, thư mục
	

	3. Quyền truy cập, sở hữu đối với tập tin và thư mục
	

	4. Liên kết tập tin
	

	5. Lưu trữ tập tin
	


	Bài 4:
	Giao diện đồ họa X
	Thời gian: 15 giờ

	Mục tiêu:  

· Phân biệt và chuyển đổi giữa các giao diện KDE, GNOME

· Thao tác trong giao diện đồ họa KDE

· Cấu hình môi trường làm việc

· Sử dụng các Bài trình tiện ích
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Giới thiệu X Windows
	

	2. Môi trường làm việc KDE
	

	3. Trung tâm điều khiển
	

	4. Các Bài trình tiện ích
	


	Bài 5:
	Quản trị người dùng và nhóm
	Thời gian: 10 giờ

	Mục tiêu:

· Trình bày được cơ chế quản lý người dùng trong hệ điều hành Linux

· Thực hiện việc tạo lập, quản lý người dùng
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Thông tin của người dùng
	

	2. Quản lý người dùng
	

	3. Nhóm người dùng
	


	Bài 6:
	Cấu hình mạng
	Thời gian: 10 giờ

	Mục tiêu:

· Trình bày được cách khai báo và thay đổi cấu hình mạng cho máy tính

· Truy cập và điều khiển máy tính từ xa
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Cấu hình địa chỉ IP cho card mạng
	

	2. Truy cập từ xa
	

	3. Dịch vụ Telnet
	

	4. SSH
	


	Bài 7:
	Cài đặt dịch vụ trên máy chủ Linux
	Thời gian: 20 giờ

	Mục tiêu:

· Mô tả cách thức hoạt động của các dịch vụ Samba, DNS, DHCP, Web 

· Xác định được cách cấu hình các dịch vụ Samba, DNS, DHCP, Web trên máy chủ Linux
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Dịch vụ Samba
	

	2. Dịch vụ DNS
	

	3. Dịch vụ DHCP
	

	4. Dịch vụ Web
	


	Bài 8:
	Quản lý máy chủ Linux bằng Webmin
	Thời gian: 10 giờ

	Mục tiêu:

· Cài đặt và sử dụng Webmin

· Sử dụng webmin để quản lý cấu hình hệ thống 
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.


	1. Cài đặt và cấu hình Webmin
	Thời gian: 5 giờ

	2. Cấu hình hệ thống bằng Webmin
	Thời gian: 5 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

- Vật liệu:
 Phấn, giấy

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Máy tính cá nhân, sổ tay tra cứu.

+ Máy vi tính, máy chiếu projector.

+ Mạng máy tính kết nối Internet

+ Đĩa CD cài đặt Linux

- Học liệu:

+ Bộ tranh bằng giấy phim trong dùng để dạy Hệ điều hành Linux


+ Tài liệu h​ướng dẫn mô đun Hệ điều hành Linux

+ Tài liệu h​ướng dẫn bài học và bài tập thực hành môn học Hệ điều hành Linux

+ Giáo trình Môn học Hệ điều hành Linux

- Nguồn lực khác:


+ Phòng học lý thuyết và phòng thực hành đầy đủ điều kiện thực hiện môn học

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Kiến thức:

Bằng các bài kiểm tra viết hoặc vấn đáp cơ bản đạt những  yêu cầu sau: 

+ Trình bày được các khái niệm cơ bản, cấu trúc, chức năng các thành phần trong hệ điều hành Linux

+ Giải thích được các khái niệm cơ bản của hệ điều hành Linux

+ Mô tả được cấu trúc, chức năng của các thành phần trong hệ điều hành Linux 

- Kỹ năng:

 
Đánh giá kỹ năng thực hành của học sinh trong bài thực hành : 


+ Cài đặt và sử dụng hệ điều hành Linux


+ Thực thi được các thao tác tập tin, thư mục, quản lý người dùng
+ Cài đặt và cấu hình các dịch vụ mạng


+ Tổ chức hệ thống cho phép người sử dụng làm việc từ xa

- Thái độ: 

+ Đánh giá tính tự giác, tính kỷ luật, tham gia đầy đủ thời lượng môn học, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

· Chương trình Mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề và sơ cấp nghề Quản trị mạng máy tính.

· Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.  

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:
Sử dụng phương pháp phát vấn 

Phân nhóm cho các học sinh trao đổi với nhau, trình bày theo nhóm

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng Bài 

chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]. Trung tâm Tin học, Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh.  Hướng dẫn giảng dạy Quản trị mạng Linux.
[2]. Phan Vĩnh Thịnh - Tự học sử dụng Linux.






























































































	
	

	




	



